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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  09/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày   26  tháng 01  năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú 
 theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 

của UBND tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về 
việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và 
miền núi giai đoạn 2012-2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2814/TTr-
SGDĐT ngày 29/12/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú theo Quyết định 
số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí và 
địa bàn xét duyệt học sinh bán trú tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 
các huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Vy Văn Thành 
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ĐỊA BÀN XÉT DUYỆT HỌC SINH BÁN TRÚ BỔ SUNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 
* Chữ viết tắt:  - TH: Tiểu học      
   - THCS: Trung học cơ sở    
      - ĐTr: Điểm trường       

Cấp Tiểu học Cấp THCS 

Stt Xã Thôn Xóm (bản,…) 
Tên trường (điểm 
trường) 

Cự ly 
từ nhà 

đến 
trường 
(km) 

Tên trường 

Cự ly 
từ nhà 

đến 
trường 
(km) 

Diễn giải đặc điểm địa hình cách trở, giao thông đi lại khó 
khăn 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

A. HUYỆN BẮC SƠN 
  

            

I XÃ TÂN TRI (xã vùng II)             

1   Thôn Suối Tín         100% dân tộc Dao, hộ nghèo 40/68 = 58,8%   

a     Xóm Suồi Tín ĐTr Bình An 3,0     
Qua suối Tín không có cầu, đồi Hoằng Ba, Cây Tranh 
hay bị sạt lở. 

  

b     Xóm Suối Cọ ĐTr Bình An 4,0     
Qua suối Cọ không có cầu, đồi Cà khê, Cây Thông hay bị 
sạt lở. 

  

c     Xóm Suối Ba ĐTr Bình An 3,5     
Qua suối Ba không có cầu, đồi Cà khê, Cây Thông hay bị 
sạt lở. 

  

2   Thôn Bình An         100% dân tộc Dao, hộ nghèo 27/57 hộ = 47,4%   

a     Xóm Suối Muồn ĐTr Bình An 4,0     
Qua suối Muồn không có cầu, đồi Ma Nấu đường hay bị 
sạt lở. 

  

b     Xóm Suối Phát  ĐTr Bình An 3,0     
Qua suối Phát không có cầu, đồi Khuối Mười hay bị sạt 
lở. 

  

c     Xóm Suối Toó ĐTr Bình An 4,0     Qua suối Toó không có cầu, đồi Khuối Tó hay bị sạt lở.   

3   Thôn Suối Tát         100% dân tộc Dao, hộ nghèo 40/74 hộ = 54,1%   
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a     Xóm Tuống Lão ĐTr Suối Tát 3,5     
Qua suối Tuống Lão không có cầu, đồi Pác Muồn hay sạt 
lở 

  

b     Xóm Suối Cái ĐTr Suối Tát 3,5     Qua đồi Co Thông , suối Cái không có cầu.   

c     Xóm Suối Tát Trong ĐTr Suối Tát 3,0     Qua  suối Tát Trong không có cầu.   

4   Thôn Thâm Phè         100% dân tộc Dao, hộ nghèo 11/28 = 39,3%   

a      Xóm Thâm Phè ĐTr Yên Mỹ 3,0     
Qua suối Thâm Hang, Phea Lài không có cầu, đèo Khau 
Coo hay sạt lở 

  

II XÃ LONG ĐỐNG (xã vùng II)             

1   Thôn Tân Rã          100% dân tộc Tày, hộ nghèo 27/ 56 = 48,2%   

a     Xóm Nà Vàu ĐTr Tân Rã 3,0     
Qua đồi Co Phung, Kéo Giá dễ sạt lở, suối Pác Cấp không 
có cầu 

  

b     Xóm Kéo Giá ĐTr Tân Rã 1,5     Qua đồi Co Phung dễ sạt lở, suối Pác Cấp không có cầu.   

2   Thôn Bản Đăng          100% dân tộc Tày, hộ nghèo 20/ 48 = 41,6%   

a     Xóm  Nưa ĐTr Bản Đăng 1,2     Qua đồi Đon Nưa dễ sạt lở.   

b     Xóm Dưới ĐTr Bản Đăng 2,0     Qua  Đèo Nàng Tiên, đồi Đon Xá dễ sạt lở   

3   Thôn Bản Thí          100% dân tộc Tày, hộ nghèo 19/ 45 = 42%   

a     Xóm  Cốc Lai ĐTr Bản Đăng 3,5     Qua đèo Nàng Tiên, đồi Đon Xá dễ sạt lở   

b     Xóm Dộc Mó ĐTr Bản Đăng 3,0     Qua đèo Nàng Tiên, đồi Đon Xá dễ sạt lở    

III XÃ NHẤT HÒA (xã vùng II)             

1   Thôn Làng Tiến          100% dân tộc Dao, hộ nghèo 16/32 = 50 %.   

a     Xóm Làng Tiến ĐTr Dộc Máy 3,0     Qua suối Sòi Lìn không có cầu.   

b     Xóm Thâm Cút ĐTr Dộc Máy 3,0     
Qua đèo Thâm Cút dễ sạt lở về mùa mưa, qua khe suối 
không có cầu. 

  

2   Thôn Nà Gá          100% dân tộc Dao, hộ nghèo 24/48 = 50 %.   

a     Xóm Nà Gá ĐTr Nà Gá 2,0     Qua suối Lạp Lìu, Sa Tre không có cầu   

b     Xóm Pắc Cà ĐTr Nà Gá 3,0     Qua suối Sa Tre không có cầu.   

c     Xóm Lặp Lìu ĐTr Nà Gá 3,0     Qua Suối Lạp Lìu, Sa Tre, không có cầu.   

d     Xóm Sa Tre ĐTr Nà Gá 2,0     Qua khe suối Lạp Lìu không có cầu    

e     Xóm Thâm Dừn ĐTr Nà Gá 4,0     
Qua đèo Thâm Dừn dễ sạt lở, suối Thâm Cút không có 
cầu. 
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3   Thôn Bản Đắc         100%  dân tộcTày, Nùng, hộ nghèo 35/ 85 = 41,2%   

a     Xóm Nà Mèo ĐTr Bản Đắc 2,0     
Qua suối Nà My không có cầu, dốc Nà Luông mùa mưa 
dễ sạt lở 

  

4   Thôn Dộc Máy         100% là dân tộc Dao, hộ nghèo 24/ 51 = 47,05%.   

a     Xóm Suối Vàng ĐTr Dộc Máy 5,0     Qua  Suối Vàng không có cầu.   

b     Xóm Phúc Thắng ĐTr Dộc Máy 4,0     Qua dốc Phúc Thắng hay sạt lở.   

c     Xóm Đắc Trang ĐTr Dộc Máy 3,0     
Qua đèo Khau Hương dễ sạt lở, suối Nà Mèo không có 
cầu. 

  

d     Xóm Dộc Máy ĐTr Dộc Máy 2,0     Qua đèo Khao Kheo nguy cơ sạt lở cao.   

IV XÃ VŨ LĂNG (xã vùng II)             

1   Thôn Suối Luông         100% dân tộc Dao. hộ nghèo 21/57 = 37%   

a     Xóm suối Luông ĐTr Suối Luông 3,0     
Qua đồi Đông Hui, Cốc Bứa dễ sạt lở, suối Luông không 
có cầu. 

  

      Xóm suối Luông ĐTr Suối Luông 7,0     
Qua đồi Ngả Ha, Hin Đăm, Lĩnh Lạng, Pa Chè dễ sạt lở; 
suối Bản Đắc không có cầu 

  

B. HUYỆN BÌNH GIA 
  

            

I XÃ TÂN VĂN             

1   Thôn Lân Khinh             

a     Xóm Lân Trong TH1  Tân Văn 4,0 THCS Tân Văn 5,6 
Qua đèo Lá Thúm, Bó Nghiến dễ bị sạt lở; 95% dân tộc 
Tày, hộ nghèo 9/22 = 40,9% 

  

2   Thôn Bản Nâng             

a     Xóm Nà Soong TH Tân Văn 2,5     
Qua Suối Nà Teng, Nà Soong có cầu tạm. 100% dân tộc 
Nùng  

  

b     Xóm Nà Pài TH Tân Văn 2,5     
Qua Suối Nà Teng có cầu tạm; đồi Nà Pài dễ sạt lở; dân 
tộc Nùng 100%. 

  

c     Xóm Khun Tân TH Tân Văn 3,0     
Qua Suối Nà Teng, Khun Tân có cầu tạm, đồi Nà Pài dễ 
sạt lở; dân tộc Nùng 100%.  

  

d     Xóm Nà Khảo TH Tân Văn 2,5     
Qua Suối Nà Teng, khe suối Khun Tân có cầu tạm, đồi Nà 
Khảo dễ sạt lở; dân tộc Nùng 100%.  

  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

2
1

 

e     Xóm Nà bản TH Tân Văn 2,5     
Đường 1: Qua đèo Khun Choóc; Suối Nà Làng có cầu 
tạm. 

  

                
Đường 2: Qua Suối Nà Teng, Khe suối Khun Tân có cầu 
tạm; dân tộc Nùng 100%.  

  

f     Xóm Phai Pùng TH Tân Văn 2,5     
Đường 2: Qua Suối Nà Teng, Khe suối Khun Tân có cầu 
tạm; dân tộc Nùng 100%.  

  

g     Xóm Bản Nâng TH Tân Văn 2,8     
Đường 1: Qua đèo Khun Choóc; Suối Nà Làng có cầu 
tạm; Khe Rọ Nạm. 

  

                
Đường 2: Qua Suối Nà Teng, Khe Suối Khun Tân có cầu 
tạm; Khe Rọ Nạm; dân tộc Nùng 100%.  

  

h     Xóm Nà Khương TH Tân Văn 3,0     
Đường 1: Qua đèo Khun Choóc; Suối Nà Làng có cầu 
tạm; Khe Rọ Nạm; Suối Nà Khương. 

  

                
Đường 2: Qua Suối Nà Teng, Khe suối Khun Tân có cầu 
tạm; Khe Rọ Nạm, suối Nà Khương, Nà Ngòa;  dân tộc 
Nùng 100%. 

  

i     Xóm Nà Ngòa TH Tân Văn 3,0      Qua đèo Khun Choóc đường đất dễ sạt lở.   

j     Xóm Khun Tân     THCS Tân Văn 6,0 Qua dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

k     Xóm Phai Pùng     THCS Tân Văn 5,5 Qua dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

l     Xóm Bản Nâng     THCS Tân Văn 5,8 Qua dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

m     Xóm Nà Khảo     THCS Tân Văn 5,5 Qua dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

n     Xóm Nà Khương TH Tân Văn 3,0 THCS Tân Văn 6,0 Qua dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

o     Xóm Nà Ngòa TH Tân Văn 3,0 THCS Tân Văn 6,0 Qua cầu tạm Bản Nâng, Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

p     Xóm Nà Làng TH Tân Văn 2,0     Qua đèo Khun Choóc đường đất dễ sạt lở.   

q     Xóm Nà Soong     THCS Tân Văn 5,5 Qua cầu tạm Bản Nâng, Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

r     Xóm Nà Pài     THCS Tân Văn 5,5 Qua cầu tạm Bản Nâng, Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

s     Xóm Nà Làng     THCS Tân Văn 6,0 Qua cầu tạm Bản Nâng, Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

t     Xóm Nà Bản     THCS Tân Văn 6,5 Qua cầu tạm Bản Nâng, Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở   

3   Thôn Suối Cáp         Dân tộc Nùng 100%.    

a     Xóm Cốc Bây TH Tân Văn 2,5     Qua suối Nà Teng có cầu tạm, đồi Nà Pài đã sạt lở.   
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b     Xóm Nà Nèo TH Tân Văn 2,0     Qua suối Nà Teng có cầu tạm.   

c     Xóm Nà Lìn TH Tân Văn 2,5     Qua suối Soong Túng có cầu tạm.   

4   Thôn Nà Dài         95% dân tộc Nùng, Tày, hộ nghèo 49/91 hộ = 53,8%.   

a     Xóm Kéo Cuổi TH Tân Văn 2,5     Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin dễ bị sạt lở.   

b     Xóm Còn Nưa TH Tân Văn 3,0     Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin dễ bị sạt lở.   

c     Xóm Nà Pàn TH Tân Văn 3,5     Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin dễ bị sạt lở.   

d     Xóm Nà Dảo TH Tân Văn 5,0     
Đường 1: Qua đèo Kéo Hin, Kéo Cuổi dễ sạt lở; Khe suối 
Nà Dài, Soong Tá không có cầu. 

  

                
Đường 2: Qua suối Nà Làng, Nà Ngòa, Soong Tá có cầu 
tạm. 

  

e     Xóm Kéo Cuổi     THCS Tân Văn 5,0 
Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin, dốc Kéo Công dễ sạt lở, suối 
Nà Dài có cầu tạm. 

  

g     Xóm Còn Nưa     THCS Tân Văn 5,5 
Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin, dốc Kéo Công dễ sạt lở, suối 
Nà Dài có cầu tạm. 

  

h     Xóm Nà Pàn     THCS Tân Văn 6,5 
Qua đèo Kéo Cuổi, Kéo Hin, dốc Kéo Công dễ sạt lở, suối 
Nà Dài có cầu tạm. 

  

i     Xóm Nà Dảo     THCS Tân Văn 7,0 
Đường 1: Qua suối Nà Dài, đèo Kéo Cuổi, dốc Kéo Hin, 
dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở. 

  

                
Đường 2: Qua Suối Bản Nâng, Song Tá, Khuổi Cáp, đèo 
Lùng Só, Kéo Công dễ sạt lở. 

  

j     Nà Làng  và Nà Bản     THCS Tân Văn 8,0 
Đường 1: Qua suối Nà Dài, đèo Kéo Cuổi, dốc Kéo Hin, 
dốc Lùng Só, Kéo Coong dễ sạt lở. 

  

                
Đường 2: Qua Suối Bản Nâng, Song Tá, Khuổi Cáp, đèo 
Lùng Só, Kéo Công dễ sạt lở. 

  

5   Thôn Bản Đáp             

a     Xóm Phạc Sa TH Tân Văn 3,5 THCS Tân Văn 6,5 TH: Qua suối Bản Đáp có cầu tạm; dân tộc Nùng 100%   

                
THCS: Qua suối Phạc Sa có cầu tạm, dốc Lùng Só, dốc 
Kéo Coong dễ sạt lở 

  

b   Thôn Bản Đao             

c     Làng trên TH Tân Văn 3,0     Qua suối Nà Duống có cầu tạm; dân tộc Tày 100%.   
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d     Làng Dưới     THCS Tân Văn 5,3 
Qua suối Nà Duống có cầu tạm; dốc Lùng Só, Kéo Coong 
dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Bó Dạ (Đao Tẩu)     THCS Tân Văn 5,8 
Qua suối Nà Duống có cầu tạm; dốc Lùng Só, Kéo Coong 
dễ sạt lở. 

  

II XÃ MINH KHAI             

1   Thôn Pàn Pẻn I         97% hộ nghèo   

a     Xóm Nà Kế ĐTr Khuổi Con 6,8 THCS Minh Khai 7,8 Qua  suối Nà Kế không có cầu    

b     Xóm Cốc Lùng ĐTr Khuổi Con 5,5 THCS Minh Khai 6,5 Qua  suối Cốc Lùng không có cầu   

c     Xóm Thú Sạng ĐTr Khuổi Con 6,5 THCS Minh Khai 7,5 Qua đèo Khau Phụ dễ sạt lở   

d     Xóm Nà Lẹng ĐTr Khuổi Con 6,0 THCS Minh Khai 7,0 Qua suối Nà Lẹng không có cầu   

e     Xóm Tình Pò ĐTr Khuổi Con 8,0 THCS Minh Khai 9,0 Qua đèo Khau Phụ dễ sạt lở   

2   Thôn Pàn Pẻn II             

a     Xóm Khuổi Sầu   4,5 THCS Minh Khai 5,5 Qua dôc Khẩu Phảng dễ  trơn trợt, 100% hộ nghèo,    

3   Thôn Khuổi Ổ             

a     Xóm Cốc Lầy ĐTr Khuổi Con 4,5 THCS Minh Khai 5,5 
Qua khe Cốc Lầy, suối Cốc Lầy không có cầu, dốc Cốc 
Lầy dễ trơn trựơt, sạt lở, 12/13 =92%,  

  

b     Xóm Khuổi Chọt ĐTr Khuổi Con 4,8 THCS Minh Khai 5,8 
Qua đèo Thấm Lúm, Cốc Khảo, Nà Lì đường trơn trượt, 
sạt lở; suối Cốc Khảo không có cầu, 14/18 hộ nghèo 78%, 
. 

  

c     Xóm Khuổi Mòn ĐTr Khuổi Con 5,5 THCS Minh Khai 6,5 
Qua đèo Thấm Lúm, Cốc Khảo, Nà Lì đường trơn trượt 
sạt lở, suối Cốc Khảo không có cầu, hộ nghèo 17/18 = 
94%. 

  

d     Xóm Khuổi Ổ ĐTr Khuổi Con 4,3 THCS Minh Khai 5,3 
Qua khe Pác sáng, suối Khuổi Ổ không có cầu đường đi 
lên xuống dốc trơn trượt, sạt lở, 6/10 hộ nghèo 67%,  

  

4   Thôn Nà Mười             

a       Xóm Nà Ăn ĐTr Khuổi Con 5,5     
Qua khe núi Nà Ăn đường bờ ruộng trơn trượt sạt lở,  
96% hộ nghèo, . 

  

b       Xóm Nà Lạn  ĐTr Khuổi Con 4,6     Qua suối Nà Lạn không có cầu, 96% hộ nghèo, .   
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c       Xóm Nà Pàn ĐTr Khuổi Con 4,5     
Qua suổi Nà Pàn không có cầu, đi theo đường rừng trơn 
trượt dễ sạt lở;  87% hộ nghèo, . 

  

d       Xóm Nà Toòng  ĐTr Khuổi Con 4,2     
Qua suối Nà Toòng không có cầu, đi theo đường bờ ruộng 
trơn trượt dễ sạt lở; 94% hộ nghèo, . 

  

e     Xóm Cạm Phường ĐTr Khuổi Con 5,5     
Qua đèo Cạm Phường trơn trượt dễ sạt lở,  87% hộ 
nghèo, . 

  

5   Thôn Bản Hỏi         100%  dân tộc Nùng   

a       Xóm Thang Nà ĐTr Pàn Làng 4, 5 THCS Minh Khai 7,0 
Qua khe Khau Quỷnh dễ sạt lở trơn trượt, hộ nghèo 6/11 
= 54,5% 

  

b      Xóm Bản Hỏi ĐTr Pàn Làng 2,5 THCS Minh Khai 8,0 
Qua dốc Bản Hỏi, suối Bản Hỏi không có cầu, dễ sạt lở, 
trơn trượt, hộ nghèo 16/17  = 94,1%. 

  

c      Xóm Nà Khoai ĐTr Pàn Làng 1,5 THCS Minh Khai 7,2 
 Qua khe Khuổỉ Khoang, suối Kéo Chào, Đông Đình 
không có cầu, dễ sạt lở, trơn trượt,   hộ nghèo 21/26  = 
80,8%,  

  

6   Thôn Bản Tiến         100% dân tộcNùng   

a     Xóm Đâư Lộ ĐTr Pàn Làng 5,0 THCS Minh Khai 9,0 
Qua đèo Cốc Phát 500m dễ sạt lở, trơn trượt; 92% hộ 
nghèo 

  

b     Xóm Cốc Loi ĐTr Pàn Làng 4,2 THCS Minh Khai 7,0 
Qua khe Lọ Phá, dốc Nà Cáy 500m dễ sạt lở, trơn trượt; 
100% hộ nghèo,  

  

c     Xóm Nà Cáy ĐTr Pàn Làng 1,3 THCS Minh Khai 8,0 
Qua đèo Cốc Phát  dễ sạt lở, trơn trượt; suối Nà Cáy 
không có cầu, 100% hộ nghèo. 

  

d     Xóm Pàn Mười ĐTr Pàn Làng 2,5 THCS Minh Khai 7,3 
Qua đèo Cốc Phát , khe Cốc Chẻo, Lọ Phá;  đường đi sạt 
lở, trơn trượt; 85,5% hộ nghèo. 

  

e     Xóm Chang Khuyến ĐTr Pàn Làng 2,5 THCS Minh Khai 7,0 
Qua đèo Cốc Phát, khe Cốc Chẻo, Lọ Phá đường đi sạt lở, 
trơn trượt; 100% hộ nghèo,  

  

7   Thôn Nà Khuông             

a     Xóm Tát Lù ĐTr Nà Khuông 3,0 THCS Minh Khai 8,0 
Qua suối Tát Lù không có cầu, đèo Kéo Nhàn trơn trượt, 
sạt lở, hộ nghèo 16/17  = 94,1% 
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b     Xóm Nà Sliếc ĐTr Nà Khuông 2,0 THCS Minh Khai 11,0 
Qua suối Nà Cạp, Nà Khuông  không có cầu, trơn trượt, 
lầy lội, hộ nghèo 6/8 = 75% 

  

c     Xóm Nà Khuông ĐTr Nà Khuông 2,0 THCS Minh Khai 12,0 Qua suối Nà khuông không có cầu, hộ nghèo 9/9 =100%   

8   Thôn Nà Nèn             

a     Xóm Thang Tồng ĐTr Nà Nèn 1,3 THCS Minh Khai 7 ,0 
Qua suối  Bản Luông, Thang Tồng  không có cầu, đèo Nà 
Nèn dài 5 km, 8/10= 80% hộ nghèo. 

  

b     Xóm Lọ Chột ĐTr Nà Nèn 1,0 THCS Minh Khai 7 ,0 
Qua suối Bản Luông (rộng 8m) không có cầu,  qua khe 
Lọ Chột , trơn trượt, lầy lội, 4/4=100% hộ nghèo, . 

  

c     Xóm Cóc  Càng ĐTr Nà Nèn 1,5 THCS Minh Khai 7 ,0 
Qua khe Mạy Đẩy, khe Cốc Nhừ  trơn trượt, dèo Nà Nèn 
dài 5, l9/10 =90% hộ nghèo,  tộc Nùng.  

  

d     Xóm Cóc Pô ĐTr Nà Nèn 1,2 THCS Minh Khai 7 ,0 
Qua suối Bản Luông (rộng 8m) không có cầu, đèo Cốc Pô 
dễ sạt lở, trơn trượt, lầy lội  3/3= 100% hộ nghèo,  

  

e     Xóm Bản Luông Khuổi Con 5,0 THCS Minh Khai 6,5 
Qua suối Bản Luông  không có cầu, qua dốc Cốc Pô, đèo 
Nà Nèn dài 5. sạt lở,  trơn trượt,  100% hộ nghèo, . 

  

9   Thôn Phiêng Nưa         100% hộ nghèo   

a     Xóm Cóc Nà ĐTr Phiêng Nưa 1,2 THCS Minh Khai 11,0 Qua suối Cốc Nà không có cầu    

b     Xóm Cốc Bao ĐTr Phiêng Nưa 1,7 THCS Minh Khai 11,2 Qua suối Tẩy Lườn không có cầu.   

c     Xóm Phạ Lác ĐTr Phiêng Nưa 1,5 THCS Minh Khai 10,7 Qua suối Tẩy Đình, Tẩy Lườn  không có cầu.   

d     Xóm Cóc Liền ĐTr Phiêng Nưa 1,4 THCS Minh Khai 11,3 Qua suối Tẩy Lườn không có cầu.   

e     Xóm Cốc Nhừ ĐTr Phiêng Nưa 2,0 THCS Minh Khai 11,0 
Qua suối Tẩy Lườn không có cầu, dốc Cốc Nhừ  trơn 
trượt, dễ sạt lở,   

  

f     Xóm Khuổi Cải ĐTr Phiêng Nưa 1,5 THCS Minh Khai 10,0 
Qua suối Tẩy Lườn không có cầu, dốc Cốc Nhừ trơn 
trượt, dễ sạt lở,  

  

10   Thôn Bản Tăn          100%  dân tộc Nùng. 100% hộ nghèo   

a     Xóm Nà Luông ĐTr Bản Tăn 2,0 THCS Minh Khai 5,6 
TH: Qua suối Khuổi Sầu không có cầu, dốc Nà Mòn  
(200m) dễ sạt lở, trơn trượt. 

  

                
THCS: Qua suối Khuổi Sầu không có cầu, dốc Slồng Kế, 
cao 1, Nà Mòn dễ sạt lở, trơn trượt. 

  

b     Xóm Bản Nưa ĐTr Bản Tăn 3,0 THCS Minh Khai 6,0 
Qua suối Nà Sào (rộng 5m) không có cầu, đi đường rừng, 
bờ ruộng  trơn trượt, dễ sạt lở,  . 
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c     Xóm Bản Trang ĐTr Bản Tăn 2,5 THCS Minh Khai 7,0 TH: Qua suối Cốc Cổ không có cầu.   

                
THCS: Qua dốc Slồng Kế,  Bản Tăn, Nà mòn dễ sạt lở, 
trơn trượt. 

  

d     Xóm Bản Nọc ĐTr Bản Tăn 1,8 THCS Minh Khai 8,0 
Qua suối Nà Hem (rộng 6,5m) không có cầu đi đường 
rừng, bờ ruộng dễ sạt lở, trơn trượt. 

  

e     Xóm Cóc Khấu ĐTr Bản Tăn 2,2 THCS Minh Khai 4,0 TH: Qua khe Cốc Kẹng đi đường rừng dễ sạt lở.    

                
THCS: Qua khe Cốc Kẹng,  dốc Slồng Kế, Bản Tăn, Nà 
Mòn dễ sạt lở,trơn trượt; 

  

f     Xóm Khuổi Vạt ĐTr Bản Tăn 2,9 THCS Minh Khai 5,0 
TH: Qua khe Cốc Kẹng đi đường rừng, bờ ruộng sạt lở, 
trơn trượt. 

  

                
THCS: Qua khe Cốc Kẹng, dốc Slồng Kế, Bản Tăn, Nà 
mòn dễ sạt lở, trơn trượt;   

  

g     Xóm Nà Mòn ĐTr Bản Tăn 3,0 THCS Minh Khai 5,3 TH: Qua khe Cốc Liền, suối Cốc Liền không có cầu.      

                
THCS: Qua khe Cốc Liền, suối Cốc Liền không có cầu, 
dốc Sồng Kế, Bản Tăn, Nà Mòn trơn trượt; dễ sạt lở,  

  

h     Xóm Cóc Chi ĐTr Bản Tăn 2,9 THCS Minh Khai 5,5 
TH: Qua suối Bủng Ngược không có cầu, dốc Sáu Mi dễ 
sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Bủng Ngược không có cầu, dốc Slồng 
Kế, Bản Tăn, Nà Mòn trơn trượt, dễ sạt lở.   

  

i     Xóm Nà Thang ĐTr Bản Tăn 2,4 THCS Minh Khai 5,2 TH: Qua khe Nà Thang, suối Cốc Liền không có cầu.    

                
THCS: Qua khe Nà Thang, suối Cốc Liền không có cầu, 
dốc Slồng Kế, Bản Tăn, Nà Mòn dễ sạt lở, trơn trượt. 

  

        ĐTr Khuổi Con 4,5     
Qua dốc Slồng Kế, Bản Tăn , Nà Mòn dễ sạt lở, trơn 
trượt  

  

11   Thôn Khuổi Con             

a     Xóm Khuổi Sầu ĐTr Khuổi Con 4,2     
Đi đường rừng, qua dốc Khẩu Phảng dài 1 km, trơn 
trượt, dễ sạt lở, 100% hộ nghèo,   
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            THCS Minh Khai 5,2 
Đi đường rừng, qua dốc Khẩu Phảng dài 1 km, trơn 
trượt, dễ sạt lở, 100% hộ nghèo,   

  

12   Thôn Nà Mạ             

a     Xóm Khuổi Vòm ĐTr Khuổi Con 4,5     
Qua khe Khuổi Vòm, đường đi sạt lở, trơn trượt. 100% 
hộ nghèo. 

  

b     Xóm Nà Mọp ĐTr Khuổi Con 4,2     
Qua khe Khuổi Vòm, suối Nà Mạ không có cầu, 65% hộ 
nghèo. 

  

c     Xóm Nà Lẹng ĐTr Khuổi Con 4,0     
Qua khe Nà Lẹng, suối Nà Mạ không có cầu, 62% hộ 
nghèo. 

  

III XÃ HỒNG PHONG             

1   Thôn Nà Sla             

a     Xóm Khau Phại ĐTr Nà Sla 4,0 THCS Hồng Phong 25,0 
Qua  suối  Kéo Nim, Cốc Bao, Nà Slư không có cầu, dễ sạt 
lở. Hộ nghèo 18/19 = 94,7% 

  

b     Xóm Nà Sla ĐTr Nà Sla 1,5 THCS Hồng Phong 25,0 
 Qua đèo Nà Lẹng 500 m dễ sạt lở,  suối Thum Dày rộng 
10m  không có cầu. Hộ nghèo 16/17 = 94,1% 

  

2   Thôn Vằng Phja         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Bản Quyến ĐTr Vằng Phya 1,5 THCS Hồng Phong 16,0 
Qua dốc Pò Chang dài  200 m dễ sạt lở; hộ nghèo 8/8 = 
100%. 

  

b     Xóm Phiêng Búng ĐTr Vằng Phya 2,0 THCS Hồng Phong 15,0 
Qua sông Bắc Giang không có cầu, dốc Pò Chang dài  200 
m dễ sạt lở. hộ nghèo 10/10 = 100%. 

  

c     Xóm Vằng Phja ĐTr Vằng Phya 2,0 THCS Hồng Phong 16,0 
Qua dốc Pò Chang trơn trượt dễ sạt lở; hộ nghèo 29/29 = 
100% 

  

d     Xóm Ven Rượi ĐTr Vằng Phya 3,0 THCS Hồng Phong 17,0 
Qua  khe Ven Rượi không có cầu, dốc Pò Chang trơn 
trượt dễ sạt lở;  hộ nghèo 7/7 = 100% 

  

e     Xóm Hát Gia ĐTr Vằng Phya 6,0 THCS Hồng Phong 14,0 
Qua sông  Bắc Giang không có cầu,  lên dốc Pò Chang 
trơn trượt  200m dễ sạt lở; hộ nghèo 6/6 = 100% 

  

f     Xóm Hát Cù ĐTr Vằng Phya 4,0 THCS Hồng Phong 16,0 
Qua sông Bắc Giang không có cầu, dốc Pò Chang  trơn 
trượt dễ sạt lở hộ nghèo 7/9  = 77,8%. 
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g     Xóm Hát Nhăn ĐTr Vằng Phya 3,0 THCS Hồng Phong 17,0 
Qua khe Hát Nhăn, sông Bắc Giang không có cầu, dốc Pò 
Chang trơn trượt dễ sạt lở; hộ nghèo 4/4 = 100% 

  

h     Xóm Tẩư Tát ĐTr Vằng Phya 6,0 THCS Hồng Phong 21,0 
Qua đồi Cốc Cheng , dốc Bó Quan,  Pò Chang trơn trượt 
dễ sạt lở; hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

3   Thôn Nà Kít         100% dân tộc  Tày, Nùng   

a     Xóm Vằng Păm TH Hồng Phong 6,0 THCS Hồng Phong 6,0 
TH: Qua sông Bắc Giang, suối Khuổi Piàng  không có 
cầu, đèo Phỏ Mản dễ sạt lở, 

  

               
THCS: Qua suối Khuổi Piàng  không có cầu,  đèo Phỏ 
Mản dễ sạt lở, hộ nghèo 4/4 = 100% 

  

        ĐTr Nà Kít 2,0     
Qua dốc Tẩư Lườn dễ sạt lở, sông Bắc Giang không có 
cầu. 

  

b     Xóm Hát Làng TH Hồng Phong 7,0 THCS Hồng Phong 7,0 
Qua sông Bắc Giang không có cầu,  đèo Phỏ Mản trơn 
trượt  dễ sạt lở, hộ nghèo 3/3= 100% 

  

        ĐTr Nà Kít 3,0     
Qua sông Bắc Giang không có cầu, dốc Tẩư Trường  trơn 
trượt dễ sạt lở 

  

c     Xóm Khum Kim TH Hồng Phong 7,0 THCS Hồng Phong 7,0 
Qua 5 lần  suối Bản Piàng dốc Kéo Mật, đèo Phỏ Mản dễ 
sạt lở;  hộ nghèo 9/9  = 100% 

  

        ĐTr Nà Kít 3,0     
Qua 5 lần suối bản Piàng không có cầu, dốc Kéo Mật dễ 
sạt lở 

  

d     Xóm Hát Quang TH Hồng Phong 2,5     
Qua suối Khuổi Thin rộng không có cầu;  hộ nghèo 6/6 = 
100% 

  

e     Xóm Pác Khuổi TH Hồng Phong 4,0 THCS Hồng Phong   
Qua sông Bắc Giang không có cầu, đèo Phỏ Mản trơn 
trượt dễ sạt lở.  Hộ nghèo 2/3 = 66% 

  

        ĐTr Nà Kít 1,5     Qua sông Bắc Giang không có cầu.   

f     Xóm Nà Kít TH Hồng Phong 4,5 THCS Hồng Phong 4,5 
Qua suối Khuổi Piàng không có cầu, đèo Phỏ Mản dễ sạt 
lở. Hộ nghèo 10/10= 100% 

  

g     Xóm Nà Cúm TH Hồng Phong 4,0 THCS  Hồng Phong. 4,0 
Qua suối Khuổi Piàng  không có cầu, dốc Hát Quang, đèo 
Phỏ Mản, Kéo Mật trơn trượt dễ sạt lở; hộ nghèo 3/4  = 
75% 
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        ĐTr Nà Kít 1,5     
Qua suối Khuổi Piàng không có cầu, dốc Kéo Mật trơn dễ 
sạt lở 

  

h     Xóm Hát Vịt TH Hồng Phong 2,5     
Qua  khe Hát Vịt, Hát Quang không có cầu, dốc Hát 
Quang,  đèo Phỏ Mản dễ sạt lở, hộ nghèo 2/3 = 66% 

  

i     Xóm Khuổi Slao TH Hồng Phong 8,0 THCS Hồng Phong 8,0 
Đi đường mòn qua sông Bắc Giang không có cầu. Qua 
đèo Phỏ Mản trơn trượt dễ sạt lở, suối Khuổi Thin không 
có cầu. hộ nghèo 2/3= 66% 

  

j     Xóm Kéo Mật TH Hồng Phong 3,0     
Qua đèo Phỏ Mản trơn trượt dễ sạt lở, suối Khuổi Thin 
không có cầu. Hộ nghèo 2/3= 66% 

  

k     Xóm Pò Khuyên TH Hồng Phong 8,0 THCS Hồng Phong 8,0 
Qua đèo Phỏ Mản dễ sạt lở, suối Khuổi Thin không có 
cầu. Hộ nghèo 2/3 = 66% 

  

l     Xóm Khuổi Luống TH Hồng Phong 3,5 THCS Hồng Phong 3,5 
Qua đèo Phỏ Mản dễ sạt lở,  suối Khuổi Thin không có 
cầu. Hộ nghèo 2/2=  100% 

  

4 Thôn Khuổi Khuy         100% dân tộc Nùng, Tày   

a     Xóm Hát Cúm TH Hồng Phong 4,0 THCS Hồng Phong 4,0 
Qua dốc Nà Ke, suối Nà Ke  không có cầu, qua thác đá 
Phja Đán dễ sạt lở,  hộ nghèo 8/10  = 80% 

  

b     Xóm  Pò Xuồng TH Hồng Phong 2,5     
Qua thác đá Phja Đán đất đá sạt lở khó đi; hộ nghèo 8/10  
= 80%  

  

c     Xóm Khuổi Slao TH Hồng Phong 6,0 THCS Hồng Phong 6,0 
Qua dốc Khuổi Slao, Nà Ke dễ sạt lở, suối Nà Ke không 
có cầu,  thác đá Phja Đán đất đá lở khó đi,  hộ nghèo 9/10  
= 90% 

  

d     Xóm Phiêng Slài TH Hồng Phong 9,0 THCS Hồng Phong 9,0 
Dốc Phiêng Slài, đồi Pò Thiêng, dốc Kéo Đè, Khuổi Slao, 
Nà Ke, thác đá Phja Đán đá  sạt lở khó đi, suối Nà Ke  
không có cầu. Hộ nghèo 3/3  = 100% 

  

        ĐTr khuổi Khuy 5,0     
Qua dốc Phiêng Slài, đồi Pò Thiêng, dốc Kéo Đè dễ sạt lở 
khó đi 

  

e     Xóm Thâm Lẹng TH Hồng Phong 5,0 THCS Hồng Phong 5,0 
Qua  đèo Đông Bao, Khau Hương trơn trượt dễ sạt lở. Hộ 
nghèo 3/5 = 60% 

  

f     Xóm Cốc Po TH Hồng Phong 7,0 THCS Hồng Phong 7,0 Qua  đèo Cốc Po, Khau Hương dễ sạt lở; 1/1 hộ nghèo.    

        ĐTr Khuổi Khuy 1,5     Qua đèo Cốc Po dài 1 trơn trượt dễ sạt lở; 1/1 hộ nghèo.    



3
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

 

g     Xóm Khuổi Khuy TH Hồng Phong 6,0 THCS Hồng Phong 6,0 
Qua dốc gốc Đa, đèo Khau Hương dốc cao trơn trượt, 
25/28 hộ nghèo = 89%. 

  

h     Xóm Cò Luồng TH Hồng Phong 5,0 THCS Hồng Phong 5,0 
Qua dốc Cò Luồng , Hát Cúm, Nà Ke, thác đá Phja Đán 
dễ sạt lở, suối Nà Ke  không có cầu. Hộ nghèo 2/2=100% 

  

i     Xóm Khuổi Nát TH Hồng Phong 9,0 THCS Hồng Phong 9,0 
 Qua dốc khuổi Nát dễ sạt lở, đèo Khau Hương dốc cao, 
2/2 = 100% hộ nghèo.  

  

        ĐTr Khuổi Khuy 3,0     Qua dốc Khuổi Nát dễ sạt lở. 2/2 = 100% hộ nghèo.    

j     Xóm Mạy Thang TH Hồng Phong 4,5 THCS Hồng Phong 4,5 
Qua  khe suối Pò Xuồng không có cầu, thác đá Phja Đán 
sạt lở khó đi;  hộ nghèo 3/4  = 75%. 

  

5   Thôn Nà Nát             

a     Xóm Nà Váy TH Hồng Phong 3,0     
Qua khe Cốc Pái, Nà Giáo, Pác Lọ Đảng không có cầu; hộ 
nghèo 1/4 = 25%  

  

b     Xóm Lọ Bó TH Hồng Phong 3,0     
Qua dốc Lọ Bó, Lâm trường  trơn trượt dễ sạt lở, khe Pác 
lọ Đảng. Hộ nghèo 2/2  = 100%  

  

6   Thôn Nặm Slin TH Hồng Phong           

a     Xóm Cầu Ngầm  TH Hồng Phong 4,0     Hộ nghèo 3/30 = 10%    

b      Xóm Pò Khuyên TH Hồng Phong 4,2 THCS Hồng Phong 4,2 
Qua đất đường; qua dốc Phiêng Dường, ra đường tỉnh lộ 
226 dài 4 km, Hộ nghèo 2/2 = 100%  

  

c     Xóm Nà Ngoạng TH Hồng Phong 4,0     Hộ nghèo 2/2  = 100%    

d     Xóm Phai Bản TH Hồng Phong 4,2 THCS Hồng Phong 4,2 
Qua đường đất; qua dốc Phiêng Dường, ra đường tỉnh lộ 
226 dài 4 km, hộ nghèo 3/11 = 27%  

  

7   Thôn Nà Buổn TH Hồng Phong       100% hộ dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Ca Định TH Hồng Phong 4,5 THCS Hồng Phong 4,5 
Qua dốc kéo Cốc Nặm, Đông Toong dễ sạt lở, suối Nà 
Buổn không có cầu. Hộ nghèo 1/1 = 100%  

  

b     Xóm Nà Sli TH Hồng Phong 2,5     
Qua suối Nà Sli không cầu , dốc Cốc Càng dễ sạt lở, hộ 
nghèo 2/3= 90% 

  

c     Xóm Khuổi Slản TH Hồng Phong 2,5     Qua khe Khuổi Slản không có cầu, hộ nghèo 1/1 = 100%.   
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8   Thôn Kim Đồng             

a     Xóm  Pàn Ca ĐTr  Kim Đồng 3,0 THCS Hồng Phong 6,0 
TH: Qua khe Khung Thin, Cốc Sả, suối Phai Luông  
không có cầu, đèo Cốc Cheng, Khe dễ sạt lở, hộ nghèo 
26/28  = 92,8% 

  

                
THCS: Qua sông Bắc Giang không có cầu, hộ nghèo 
26/28  = 92,8% 

  

b      Xóm Khuổi Dạc ĐTr  Kim Đồng 2,0 THCS Hồng Phong 9,0 
Qua suối Thâm Luông, đèo Nà Kéo trơn trượt dễ sạt lở 
không có cầu. Hộ nghèo 21/23  = 91,3% 

  

c     Xóm Cốc Sả ĐTr  Kim Đồng 3,0 THCS Hồng Phong 11,0 
Qua suối Đông Ké, Thâm Luông không có cầu, đèo Cốc 
Chào, Nà Kéo dễ sạt lở; hộ nghèo 12/12 = 100% 

  

d     Xóm Nà Khum ĐTr  Kim Đồng 3,0 THCS Hồng Phong 12,0 
Qua suối Thâm Luông, đèo Nà Kéo, suối Phai Luông, khe 
Cốc Sả; hộ nghèo 12/12 = 100% 

  

9   Thôn Nà Háng             

a      Xóm Nà Cạm TH Hồng Phong 1,5     Qua khe Khuổi Thin không có cầu; hộ nghèo 10/11=90%   

b     Xóm Bó Quan TH Hồng Phong 2,0     Qua  khe Khuổi Thin không có cầu; hộ nghèo 3/3=100%   

c      Xóm Mò Tộc TH Hồng Phong 2,5     Qua suối Khuổi Thin không có cầu; hộ nghèo 2/2=100%   

d     Xóm Nà Đeng TH Hồng Phong 4,0 THCS Hồng Phong 4,0 Qua dốc Kéo Pừn  dễ sạt lở; hộ nghèo 1/1= 100%   

10   Thôn Văn Can             

a      Xóm Nà Đeng ĐTr Văn Can 4,0 THCS Hồng Phong 4,0 Qua dốc Kéo Pừn dễ sạt lở; hộ nghèo 8/9= 88,8%   

b     Xóm Bản Pjàng ĐTr Văn Can 2,0 THCS Hồng Phong 6,0 
Qua đường mòn trơn, qua dốc Kéo Lòn, dốc Kéo Pừn dễ 
sạt lở,  tỉ lệ  hộ nghèo  27/29 = 93,1%. 

  

c     Xóm Khuổi Nhọt ĐTr Văn Can 3,0 THCS Hồng Phong 8,0 
Qua dốc Kéo Bó trơn trượt dễ sạt lở, hộ nghèo 15/15 = 
100%. 

  

d     Xóm Nà Soong ĐTr Văn Can 1,0 THCS Hồng Phong 7,0 Qua  dốc Cốc Càng dễ sạt lở; hộ nghèo 12/12 = 100%   

11   Thôn Nà Cạp             

a     Xóm Nà Cạp ĐTr Văn Can 1,0 THCS Hồng Phong 7,0 
Qua đồi Nà Pò dễ sạt lở,  suối Khau Phạ, Nà Pha không 
có cầu; hộ nghèo 47/56 = 83,9%. 

  

12   Thôn Nà Mười TH Hồng Phong 5,0 THCS Hồng Phong 5,0 Qua suối Nà Khoai, Khuổi Tắm không có cầu   
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13   Thôn Bản Hỏi             

a     Xóm Bản Hỏi TH Hồng Phong 8,0 THCS Hồng Phong 8,0     

b     Xóm Nà Khoai TH Hồng Phong 8,0 THCS Hồng Phong 7,0     

c     
Xóm Cạm Xuồng Thâm 
Mĩ 

TH Hồng Phong 8,0 THCS Hồng Phong 9,0     

14   Thôn Pắc Giắm     THCS Hồng Phong 9,0     

15   Thôn Vĩnh Quang     THCS Hồng Phong 20,0     

16   Thôn Nà Khuông     THCS Hồng Phong 10,0     

17   Thôn Bản Pìn     THCS Hồng Phong 20,0     

C. HUYỆN CAO LỘC             

I Xã Lộc Yên             

1   Thôn Lục Luông     THCS Lộc Yên 5,0 31/46 hộ nghèo =  67,4%.   

a     Bản Chè Ca ĐTr Lục Luông 1,0 THCS Lộc Yên 4,0 Qua suối Pàn Luông, suối Nà Mười không có cầu.   

b     Bản Pẩu ĐTr Lục Luông 1,5 THCS Lộc Yên 6,5 Qua suối Pàn Luông, suối Nà Mười không có cầu.   

c     Bản Nà Tấu ĐTr Lục Luông 1,0 THCS Lộc Yên 6,0 Qua suối Pàn Luông, suối Nà Mười không có cầu.   

d     Bản Lục Luông     THCS Lộc Yên 6,0 Qua suối Pàn Luông, suối Nà Mười không có cầu.   

2   Thôn Lục Ngoãng         Hộ nghèo  20/32 =  62,5%   

a     Bản Pàn Luông ĐTr Nà Mười 1,3 THCS Lộc Yên 4,5 Qua suối Nà Mười, Bản Dọn không có cầu.   

b     Bản Lục Ngoãng ĐTr Nà Mười 1,3 THCS Lộc Yên 4,5 Qua suối Nà Mười, Bản Dọn không có cầu.   

3   Thôn Bản Dọn         Hộ nghèo  33/53 =  62,2%   

a     Xóm Cổ Lương ĐTr Nà Mười 2,0 THCS Lộc Yên 4,5 Qua suối Bản Dọn không có cầu.   

b     Xóm Thâm Pùng ĐTr Nà Mười 1,5 THCS Lộc Yên 3,5 Qua suối Bản Dọn không có cầu.   

c     Xóm Bản Dọn ĐTr Nà Mười 1,0 THCS Lộc Yên 3,0 Qua suối Bản Dọn không có cầu.   

4   Thôn Bản Héc         Hộ nghèo  31/51  =  60,8%.   

a     Xóm Còn Teng  TH xã Lộc Yên 1,0     Qua suối Bản Héc không có cầu.   

b     Xóm Bản Héc TH xã Lộc Yên 1,5     Qua suối Bản Héc không có cầu.   

c     Xóm Nà Tém TH xã Lộc Yên 1,0     Qua suối Bản Héc không có cầu.   

d     Xóm Nà Mười TH xã Lộc Yên 2,0 THCS Lộc Yên 2,0 Qua suối Bản Héc không có cầu.   
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5   Thôn Lục Tát          Hộ nghèo  31/51 hộ nghèo =  60,8%.   

a      Xóm Lục Tát  TH xã Lộc Yên 3,0 THCS Lộc Yên 3,0 Qua đồi, dốc Nà Khoang, Kéo Riền, Nà Táng dễ sạt lở.   

b     Xóm Nà Pất  TH xã Lộc Yên 3,0 THCS Lộc Yên 3,0 Qua đồi, dốc Nà Khoang, Kéo Riền, Nà Táng dễ sạt lở.   

6   Thôn Năm Tà          Hộ nghèo  10/21 =  47,6%.   

a      Xóm Bó Mạ  ĐTr Nà Mò 2,0 THCS Lộc Yên 2,7 Qua đèo Khuổi Thâm, dốc Lục Diều, dễ sạt lở.   

b     Xóm Nặm Tà  ĐTr Nà Mò 1,5 THCS Lộc Yên 3,0 Qua đèo Khuổi Thâm, dốc Lục Diều, dễ sạt lở.   

c     Xóm Khuổi Thâm  ĐTr Nà Mò 1,0 THCS Lộc Yên 2,0 Qua đèo Khuổi Thâm, dốc Lục Diều, dễ sạt lở.   

7   Thôn Pàn Lại              

a     Xóm   Pàn Lại  TH xã Lộc Yên  1,0 THCS xã Lộc Yên  0,0 
Qua suối Bản Riền không có cầu;  hộ nghèo  15/50 =  
30%. 

  

8   Thôn Nà Mò         Hộ nghèo  16/23 =  69,5%.   

a     Xóm Nà Mò      THCS Lộc Yên  3,5 Qua dốc Nà Mò dễ sạt lở.   

b     Xóm Lục Hốc      THCS Lộc Yên  3,8 Qua dốc Nà Mò dễ sạt lở.   

9   Thôn Bản Giếng         Hộ nghèo 23/44 =  52,3%.   

a     Xóm Thâm Pằng  ĐTr Nà Mò 1,2 THCS xã Lộc Yên  4,7 Qua dốc Hà Lẩu, Nặm Lây dễ sạt lở.   

b     Xóm Bản Giếng  ĐTr Nà Mò 1,2 THCS xã Lộc Yên  4,7 Qua dốc Hà Lẩu, Nặm Lây dễ sạt lở.   

c     Xóm Còn Chang  ĐTr Nà Mò 1,8 THCS xã Lộc Yên  5,3 Qua dốc Hà Lẩu, Nặm Lây dễ sạt lở.   

II 
Xã Phú 
Xá 

              

1   Thôn Pác Lùng, Còn Bó             

a     Xóm Pác Lùng TH&THCS Phú Xá 1,2 0 0,0 
Đường đi khó, qua núi đá Pác Lùng dễ sạt lở; hộ nghèo 
20/50 = 40 %; Dân tộc Nùng, Tày: 100%. 

  

b     Xóm Còn Bó ĐTr Thâm Mò 3,0 TH&THCS Phú Xá 3,0 
Qua suối Bó Lìu, Bó Héc, không có cầu; tỉ lệ  hộ nghèo 
14/31= 45,1 %; Dân tộc Nùng, Tày: 100% 

  

2   Thôn Còn Chủ, Còn Chang              

a     Xóm Còn Chủ  TH&THCS Phú Xá 1,0   0,0 

Qua suối Cầu Hin, đường đi trơn, lầy lội; tỷ lệ  hộ nghèo: 
20/59=33,8%; Dân tộc Nùng, Tày: 100%. (Trục đường 1: 
Tính từ nhà Liễu Văn Lăng đến cuối xóm; Trục đường 2: 
tính từ nhà Ông Liễu Văn Chiến đi Thụy Hùng). 
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b     Xóm Còn Chang TH&THCS Phú Xá 1,0   0,0 
Qua suối Cầu Hin, đường đi trơn, lầy lội; tỷ lệ hộ nghèo: 
9/30=30%; Dân tộc Nùng, Tày: 100% (Tính từ hộ ông 
Liễu Bảo Giang đầu làng trở đi) 

  

3   Thôn Lộc Hồ             

      Xóm Lộc Hồ TH&THCS Phú Xá 1,0 TH&THCS Phú Xá 2,0 

Qua suối Cầu Hin không có cầu, đường đi trơn, lầy lội;  
tỷ lệ hộ nghèo: 22/26= 33,3 %; Dân tộc Nùng, Tày: 100%. 
(Tính từ hộ ông Liễu Bảo Giang đầu làng trở đi. THCS 
tính từ giữa dốc đập Nà Slìm).  

  

4   Thôn Nà Slim, Nà Pjậy             

a     Xóm Nà Slìm TH&THCS Phú Xá 2,5 TH&THCS Phú Xá 2,5 
Qua dưới núi Tềnh Cuông, Dốc Tềnh Cuông, bờ đập Nà 
Slìm, dễ sạt lở; tỷ lệ hộ nghèo: 19/31=61,2%; Dân tộc 
Nùng, Tày: 100% (Tính từ hộ đầu làng). 

  

b     Xóm Nà Pjậy TH&THCS Phú Xá 3,5 TH&THCS Phú Xá 3,5 
Qua dưới núi Tềnh Cuông, Dốc Tềnh Cuông, bờ đập Nà 
Slìm dễ sạt lở;  tỷ lệ hộ nghèo: 4/8=50%; Dân tộc Nùng, 
Tày:100 % (Tính từ hộ đầu làng). 

  

5   Thôn Còn Kẹn, Nà Hốc             

a     Xóm Còn Kẹn TH&THCS Phú Xá 5,0 TH&THCS Phú Xá 5,0 
Qua dưới núi Tềnh Cuông, dốc Tềnh Cuông, bờ đập Nà 
Slìm dễ sạt lở;  tỷ lệ hộ nghèo: 23/30=76,6%; Dân tộc 
Nùng, Tày: 100 %  (Tính từ hộ đầu làng). 

  

b     Xóm Nà Hốc TH&THCS Phú Xá 6,0 TH&THCS Phú Xá 6,0 
Qua dưới núi Tềnh Cuông, dốc Tềnh Cuông, bờ đập Nà 
Slìm dễ sạt lở; tỷ lệ hộ nghèo 3/15=20%; Dân tộc 
Nùng:100 %  (Tính từ hộ đầu làng). 

  

6   Thôn Thâm Mò             

a     Xóm Thâm Mò ĐTr Thâm Mò 1,1 TH&THCS Phú Xá 6,0 

Qua suối Còn Bó không có cầu, qua đường sắt nguy 
hiểm;  tỷ lệ hộ nghèo: 15/183=8%; Dân tộc Nùng, Tày: 
98%. Học sinh THCS ngược lên trường chính học (Trục 
đường 1:Tính từ hộ ông Vi Văn Phỏng đường QL 1B hất 
trở ra đường Quốc lộ 1A thuộc cự li được hưởng).  

  

7   Thôn Bản Liếp  ĐTr Thâm Mò   (Trường chính)       

a     Xóm Bản Liếp ĐTr Thâm Mò 2,5 TH&THCS Phú Xá 7,0 
Qua suối Bản Liếp không có cầu, qua đường sắt nguy 
hiểm; tỷ lệ hộ nghèo: 15/77=19,4%; Dân tộc Nùng, Tày: 
100%. (Tính từ nhà đầu làng). 

  

III Xã Xuân Long              
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1   Thôn  Khôn Danh-Phai Sác TH Xuân Long  3,0 THCS Xuân Long 5,5 
Qua suối: Nà Khuông, Nà Sù không có cầu.  Hộ nghèo 
12/14= 27,3% 

  

2   Thôn Nà Kiêng             

a     Xóm Vằn Mình ĐTr Nà Lìn 5,0 THCS Xuân Long 4,5 Qua dốc Vằng Soong dễ sạt lở. Hộ nghèo 4/13 = 30,8%.   

b     Xóm Lùng Hẩu ĐTr Nà Lìn 7,0 THCS Xuân Long 6,5 
Qua suối Cốc Trá không có cầu; đường dốc dễ sạt lở;  hộ 
nghèo 2/4 = 50%. 

  

c     Xóm Nà Kiêng ĐTr Nà Lìn 4,0 THCS Xuân Long 3,5 Qua dốc Vằng Soong dễ sạt lở; hộ nghèo 15/28 = 53,6%   

3   Thôn Bản Tàn             

a     Xóm Bản Tàn ĐTr Bản Tàn 2,0 THCS Xuân Long 7,0 
Qua suối: Nà SLâm, Pác Mật không có cầu, dốc Nà SLâm 
dễ sạt lở; hộ nghèo 10/17 = 58,8%. 

  

b     Xóm Phai Cút ĐTr Bản Tàn 2,0 THCS Xuân Long 7,0 
Qua suối: Nà SLâm không có cầu, qua dốc Nà SLâm dễ 
sạt lở, dân tộc Tày 100%;  hộ nghèo 5/10 = 50%. 

  

c     Xóm Nà Sâu ĐTr Bản Tàn 2,0 THCS Xuân Long 7,0 
Qua suối: Pác Mật, Nà SLâm không có cầu,  qua dốc Nà 
SLâm dễ sạt lở;  hộ nghèo 11/22 = 50%. 

  

d     Xóm Kéo Bẻ ĐTr Bản Tàn 2,0 THCS Xuân Long 7,0 Qua dốc Soong Món dễ sạt lở; hộ nghèo 3/4 = 75%.   

4   Thôn Báo Sao             

a     Xóm Cốc Trọng ĐTr Nà Lìn 7,0 THCS Xuân Long 6,5 
Qua suối: Nà Thó không có cầu, qua dốc Nà Thó dễ sạt 
lở; hộ nghèo 2/7 = 28,6%. 

  

b     Xóm Co Nà ĐTr Nà Lìn 5,0 THCS Xuân Long 4,5 Qua dốc Khôn Bó dễ sạt lở;  hộ nghèo 5/12 = 41,7%.   

c     Xóm Báo Sao ĐTr Nà Lìn 5,0 THCS Xuân Long 4,5 
Qua suối Nà Thó không có cầu, qua dốc Soong Món dễ 
sạt lở; hộ nghèo 17/30 = 56,7%. 

  

5   Thôn Nà Ca TH Xuân Long 5,0 THCS Xuân Long 7,0 
Qua dốc Nà Ca dễ sạt lở; dân tộc Nùng 100%;  hộ nghèo 
19/54 = 35,2%. 

  

6   Thôn Nà Lìn             

a     Xóm Đông Hảm ĐTr Nà Lìn 4,0 THCS Xuân Long 3,5 Qua dốc Vằng Soong dễ sạt lở; hộ nghèo 5/7 = 71,4%   

b     Xóm Khòn Lạn ĐTr Nà Lìn 3,0 THCS Xuân Long 2,5 
Qua đường đèo dốc Soong Món dễ sạt lở; hộ nghèo 4/19 = 
21,1%. 
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c     Xóm Nà Lìn ĐTr Nà Lìn 2,5 THCS Xuân Long 2,0 
Qua đường đèo dốc Soong Món dễ sạt lở; hộ nghèo 14/39 
= 35,9%. 

  

7   Thôn Khôn Bó ĐTr Nà Lìn 2,5 THCS Xuân Long 2,0 
Qua dốc Soong Món dễ sạt lở; dân tộc Nùng;  hộ nghèo 
12/39 = 30,8%. 

  

8   Thôn Khôn Chủ TH Xuân Long 2,0 THCS Xuân Long 2,5 
Qua dốc Soong Món dễ sạt lở; dân tộc Nùng 100%;  hộ 
nghèo 17/46 = 36,9%. 

  

9   Thôn Nà Mạ-Lục Niểng ĐTr Nưa Muồn 2,5 THCS Xuân Long 7,0 
Qua dốc Soong Món dễ sạt lở; dân tộc Nùng 100%;  hộ 
nghèo 10/35 = 28,6%. 

  

10   Thôn Nưa Muồn ĐTr Nưa Muồn 3,0 THCS Xuân Long 10,0 
Qua dốc Soong Món dễ sạt lở; dân tộc Nùng 100%;  hộ 
nghèo 19/54 = 35,1%. 

  

D. HUYỆN CHI LĂNG 
  

            

I XÃ CHIẾN THẮNG             

1   Thôn Làng Thành          Dân tộc Tày 100%;     

a     Xóm Khau Vuông  TH Chiến Thắng  2,0 THCS Chiến Thắng 2,1 
Hộ nghèo 4/6 = 66,6%.Qua suối Nà Tồng không có cầu, 
ngầm Làng Thành dễ ngập nước vào mùa mưa. 

  

b     Xóm Nà Puông  TH Chiến Thắng  1,3     
Hộ nghèo 3/10 = 30%.Qua dốc Nà Nạo dễ sạt lở, ngầm 
Làng Thành dễ ngập nước vào mùa mưa.            

  

c     Xóm Bản Chang TH Chiến Thắng  1,2     
Hộ nghèo 8/15 = 53,3%.Qua dốc Kéo Đình dễ sạt lở , 
ngầm Làng Thành dễ ngập nước vào mùa mưa.   

  

2   Thôn Nà Cải          Dân tộc Nùng 100%   

a     Xóm Nà Cải ĐTr Nà Dạ 3,8 THCS Chiến Thắng 6,7 
Hộ nghèo 1/6 = 17%. Qua suối Nà Cải không có cầu, 
ngầm Nà Thị, Làng Thành dễ ngập nước vào mùa mưa, 
dốc Nà Thị, đồi Pác Lập, Nà Dầy dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Nà Đảng  ĐTr Nà Cải 1,5 THCS Chiến Thắng 6,7 TH: Qua suối Nà Cải không có cầu, đồi Pác Lập dễ sạt lở.   

                
THCS: Qua ngầm Làng Thành dễ ngập nước vào mùa 
mưa. 
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c     Xóm Nà Đeng ĐTr Nà Cải 1,2 THCS Chiến Thắng 6,0 
Hộ nghèo 3/4 = 75%. 
TH: Qua dốc Trám Sài dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua ngầm Nà Thị, Làng Thành dễ ngập nước vào 
mùa mưa, đồi Pác Lập, Nà Dầy dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Cô Cháu ĐTr Nà Cải.  1,2 THCS Chiến Thắng 7,4 
Hộ nghèo 2/7 = 29%.  
TH: Qua sườn đồi Công Trình dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Co Mìn ĐTr Nà Cải 2,3 THCS Chiến Thắng 8,5 
Hộ nghèo 5/7 = 71%. 
TH: Qua dốc Kéo Lèo dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Pò Lèn ĐTr Nà Cải 1,2 THCS Chiến Thắng 7,4 Qua đèo Trang Kéo dễ sạt lở.   

g      Xóm Mạy Tàn ĐTr Nà Cải 1,2 THCS Chiến Thắng 7,0 Qua đồi Mạy Ỏi dễ sạt lở.                        

h     Xóm Tạ Cạp ĐTr Nà Cải 1,2 THCS Chiến Thắng 7,0 
Hộ nghèo 3/9 = 33,3%.Qua ngầm Tạ Cạp dễ ngập  nước 
vào mùa mưa, dốc Tạ Cạp dễ sạt lở. 

  

i     Xóm Kéo Lèo ĐTr Nà Cải 1,3 THCS Chiến Thắng 7,0 Hộ nghèo 5/14 = 36%.Qua dốc Kéo Lèo dễ sạt lở.                                         

3   Thôn Nà Dạ         Dân tộc Nùng 100%   

a     Xóm Pác Lập  ĐTr Nà Dạ 1,2 THCS Chiến Thắng 4,0 
Hộ nghèo 10/27 = 37,0%. 
TH: Qua suối Pác Lập không có cầu, đồi Nà Đị dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Pác Lập không có cầu, ngầm Làng 
Thành dễ ngập nước vào mùa mưa, đồi Nà Đị, Nà Pài dễ 
sạt lở. 

  

b     Xóm Nà Lẹng 
 
TH Chiến Thắng 

 
4,0 

THCS Chiến Thắng 4,1 
Qua dốc Nà Lẹng, núi Nà Pài dễ sạt lở, ngầm Làng Thành 
dễ ngập nước vào mùa mưa.  

  

c     Xóm Khau Quang   ĐTr Nà Dạ 1,2 THCS Chiến Thắng 5,2 
Hộ nghèo 4/12 = 33,3%.       
TH: Qua suối Pác Quang không có cầu, ngầm Khau 
Quang dễ ngập nước vào mùa mưa. 

  

                
THCS: Qua suối Pác Quang không có cầu, dốc Nà Lẹng, 
Nà Pài dễ sạt lở, ngầm Khau Quang, Làng Thành dễ 
ngập nước vào mùa mưa. 
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d     Xóm Kéo Quảng  ĐTr Nà Dạ 1,7 THCS Chiến Thắng 5,8 
Hộ nghèo 4/12 = 33,3%.       
TH: Qua suối Pác Quang không có cầu, đồi Kéo Quảng 
dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Pác Quang không có cầu, qua đồi Kéo 
Quảng, dốc Nà Lẹng, chân núi Nà Pài dễ sạt lở, ngầm 
Làng Thành dễ ngập ngập nước vào mùa mưa.  

  

e     Xóm Nà Là  ĐTr Nà Dạ 1,6 THCS Chiến Thắng 4,1 
Hộ nghèo: 5/16 = 31,3%.  
TH: Qua suối Nà Là không có cầu. 

  

                
THCS: Qua suối Nà Là không có cầu, ngầm Làng Thành 
dễ ngập nước vào mùa mưa, đồi Khau Pình, Nà Pài dễ sạt 
lở. 

  

 Xóm Tỵ Hờn  
Hộ nghèo: 3/22 = 13,6%.  
TH: Qua suối Tỵ Hờn không có cầu. 

  

f   

    

ĐTr Nà Dạ 1,2 THCS Chiến Thắng 2,5 
THCS: Qua suối Tỵ Hờn không có cầu, ngầm Làng 
Thành dễ ngập nước vào mùa mưa, đồi Nà Pài dễ sạt lở. 

  

4   Thôn Nà Hà          Dân tộc Nùng 100%;   

a     Xóm Cô Lái  TH Chiến Thắng 1,2     Hộ nghèo 2/11 = 18,2%. Qua dốc Kéo Lùng dễ sạt lở.                                         

b     Xóm Pò Hà  TH Chiến Thắng 2,0 THCS Chiến Thắng 2,2 Hộ nghèo 7/14 = 50,0%. Qua dốc Kéo Lùng dễ sạt lở.   

c     Xóm Nà Pục ĐTr Nà Hà  1,3 THCS Chiến Thắng 3,2 
Hộ nghèo 5/17 = 29,4%. Qua suối Nà Pục không có cầu, 
dốc Quản Hàng, Kéo Lùng dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Nà Mằn  ĐTr Nà Hà 1,2 THCS Chiến Thắng 2,1 
Hộ nghèo 3/16 = 18,8% Qua suối Tà Lốc không có cầu, 
dốc Kéo Lùng dễ sạt lở.                

  

e     Xóm Nà Nhạn ĐTr Nà Hà 1,2 THCS Chiến Thắng 3,1 Qua đồi Nà Nhạn, dốc Quản Hàng, Kéo Lùng dễ sạt lở.   

f     Xóm Pác Pẻn  ĐTr Nà Hà 1,2 THCS Chiến Thắng 3,0 
Hộ nghèo 13/30 = 43,3%. Qua suối Pác Pẻn không có cầu, 
dốc Kéo Lùng dễ sạt lở.              

  

5   Thôn Nà Lầm              

a     Xóm Nà Lầm  TH Chiến Thắng 1,2     
Dân tộc Nùng 100%;  hộ nghèo 9/32 = 28,1%. Qua  ngầm 
Nà Lầm dễ ngập nước. 

  

6   Thôn Nà Nhì          Dân tộc Nùng 100%;   
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a     Xóm Phiêng Chước  ĐTr Nà Nhì  2,0 THCS Chiến Thắng 2,3 
Hộ nghèo 3/8=  37,5%. Qua suối Thin Déng không có cầu, 
ngầm Nà Pất dễ ngập nước vào mùa mưa. 

  

b     Xóm Pồ Mòn  ĐTr Nà Nhì  1,5 THCS Chiến Thắng 3,5 
Hộ nghèo 3/7=  42,9%.        
TH: Qua suối Nà Hợi không có cầu. 

  

                
THCS: Qua ngầm Nà Pất dễ ngập nước vào mùa mưa, 
suối Thin Déng không có cầu. 

  

c     Xóm Nà Nhì  ĐTr Nà Nhì  1,7 THCS Chiến Thắng 4,1 
Hộ nghèo 1/9 = 11%. Qua suối Nà Nhì, Nà Hợi, Thin 
Déng không có cầu.                

  

d     Xóm Nà Hù  ĐTr Nà Nhì  1,2 THCS Chiến Thắng 6,0 
Hộ nghèo 1/5= 20%.  
TH: Qua đồi Nà Hù hay sạt lở. 

  

                
THCS: Qua ngầm Nà Nhì dễ ngập nước vào mùa mưa, 
suối Thin Déng không có cầu. 

  

e     Xóm Cốc Có  ĐTr Nà Nhì  1,1 THCS Chiến Thắng 6,4 
Hộ nghèo 5/21= 23,8%.       
TH: Qua đồi Cốc Có dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Ngầm Nà Nhì, Nà Pất, suối Thin Déng không có 
cầu dễ ngập nước vào mùa mưa.  

  

f     Xóm Pò Hiện (Pà Nà) ĐTr Nà Nhì  1,8 THCS Chiến Thắng 7,8 
Hộ nghèo 5/24 = 20,8%. Qua đồi Pò Hiện, Cang Pin dễ sạt 
lở. 

  

7   Thôn Nà Pất          Dân tộc Nùng 100%;    

a     Xóm Thin Déng  TH Chiến Thắng 2,2 THCS Chiến Thắng 2,3 
Hộ nghèo 2/6= 33,3%. Qua suối Thin Déng không có cầu, 
ngầm Nà Pất dễ ngập nước vào mùa mưa.                                                             

  

b     Xóm Pác Có  TH Chiến Thắng 2,4 THCS Chiến Thắng 2,5 
Hộ nghèo 3/9 = 33,3%. Qua suối Pác Có không có cầu, 
ngầm Nà Pất dễ ngập nước vào mùa mưa 

  

c     Xóm Pác Bẻ  TH Chiến Thắng 2,3 THCS Chiến Thắng 2,4 
Qua suối Pác Bẻ không có cầu, ngầm Nà Là, Nà Pất dễ 
ngập nước vào mùa mưa. 

  

d     Xóm Nà Dày  TH Chiến Thắng 2,1 THCS Chiến Thắng 2,2 
Hộ nghèo 4/5 = 80%. Qua đồi Nà Dầy dễ sạt lở, ngầm 
Làng Thành dễ ngập nước vào mùa mưa. 
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e     Xóm Nà Là  TH Chiến Thắng 2,3 THCS Chiến Thắng 2,4 
Hộ nghèo 1/3 = 33,3%. Qua suối Co Mười không có cầu, 
núi Nà Là hay sạt lở, ngầm Làng Thành dễ ngập nước 
vào mùa mưa. 

  

f     Xóm Còn Trang TH Chiến Thắng 1,4     
Hộ nghèo 3/6 = 50%. Qua ngầm Tà Cạp dễ ngập nước 
trong mùa mưa. 

  

g     Xóm Nà Pất  TH Chiến Thắng 1,2     
Hộ nghèo 3/12 = 25%. Qua ngầm Tà Cạp dễ ngập nước 
trong mùa mưa. 

  

h     Xóm Khon Hợc TH Chiến Thắng 1,1     
Hộ nghèo 1/6 = 16,7%. Qua ngầm Tà Cạp dễ ngập nước 
trong mùa mưa. 

  

i     Xóm Phai Mồ  TH Chiến Thắng 1,4     
Hộ nghèo 2/4 = 50%. Qua đồi Đông Nghẹt dễ sạt lở, ngầm 
Tà Cạp dễ ngập nước trong mùa mưa. 

  

j     Xóm Nà Pài  TH Chiến Thắng 2,0 THCS Chiến Thắng 2,1 
Hộ nghèo 2/5 = 40%.Qua đồi Co Mười dễ sạt lở, ngầm Tà 
Cạp dễ ngập nước trong mùa mưa. 

  

8   Thôn Nà Tình          Dân tộc Nùng 100%   

a     Xóm Kéo Hiềng  ĐTr Nà Tình  1,2 THCS Chiến Thắng 2,6 TH: Qua dốc Cô Mười dễ sạt lở.   

                
THCS: Qua dốc Nà Vài, Cọng Luông, Kéo Bắp, Đồi 
Thông dễ bị sạt lở. 

  

b     Xóm Đông Đăm ĐTr Nà Tình  1,2 THCS Chiến Thắng 3,0 
Hộ nghèo 3/12 = 25%. Qua dốc Đông Đăm, Nà Vài, Cọng 
Luông, Kéo Bắp, Đồi Thông dễ bị sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Tình  TH Chiến Thắng 3,9 THCS Chiến Thắng 3,8 
Hộ nghèo 5/29 = 17,2%. Qua dốc Đông Đăm, Nà Vài, 
Cọng Luông, Kéo Bắp, Đồi Thông hay bị sạt lở.                               

  

d     Xóm Nà Pồ  ĐTr Nà Tình  1,2 THCS Chiến Thắng 5,0 
Hộ nghèo 13/26 = 50%.         
TH: Qua đồi Nà Pồ dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua dốc Đông Đăm, Nà Vài, Cọng Luông, Kéo 
Bắp, Đồi Thông hay bị sạt lở. 

  

e     Xóm Nà Pàn ĐTr Nà Tình  1,4 THCS Chiến Thắng 3,9 
Hộ nghèo 1/6 = 16,6%.         
TH: Qua đồi Nà Pàn dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua dốc Đông Đăm, Nà Vài, Cọng Luông, Kéo 
Bắp, Đồi Thông hay bị sạt lở. 
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f     Xóm Nà Pài  ĐTr Nà Tình  1,3 THCS Chiến Thắng 4,8 
Hộ nghèo 3/18 = 16,6%.        
TH: Qua đồi Nà Pài dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua dốc Đông Đăm, Nà Vài, Cọng Luông, Kéo 
Bắp, Đồi Thông hay bị sạt lở. 

  

9   Thôn Pác Ma          Dân tộc Nùng 100%   

a     Xóm Pác Ma  ĐTr Pác Ma 1,0 THCS Chiến Thắng 2,0 
Hộ nghèo 23/54 = 42,5%.      
TH: Qua dốc Pác Ma dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua dốc Tình Hồ, Keo Đeng dễ sạt lở, ngầm Nà 
Lầm dễ ngập nước vào mùa mưa. 

  

b     Xóm Pác Đét  ĐTr Pác Ma 1,3 THCS Chiến Thắng 3,5 
Hộ nghèo 8/27 = 29,6%.      
TH: Qua dốc Co Hâu dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua dốc Co Hâu, Cô Pa, Tình Hồ, Keo Đeng dễ 
sạt lở, ngầm Nà Lầm dễ ngập nước vào mùa mưa. 

  

II Xã VÂN AN             

1   Thôn Làng Giông          Dân tộc Tày 100%;   

a     Xóm Lọ Ping (TH) Vân An 1,3  (THCS) Vân An 2,0 
Hộ nghèo 1/1 = 100%. Qua đồi Rọ Pinh, Bó Thống, Làng 
Giông trời mưa đường trơn trượt, dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Ma Ngào TH Vân An 1,5 THCS Vân An 2,0 
Hộ nghèo 2/2 = 100%. Qua đồi Xịch Lò, Bó Thống, Làng 
Giông dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Lọ Mon TH Vân An 1,0     
Hộ nghèo 2/2 = 100%. Qua khe Lọ Mon, đồi Pò Lầu, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

2   Thôn Tân Minh          Dân tộc Tày 100%;   

a     Xóm Pọng Phiêng TH Vân An 1,6     
Hộ nghèo 12/35 = 34,2%. Qua ngầm Tân Minh, dốc Kéo 
Bó dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Bó Bảnh TH Vân An 1,4     Hộ nghèo1/3 = 33,3%. Qua dốc Kéo Bó dễ sạt lở.   

c     Xóm Lọ Bó TH Vân An 1,0     Qua dốc Kéo Bó dễ sạt lở.   

d     Xóm Nà Trang TH Vân An 3,0 THCS Vân An 2,5 
Hộ nghèo 3/6 = 50%. Qua dốc Lọ Sâu, Nà Chang, Bó 
Bẻng, Kéo Bó dễ sạt lở. 
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e     Xóm Kéo Muồng TH Vân An 3,5 THCS Vân An 3,0 
Hộ nghèo 3/15 = 20%. Qua suối Tân Minh không có cầu, 
dốc Kéo Bó, Lọ Muồng, Tá Phầy, Khau Song dễ sạt lở. 

  

3   Thôn Nà Thưa          Dân tộc Tày 100%   

a     Xóm Bản Cải ĐTr Nà Thưa 1,5 THCS Vân An 5,7 
Hộ nghèo 11/32 =34,40%. Qua đèo Tặm Quản, Pò Chùa, 
Lùng Hoa, Lọ Sướng, đồi Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở, 
ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không qua được. 

  

b     Xóm Khau Ói ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 6,2 

Dân tộc Tày, Nùng 100%; hộ nghèo 1/7 = 14,3%. Qua 
suối Khuổi Hin không có cầu, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ 
không qua được, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ 
Sướng, đồi Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Éc ĐTr Nà Thưa 2,2 THCS Vân An 6,2 
Hộ nghèo 1/2 = 50%. Qua đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng 
Hoa, Lọ Sướng, đồi Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở, ngầm 
Nà Tặng mùa mưa lũ không qua được. 

  

d     Xóm Nà Mìn ĐTr Nà Thưa 2,1 THCS Vân An 6,3 

Hộ nghèo 1/3 =33,3%. Qua suối Tẩng Cỏng có cầu, ngầm 
Nà Tặng mùa mưa lũ không qua được, đèo Tặm Quản, 
Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ Sướng, đồi Rọ Pinh, Làng Giông 
dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Pậy ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 6,2 
Hộ nghèo 1/5 = 20%. Qua đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng 
Hoa, Lọ Sướng, đồi Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở, ngầm 
Nà Tặng mùa mưa lũ không qua được. 

  

4   Thôn Hang Vài          100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Bẻ Lẹng ĐTr Nà Thưa 2,8 THCS Vân An 7,2 

Hộ nghèo 6/15 = 40%. Qua suối Hang Vài có cầu, ngầm 
Nà Tặng mùa mưa lũ không qua được, đèo Khau Luông, 
Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ Sướng, đồi Rọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Khau Po ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 6,2 
Qua đồi Nà Chẳng, Rọ Pinh, Làng Giông, đèo Tặm Quản, 
Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng 
mùa mưa lũ không qua được. 

  

c     Xóm Khòn Cáu ĐTr Nà Thưa 2,8 THCS Vân An 7,0 

Hộ nghèo 5/10 = 50%. Qua đồi Khau Mới, Khau Luông, 
Rọ Pinh, Làng Giông, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng 
Hoa, Lọ Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ 
không qua được. 
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d     Xóm Khòn Mới ĐTr Nà Thưa 2,5 THCS Vân An 6,7 

Hộ nghèo 4/11 = 36,4%. Qua đồi Khau Luông, Rọ Pinh, 
Làng Giông, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ 
Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không qua 
được. 

  

e     Xóm Nà Éc ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 6,2 

Hộ nghèo 1/4 = 25%. Qua đồi Khau Luông, Rọ Pinh, 
Làng Giông, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ 
Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không qua 
được.  

  

f     Xóm Nà Lườn ĐTr Nà Thưa 2,3 THCS Vân An 6,5 

Hộ nghèo 4/12 = 33,3%. Qua đồi Khau Luông, Rọ Pinh, 
Làng Giông, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ 
Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không qua 
được. 

  

g     Xóm Nà Mòn ĐTr Nà Thưa 2,7 THCS Vân An 6,9 

Hộ nghèo 2/6 =33,3%. Qua đồi Khau Luông, Rọ Pinh, 
Làng Giông, đèo Tặm Quản, Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ 
Sướng dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không qua 
được.        

  

h     Xóm Tát Làng ĐTr Nà Thưa 2,6 THCS Vân An 6,8 

Hộ nghèo 1/2 = 50%. Qua đèo Nà Éc, Tặm Quản, Pò 
Chùa, Lùng Hoa, Lọ Sướng, đồi Khau Luông, Rọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở, ngầm Nà Tặng mùa mưa lũ không 
qua được. 

  

5   Thôn Cô Hồng         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Ca ĐTr Cô Hồng 2,5 THCS Vân An 6,5 
Hộ nghèo 4/8 = 50%. Qua đồi Cô Hồng, đèo Cô Chanh, 
Xẻ Lỏng ,Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở.    

  

b     Xóm Cô Hồng ĐTr Cô Hồng 2,0 THCS Vân An 6,0 
Hộ nghèo 4/7= 57,1%. Qua suối Cô Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Phai ĐTr Cô Hồng 2,0 THCS Vân An 6,3 
Hộ nghèo 3/3= 100%. Qua đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, Tát 
Bao, Kéo Bó dễ sạt lở.    

  

d     Xóm Nà Vàng ĐTr Cô Hồng 2,0 THCS Vân An 6,2 
Hộ nghèo 4/6= 66,6%. Qua suối Nà Vàng không có cầu, 
đèo Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó hay sạt lở. 

  

e     Xóm Co Cheng ĐTr Cô Hồng 2,0 THCS Vân An 6,0 
Hộ nghèo 1/1 = 100%.  
Qua đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở.  

  

6   Thôn Khau Thung         Dân tộc Tày 100%;    

a     Xóm Nà Khon ĐTr Nà Thưa 1,4 THCS Vân An 3,5 
Hộ nghèo 2/5 = 40%. TH: Qua đèo Kéo Bó, San Hác, Nà 
Áng, Pò Mo dễ sạt lở, suối Pò Mo không có cầu. 
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THCS: Qua đồi Lùng Hoa, Lọ Sướng, Rọ Pinh, Làng 
Giông dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Pò Mỏ TH Vân An 3,8 THCS Vân An 4,2 
Hộ nghèo 4/7 = 57,1%. Qua suối Khuổi Mộ, Nà Tặng 
không có cầu, đồi Pò Chùa, Lùng Hoa, Lọ Sướng, Rọ 
Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Khau Thung TH Vân An 3,8 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 13/31 = 41,9%. Qua suối Nà Tặng không có 
cầu, đồi Pò Chùa, Lùng Hoa, Pò Phai, Lọ Sướng, Rọ 
Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Khau Đông ĐTr Nà Thưa 1,0 THCS Vân An 3,0 
Hộ nghèo 3/5 = 60%.            
TH: Qua đồi Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Lùng Hoa, Pò Phai, Lọ Sướng, Rọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Pò Phài TH Vân An 1,5 THCS Vân An 2,3 
Hộ nghèo 1/5 = 20%. Qua đồi Lọ Sướng, Rọ Pinh, Làng 
Giông dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Lùng Hoa TH Vân An 2,5 THCS Vân An 3,0 
Qua đồi Lùng Hoa, Lọ Sướng, Rọ Pinh, Làng Giông dễ 
sạt lở. 

  

g     Xóm Khòn Mon TH Vân An 3,0 THCS Vân An 3,5 
Hộ nghèo 4/14 = 28,5%. Qua đồi Lùng Hoa, Lọ Sướng, 
Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

7   Thôn Phai Mò          100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Pằng ĐTr Nà Thưa 1,4 THCS Vân An 3,3 
Hộ nghèo 3/8 = 37,5%. TH: Qua đồi Nà Puồng, Lùng 
Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở 

  

                
THCS: Qua đồi Nà Làu, Nà Thà, Pong Mu, Pò Phài, Rọ 
Pinh, Lọ Sướng, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Nà Làu ĐTr Nà Thưa 1,5 THCS Vân An 3,2 
Hộ nghèo 3/6 = 50%. TH: Qua đồi Nà Puồng, Lùng Hoa, 
dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Nà Thà, Pong Mu, Pò Phài, Rọ Pinh, Lọ 
Sướng, Làng Giông hay sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Đông ĐTr Nà Thưa 2,6 THCS Vân An 3,5 
Hộ nghèo 1/9 = 11,1%. TH: Qua đồi Nà Quanh, Poong 
Mu, Nà Nạo, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 
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THCS: Qua đồi Na Quanh, Pong Mu, Pò Phài, Rọ Pinh, 
Lọ Sướng, Làng Giông hay sạt lở. 

  

d     Xóm Pong Mu ĐTr Nà Thưa 1,2 THCS Vân An 3,0 
Hộ nghèo 1/7 = 14,3%. TH: Qua đồi Nà Nạo, Lùng Hoa, 
dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Pò Phài, Lọ Sướng, Rọ Pinh, Làng Giông 
dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Nà Quanh ĐTr Nà Thưa 1,5 THCS Vân An 3,1 
Hộ nghèo 1/9 = 11,1%. TH: Qua đồi Nà Thà, Poong Mu, 
Nà Nạo, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Pong Mu, Pò Phài, Lọ Sướng, Rọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Nà Lâu ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 3,1 
TH: Qua đồi Nà Thà, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt 
lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Pong Mu, Pò Phài, Lọ Sướng, Lọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

g     Xóm  Pá Ý ĐTr Nà Thưa 2,0 THCS Vân An 3,1 
Hộ nghèo 2/3 = 66,7%. TH: Qua đồi Nà Lèo, Poong Mu, 
Nà Nạo, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Pong Mu, Pò Phài, Lọ Sướng, Rọ Pinh, 
Làng Giông dễ sạt lở. 

  

h     Xóm Cây Đa ĐTr Nà Thưa 2,5 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 14/24 = 58,3%. TH: Qua đồi Nà Dường, Nà 
Thà, Poong Mu, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Nà Dường, Khon Thum, Nà Thà, Pong 
Mu, Pò Phài, Lọ Sướng, Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

i     Xóm Khun Thom ĐTr Nà Thưa 2,3 THCS Vân An 3,5 
Hộ nghèo 2/2 = 100%. TH: Qua đồi Nà Dường, Nà Thà, 
Poong Mu, Lùng Hoa, dốc Khau Khuất dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Nà Thà, Pong Mu, Pò Phài, Lọ Sướng, 
Rọ Pinh, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

8   Thôn Tân Long          100% dân tộc Tày, Nùng   



4
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

 

a     Xóm Tân Long  TH Vân An 4,5 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 14/23 = 60,9%. Qua đèo Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo 
Bó dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Khon Cút ĐTr Cô Hồng 1,0 THCS Vân An 5,0 
Qua đèo Khon Cút, Xẻ Lỏng, Kéo Tát Bao, Kéo Bó, khe 
Nà Tẳm dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Dài ĐTr Cô Hồng 1,0 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 3/10 = 30%. 
Qua đồi Nà Dài, đèo Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Cô Lùng ĐTr Cô Hồng 1,5 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 1/1 = 100%. Qua đồi Cô Lùng, đèo Xẻ Lỏng, 
Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Nà Vạng ĐTr Cô Hồng 2,0 THCS Vân An 6,2 
Hộ nghèo 3/5 = 60%. Qua suối Nà Vạng không có cầu, 
đèo Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Nà Tắm ĐTr Cô Hồng 1,5 THCS Vân An 3,5 Qua đèo Nà Tắm, Xẻ Lỏng, Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở.   

g     Xóm Cán Điền ĐTr Cô Hồng 3,0 THCS Vân An 4,0 Qua dốc Khum Luông, đèo Tát Bao, Kéo Bó dễ sạt lở.   

9   Thôn Tá Riềng         100% dân tộc Tày, Nùng   

a      Xóm Co Phấy TH Vân An 2,0 THCS Vân An 2,2 
Hộ nghèo 2/2 = 100%. Qua dốc Co Lìu, Nà Vài, Làng 
Giông dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Tá Riềng TH Vân An 1,8 THCS Vân An 2,0 
Hộ nghèo 7/17 = 41,2%. Qua dốc Co Hùm, Co Phục, Kéo 
Bẻ, đồi Làng Giông dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Co Lìu TH Vân An 1,8     
Hộ nghèo 3/4 = 75%. TH: Qua đồi Nà Vài, Khon Nam, Bó 
Ngạp dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Khon Nam TH Vân An 1,0     Hộ nghèo 1/1= 100%. Qua đồi Bó Ngạp dễ sạt lở.   

e     Xóm Tát Kít TH Vân An 2,0 THCS Vân An 2,1 
Hộ nghèo 2/7 = 28,5%.  Qua đèo Co Phấy, Co Lìu, Nà 
Vài, Khon Nam, đồi Bó Ngạp dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Pác Phai TH Vân An 1,0 THCS Vân An 2,1 Qua đèo Khon Nam, Tắc Càng, đồi Làng Giông dễ sạt lở.   

g     Xóm Co Pục TH Vân An 1,0     
Hộ nghèo 1/1= 100%. Qua đồi Bẻ, Làng Giông dễ sạt lở 
đất. 

  

h     Xóm Tát Hàng TH Vân An 1,0 THCS Vân An 2,0 Qua đồi Co Lìu, Nà Vài, Khon Nam, Bó Ngạp dễ sạt lở.   

i     Xóm Nà Đông TH Vân An 2,2 THCS Vân An 2,4 
Qua đồi Nà Ngược, Cô Hồng, Làng Giông, dốc Co Phục, 
Kéo Bẻ dễ sạt lở. 

  

10   Thôn Túng Mẩn         100% dân tộc Tày, Nùng   
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a     Xóm Khâu Bốc TH Vân An      4,7 THCS Vân An 4,7 
Hộ nghèo 1/2 = 50%. Qua suối Hát Phầy, ngầm Tùng 
Mẩn, Pò Phai không có cầu, đồi Cốc Đúc, Co Phấy, Nà 
Vai, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Co Kéo TH Vân An      4,7 THCS Vân An 4,7 
Hộ nghèo 2/4 = 50,0%.  Qua suối Hát Phầy, ngầm Tùng 
Mẩn, Pò Phai không có cầu, đồi Cốc Đúc, Co Phấy, Nà 
Vai, Làng Giông dễ sạt lở.   

  

c     Xóm Tình Tùng TH Vân An      4,6 THCS Vân An 4,6 
Hộ nghèo 3/12 = 25,0%. Qua suối Hát Phầy, ngầm Tùng 
Mẩn, Pò Phai không có cầu, đồi Cốc Đúc, Co Phấy, Nà 
Vai, Làng Giông dễ sạt lở.   

  

d     Xóm Hát Phầy TH Vân An      4,5 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 9/14 = 64,3%. Qua suối Hát Phầy không có cầu, 
ngầm Tùng Mẩn mùa mưa lũ không qua được, đồi Cốc 
Đúc, Co Phấy, Nà Vai, Pò Phai, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Pò Phai TH Vân An      4,0 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 4/24 = 16,7%. Qua suối Hát Phầy không có cầu, 
ngầm Tùng Mẩn mùa mưa lũ không qua được, đồi Cốc 
Đúc, Pò Phai, Co Phấy, Nà Vai, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Túng Mẩn ĐTr Tà Sản 1,2 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 6/28 = 21,4%. TH: Qua ngầm Túng Mẩn mùa 
mưa lũ không qua được, suối Hát Phầy không có cầu, đồi 
Pò Phai dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua đồi Cốc Đúc, Co Phấy, Nà Vai, Làng Giông 
dễ sạt lở. 

  

g     Xóm Cốc Pục ĐTr Tà Sản 1,1 THCS Vân An 4,3 
Hộ nghèo 1/3 = 33,3%. TH: Qua ngầm Cốc Khiu, suối 
Cốc Pục, suối Hát Phầy không có cầu. 

  

                
THCS: Qua đồi Cốc Đúc, Co Phấy, Nà Vài, Làng Giông 
dễ sạt lở. 

  

11   Thôn Tà Sản          100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Pò Y ĐTr Tà Sản 2,7 THCS Vân An 7,0 
Hộ nghèo 2/5 = 40,0%. Qua đèo Kéo Bó, đồi San Hác, Nà 
Áng, Pò Mo dễ sạt lở, suối Pò Mo không có cầu. 

  

b     Xóm Phiêng Nim ĐTr Tà Sản 2,0 THCS Vân An 7,1 
Hộ nghèo 8/28 = 28,6%. Qua đồi Tà Sản, Pò Cước, Nà 
Cất, Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở. 
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c     Xóm Nà Nháo ĐTr Tà Sản 2,2 THCS Vân An 7,0 
Hộ nghèo 2/6 = 33,3%. Qua đồi Tà Sản, Pò Cước, Nà Cất, 
Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Co Có ĐTr Tà Sản 2,3 THCS Vân An 5,5 
Hộ nghèo 3/6 = 50,0%. TH: Qua đồi Tà Sản, Pò Cước, Nà 
Cất, Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở.                               

  

                
THCS: Qua đồi Tà Sản, Nà Tồng, Cốc Đúc, Co Phấy, Nà 
Vài, Làng Giông dễ sạt lở, suối Túng Mẩn không có cầu. 

  

e     Xóm Tà Sản ĐTr Tà Sản 1,8 THCS Vân An 5,5 
Hộ nghèo 7/22 = 31,8%. TH: Qua đồi Pò Cước, Nà Cất, 
Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Túng Mẩn không có cầu, đồi Cốc Đúc, 
Co Phấy, Nà Vài, Làng Giông dễ sạt lở. 

  

f     Xóm Nà Áng ĐTr Tà Sản      1,2 THCS Vân An 5,7 
Hộ nghèo 5/6 = 83,3%. TH: Qua đồi Pò Cước, Nà Cất, 
Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Pò Mo, Túng Mẩn không có cầu, đồi 
Cốc Đúc, Tát Lầu, Co Phấy, Nà Vài, Làng Giông dễ sạt 
lở. 

  

g     Xóm Pò Mo ĐTr Tà sản    1,1 THCS Vân An 5,3 
Hộ nghèo 3/6 = 50,0%. TH: Qua đồi Pò Cước, Nà Cất, 
Khon Pùng, Cò Kéo dễ sạt lở. 

  

                
THCS: Qua suối Pò Mo, Túng Mẩn không có cầu, đồi 
Cốc Đúc, Tát Lầu, Co Phấy, Nà Vài, Làng Giông dễ sạt 
lở. 

  

12   Thôn Nà Pàng          100% Dân tộc Nùng   

a     Xóm Nà Pàng ĐTr Cô Hồng 3,0 THCS Vân An 7,0 
Hộ nghèo 3/8 = 37,5%. Qua suối Co Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Kéo Quảng ĐTr Cô Hồng 5,0 THCS Vân An 9,0 
Hộ nghèo 3/5 = 60%. Qua khe Lọ Bó, Nà Pàng, suối Co 
Hồng không có cầu, đèo Lọ Bó, Cô Chanh, Xẻ Lỏng dễ 
sạt lở.  

  

c     Xóm Nà Bó ĐTr Cô Hồng 4,0 THCS Vân An 7,5 
Hộ nghèo 3/8 = 37,5%. Qua  suối Cô Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Khau Bao ĐTr Cô Hồng 6,0 THCS Vân An 9,0 
Hộ nghèo 3/5 = 60%. Qua đèo Lọ Bó, khe Lọ Bó, suối Co 
Hồng không có cầu, đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng dễ sạt lở. 
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e     Xóm Mạy Tặp ĐTr Cô Hồng 4,0 THCS Vân An 7,5 
Hộ nghèo 4/4 = 100%. Qua suối Cô Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, đồi Nà Pàng dễ sạt lở.               

  

f     Xóm Pá Đẩy ĐTr Cô Hồng 3,5 THCS Vân An 8,0 
Hộ nghèo 4/6 = 66,6%. Qua suối Cô Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, đồi Nà Pàng dễ sạt lở.             

  

g     Xóm Co Lỵ ĐTr Cô Hồng 5,0 THCS Vân An 9,0 
Hộ nghèo 1/2 = 50%. Qua suối Cô Hồng không có cầu, 
đèo Cô Chanh, Xẻ Lỏng, đồi Nà Pàng dễ sạt lở.              

  

13   Thôn Khòn Nạo         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Lọ Lay TH Vân An 4,5 THCS Vân An 5,0 
Hộ nghèo 6/9 = 66,7%. Qua đồi Khau Lẹo, Nà Xóm, Nà 
Trác dễ sạt lở, khe Bó Sướng, Rọ Pinh, Bó Thống mùa 
mưa lũ không qua được, suối Co Bây không có cầu.  

  

b     Xóm Khau Lẹo TH Vân An 4,0 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 4/13 = 30,8%. Qua suối Co Bây không có cầu, 
đồi Nà Xóm, Bó Kẻ, Nà Trác dễ sạt lở, khe Bó Sướng, Rọ 
Pinh, Bó Thống mùa mưa lũ không qua được. 

  

c     Xóm Bó Kẻ TH Vân An 3,5 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 9/13 = 66,2%.  Qua đồi Kéo On, Nà Trác dễ sạt 
lở, khe Bó Sướng, Rọ Pinh, Bó Thống mùa mưa lũ không 
qua được. 

  

d     Xóm Nà Xóm TH Vân An 3,5 THCS Vân An 4,0 
Hộ nghèo 4/10 = 40%. Qua đồi Nà Trác, Nà Xóm dễ sạt 
lở, khe Bó Sướng, Rọ Pinh, Bó Thống mùa mưa lũ không 
qua được. 

  

e     Xóm Bó Khoang TH Vân An 4,0 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 12/23 = 52,2%.Qua đồi Bó Kẻ, Kéo On, Nà 
Trác dễ sạt lở, khe Bó Sướng, Rọ Pinh, Bó Thống mùa 
mưa lũ không qua được. 

  

f     Xóm Nà Pất TH Vân An 5,0 THCS Vân An 4,5 
Hộ nghèo 4/14 = 28,6%.  Qua dốc Kéo Lượi, Lọ Muồng, 
đồi Khau Song, đèo Kéo Bó dễ sạt lở, suối Tân Minh 
không có cầu.  

  

III XÃ BẰNG HỮU             

1   Thôn Kéo Nọi         100% Dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Bó Ma ĐTr Kéo Nọi 1,1     Hộ nghèo 9/25= 36%. Qua suối Pá Lầu không có cầu.   

b     Xóm Đông Đấy ĐTr Kéo Nọi 1,0     
Hộ nghèo: 0/5 = 0%. Qua suối Bó Ma và suối Pá Lầu 
không có cầu. 
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c     Xóm Đoỏng Khoang ĐTr Kéo Nọi 1,0     
Hộ nghèo 9/23 = 39,1%. Qua suối Bó Ma và suối Pá Lầu 
không có cầu  

  

2   Thôn Pá Tào         100% Dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Lũng Đẩy ĐTr Kéo Nọi 6,0     
Hộ nghèo 2/6 = 33,3%. Qua đèo Lũng Đẩy dễ sạt lở, suối 
Cốc Tém, Khuổi Bay, Khuổi Cáp, Cốc Phường, Pa Lầu 
không có cầu.  

  

b     Xóm Pá Tào ĐTr Kéo Nọi 4,0     
Hộ nghèo 4/17 =23,5%. Qua suối Khuổi Bay, Khuổi Cáp, 
Cốc Phường, Pá Lầu không có cầu. 

  

c     Xóm Soọc Duốc ĐTr Kéo Nọi 3,5     
Hộ nghèo 3/14 = 21,4%. Qua suối Khuổi Cáp, Cốc 
Phường, Pá Lầu không có cầu. 

  

d     Xóm Cạp Vài ĐTr Kéo Nọi 3,5     
Hộ nghèo 1/3 = 33,3%. Qua suối Khuổi Cáp, Cốc Phường, 
Pá Lầu không có cầu.  

  

e     Xóm Thu Xa ĐTr Kéo Nọi 3,0     
Hộ nghèo 5/18 =27,8%. Qua suối Khuổi Cáp, Cốc 
Phường, Pá Lầu không có cầu.  

  

f     Xóm Khung Xa ĐTr Kéo Nọi 2,8     
Hộ nghèo 3/7 =42,9%. Qua suối Khuổi Cáp, Cốc Phường, 
Pá Lầu không có cầu.  

  

IV XÃ GIA LỘC             

1   Thôn Lũng Nưa         100% Dân tộc Nùng   

a     Xóm Lũng Nưa ĐTr Lũng Nưa 
 

1     
Hộ nghèo 10/33 = 30,3%. Qua đèo Kéo Ca dốc cao, núi đá 
dễ sạt lở. 

  

b     Xóm Lũng Pì ĐTr Lũng Nưa 
 

1,5     Hộ nghèo 12/30=40%. Qua đèo Lũng Pì, núi đá dễ sạt lở.   

c     Xóm Lũng Nghiều ĐTr Lũng Nưa 

 
 

2 
 

    
Hộ nghèo 2/17 = 11,8%. Qua đèo Lũng Nghiều, Lũng Pì 
dễ sạt lở. 

  

V XÃ NHÂN LÝ             

1   Thôn Nà Khòn          100% Dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Pàn 
 
ĐTr Làng Chiễng 

1,2     
Hộ nghèo 2/15 = 13,3%. Qua đồi Nà Pàn, khe Nà Bắng dễ 
sạt lở. 
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b     Xóm Co Mìn ĐTr Làng Chiễng 1,0     
Hộ nghèo 2/171 = 1,2%. Qua suối Co Lèng không có cầu, 
đồi Phai Cao dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Pia ĐTr Làng Chiễng 1,0     Qua đồi Phai Cao, Nà Pia dễ sạt lở.   

2   Thôn Khun Khuông         100% Dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Khau Lếch ĐTr Khun Khuông 1,5     Qua đồi Khun Học, dốc Nà Khòn dễ sạt lở.   

b     Xóm Hộ Cọc ĐTr Khun Khuông 1,0     
Hộ nghèo: 2/6 = 33,3%. Qua khe Hộ Cỏn, Khun Khuông 
không có cầu, đồi Khun Khuông dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Cốc Pheo ĐTr Khun Khuông 1,0     
Hộ nghèo: 1/6 = 16,7%. Qua đồi Đông Lập dễ sạt lở, suối 
Tọng Lưa không có cầu. 

  

d     Xóm Hộ Xỏm ĐTr Khun Khuông 1,0     Qua đồi Đông Lập, đèo Cây Đa dễ sạt lở.   

E. HUYỆN ĐÌNH LẬP             

I XÃ ĐÌNH LẬP              

1   Thôn Tà Hón  TH I xã Đình Lập   THCS xã Đình Lập   100% dân tộc Tày; Hộ nghèo: 22/75 = 29,3%.   

a     Xóm Nà Toòng (Bên 
suối) 

TH I xã Đình Lập 2,5 THCS xã Đình Lập 3,0 Qua suối Nà Toòng  không có cầu; Hộ nghèo 3/5 = 60%.   

b     Xóm Nà Sách TH I xã Đình Lập 1,5 THCS xã Đình Lập 2,0 
Qua dốc Khau Bân dễ sạt lở, Khe Nà Sách, suối Khuổi 
Luông không có cầu; Hộ nghèo 1/6 = 16,6%. 

  

c     Xóm Pắc Tắp TH I xã Đình Lập 1,2     Qua suối Pắc Tắp không có cầu; Hộ nghèo 0/1.   

2   Thôn Còn Mò         100% dân tộc Tày; Hộ nghèo: 13/28 = 46,4%.   

      Xóm Nà Quan (Bên suối) TH I xã Đình Lập 3,0 THCS xã Đình Lập 3,5 Qua suối Vằng Quan  không có cầu; Hộ nghèo 2/5=40%.   

3   Thôn Kéo Khuế     THCS xã Đình Lập 8,0  91,6% dân tộc Tày; Hộ nghèo 8/36 = 22,2%.   

4   Thôn Khe Mạ     THCS xã Đình Lập 7,5 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 10/42 = 25,6%.   

5   Thôn Phật Chỉ + Pò Vảnh TH II xã Đình Lập, 
thôn Pò Vảnh 

  THCS xã Đình Lập 7,0 98,6% dân tộc Tày; Hộ nghèo 15/75 = 20%.   

6   Thôn Còn Đuống         100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 33/83 = 39,7%.   

a     Xóm Khau Sung TH I xã Đình Lập 4,5     
Qua suối Vằng Lựu có cầu ngầm tràn; Hộ nghèo 
5/8=62,5%. 

  

b     Xóm Nà Nó TH I xã Đình Lập 4,0     Hộ nghèo 10/33 = 30,3%.   

c     Xóm Lọ Nà Nó TH I xã Đình Lập 4,5      85,7% dân tộc Tày; Hộ nghèo 2/7 = 28,6%.   
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d     Xóm Vằng Lựu TH I xã Đình Lập 4,5     
Qua suối Vằng Lựu có cầu ngầm tràn;  Hộ nghèo 7/9 = 
77,8%. 

  

e     Xóm Co Chanh TH I xã Đình Lập 4,0 THCS xã Đình Lập 3,5 
Qua suối Khe Co Chanh có cầu ngầm tràn;  Hộ nghèo 1/2 
= 50%. 

  

7   Thôn Khe Vuồng TH II xã Đình Lập 4,0 THCS xã Đình Lập 7,5 
Qua dốc Khe Vuồng quốc lộ 31;  72% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 8/45 = 17,8%. 

  

8   Thôn Kim Quán         100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 27/98 = 27,5%.   

a     Xóm Phiêng Ngà TH I xã Đình Lập 3,0 THCS xã Đình Lập 2,5 
Qua suối Vằng Đông  không có cầu;  Hộ nghèo 1/1 = 
100%. 

  

b     Xóm Nà Puông TH I xã Đình Lập 2,5 THCS xã Đình Lập 2,0 
Qua suối Khuổi Hốc không có cầu; Hộ nghèo 8/27 = 
29,6%. 

  

9   Thôn Pò Tấu  ĐTr Bình Chương I 4,5 THCS xã Đình Lập 12,0 74% dân tộc Tày; Hộ nghèo 10/30 = 33,3%.   

10   Thôn Còn Áng  ĐTr Bình Chương I 7,0 THCS xã Đình Lập 15,0 100% dân tộc Tày; Dao; Hộ nghèo 16/21 = 76,2%.   

11   Thôn Bình Chương I     THCS xã Đình Lập 10,0  94% dân tộc Tày; Hộ nghèo 26/107 = 24,3%.   

a     Xóm Nà Tăng (Bên 
trong) 

 ĐTr Bình Chương I 3,0     
Qua dốc Nà Tăng  trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa; 50% 
dân tộc Tày; Hộ nghèo: 0/2. 

  

b     Xóm Nà Chiêu (Bên 
suối) 

 ĐTr Bình Chương I 1,5     
Qua suối Pắc Lèo không có cầu , 100% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 1/3 = 33,3%. 

  

c     Xóm Kinh Tế  ĐTr Bình Chương I 1,2     
Qua đoạn đường Ao 30 dễ sạt lở, 100% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 4/6 = 66,7%. 

  

d     Xóm Lọ Quanh (Bên 
suối) 

 ĐTr Bình Chương I 1,2     
Qua suối Châu Mỏ  không có cầu, 100% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 1/1 = 100%. 

  

12   Thôn Bình Chương II     THCS xã Đình Lập 11,0 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 42/53 = 79,2%.   

a     Xóm Pá Danh (Bên 
trong) 

 ĐTr Bình Chương I 2,5     
Qua Khe Lọ Ý, Khe Tặm Piềng không có cầu, dốc Quổn 
Cáy dễ sạt lở; Hộ nghèo 9/11 = 81%. 

  

b     Xóm Nà Mèn  ĐTr Bình Chương I 3,0     
Qua 2 lần khe Nà Mèn, Lọ Ý, Tặm Piềng, dốc Quổn Cáy 
dễ sạt lở; Hộ nghèo 18/27 = 66,6%. 

  

13   Thôn Bản Chuông         100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 5/43 = 8,6%.   

a     Xóm Nà Quanh TH I xã Đình Lập 1,5 THCS xã Đình Lập 2,0 
Qua ngầm thấp suối Khuổi Cù mưa lũ  không qua được; 
Hộ nghèo: 0/1. 
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b     Xóm Nà Tò TH I xã Đình Lập 2,5 THCS xã Đình Lập 3,0 
Qua ngầm thấp suối Nà Cọng mưa lũ không qua được; 
Hộ nghèo: 0/1. 

  

14   Thôn Còn Quan TH I xã Đình Lập 11,0 THCS xã Đình Lập 11,0 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 27/31 = 87%.   

a     Xóm Còn Quan ĐTr Nà Dặc 1,7     
Qua  suối Nà Chả, Phai Phạ, Chóng Toòng, Đông Cuồng 
không có cầu;  Hộ nghèo 9/12 = 75%. 

  

b     Xóm Còn Kéo ĐTr Nà Dặc 1,5     
Qua suối Nà Dặc, Nặm Lìn,  Nà Bằng, Nà Peo  không có 
cầu, ngầm thấp suối Còn Kéo; Hộ nghèo 12/13 = 92,3%. 

  

c     Xóm Nà Dặc ĐTr Nà Dặc 1,0     Qua suối Nà Dặc không có cầu; Hộ nghèo 6/6 = 100%.   

15   Thôn Nà Pá         100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 35/76 = 46,5%.   

a     Xóm Cốc  Lùng (Bên 
suối) 

ĐTr Nà Pá 1,2 THCS xã Đình Lập 3,0 Qua suối Pò Kẹt  không có cầu; Hộ nghèo 2/6 = 30%.   

b     Xóm Nà Nghịu (Bên 
suối) 

ĐTr Nà Pá 1,2 THCS xã Đình Lập 3,0 Qua suối Cốc Phạt  không có cầu;  Hộ nghèo 1/3 = 33,3%.   

c     Xóm Kéo Đấu (Bên suối) ĐTr Nà Pá 1,5 THCS xã Đình Lập 3,2 Qua suối Kéo Đấu  không có cầu; Hộ nghèo 1/1 = 100%.   

d     Xóm Còn Duốc (Bên 
suối) 

ĐTr Nà Pá 1,2 THCS xã Đình Lập 4,0 Qua suối Còn Duốc không có cầu; Hộ nghèo: 0/2.   

16   Thôn Còn Sung TH I xã Đình Lập       100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 26/53 = 49,5%.   

a     Xóm Còn Sung (Bên 
suối) 

ĐTr Kéo Cọ 2,0 THCS xã Đình Lập 5,0 Qua suối Vằng Sung không có cầu; Hộ nghèo 6/12=50%   

b     Xóm Cốc Chủ (Bên suối) ĐTr Kéo Cọ 1,7 THCS xã Đình Lập 6,0 
Qua suối Đông Toòng  không có cầu; Hộ nghèo 5/9 = 
55,6%. 

  

c     Xóm Nà Kẻ (Bên suối) ĐTr Kéo Cọ 1,5 THCS xã Đình Lập 6,5 Qua suối Nà Han  không có cầu; Hộ nghèo 3/8 = 37,5%.   

d     Xóm Còn Pằng (Bên 
suối) 

ĐTr Kéo Cọ 1,2 THCS xã Đình Lập 7,0 Qua suối Kéo Cọ không có cầu;  Hộ nghèo 12/24 = 50%.   

17   Thôn Khe Pùng TH I xã Đình Lập 12,0 THCS xã Đình Lập 12,0 100% dân tộc Dao; Hộ nghèo 25/25 = 100%.   

a     Xóm Khe Pùng ĐTr Khe Pùng 2,0     
Qua ngầm thấp suối Còn Pằng lũ lớn không qua được; 
Hộ nghèo 14/14 = 100%. 

  

b     Xóm Khuổi Luông ĐTr Khe Luông 1,5 THCS xã Đình Lập 7,2 
Qua suối Nà Khưa, Khuổi Xưởng, Nà Pheo, Khuổi Luông  
không có cầu; Hộ nghèo 11/11 = 100%. 

  

18   Thôn Pò Khoang TH I xã Đình Lập 18,0 THCS xã Đình Lập 18,0 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 23/23 = 100%.   

a     Xóm Nà Trạng ĐTr Pò Khoang 1,5     
Qua suối Nà Ơ, Pắc Cát  không có cầu; Hộ nghèo 1/1 = 
100%. 
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b     Xóm Bản Trạng  ĐTr Pò Khoang 2,5     
Qua suối Bản Trạng, Pắc Cát  không có cầu; Hộ nghèo 
1/1 = 100%. 

  

c     Xóm Pò Khoang ĐTr Pò Khoang 1,3     
Qua suối Cốc Xả, Cốc Pục, Đông Lằng, Khau Khinh 
không có cầu; Hộ nghèo 17/17 = 100%. 

  

d     Xóm Nà Pài ĐTr Pò Khoang 1,2     
Qua dốc Nà Pài dễ sạt lở, lầy lội vào mùa mưa; Hộ nghèo 
3/3 = 100%. 

  

e     Xóm Nà Pùng ĐTr Pò Khoang 1,2     
Qua suối Nà Ơ, Pắc Cát  không có cầu; Hộ nghèo 1/1 = 
100%. 

  

II XÃ CƯỜNG LỢI             

1   Thôn Khe Bó TH xã Cường Lợi, 
thôn Khe Bó 

  
THCS xã Cường Lợi, 
thôn Khe Bó 

   100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 59/101 = 58,4%.   

a     Xóm  Pò Cây TH xã Cường Lợi 1,5     Qua suối Khe Coóc không có cầu;  Hộ nghèo 1/5 = 20%.   

b     Xóm Pò Éc TH xã Cường Lợi 1,5     
Qua suối Khe Coóc  không có cầu; Hộ nghèo 5/13 = 
38,4%. 

  

c     Xóm Kéo Lèo TH xã Cường Lợi 2,5 THCS xã Cường Lợi 2,0 Qua suối Vàng Éc  không có cầu;  Hộ nghèo 1/2 = 50%.   

d     Xóm Pò Moong TH xã Cường Lợi 2,5 THCS xã Cường Lợi 2,0 
Qua suối  Khuổi Mà, Pò Lèo, Khe Coóc  không có cầu; 
Hộ nghèo 3/18 = 16,7%. 

  

e     Xóm Pàn Chanh TH xã Cường Lợi 1,1     
Qua suối Khe Coóc  không có cầu; Hộ nghèo 4/9  = 
44,4%. 

  

f     Xóm Nà Bó TH xã Cường Lợi 2,0 THCS xã Cường Lợi 2,0 
Qua suối Khe Lịp, Khe Coóc  không có cầu; Hộ nghèo 3/7 
= 42,8%. 

  

g     Xóm Nà Lịp (Nhà cuối 
xóm chân đập) 

TH xã Cường Lợi 1,0     
Qua suối Khe Coóc  không có cầu; Hộ nghèo 12/16 = 
81,2%. 

  

h     Xóm Còn Từn TH xã Cường Lợi 1,5 THCS xã Cường Lợi 2,0 
Qua suối Hát Khuyu, Khe Coóc  không có cầu; Hộ nghèo 
3/5 = 60%. 

  

2    Thôn Quang Hòa TH xã Cường Lợi 7,0 THCS xã Cường Lợi 7,0 
Qua suối Quang Hòa,  Khuổi Lịp, Khe Coóc không có 
cầu; qua đèo Kéo Lịp dễ sạt lở; 93,6% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 58/94 = 61,7%. 

  

a     Xóm Khe Siểu  (Bên 
suối) 

ĐTr Quang Hòa 2,5     
Qua suối Khuổi Siểu  không có cầu; 100% dân tộc Tày; 
Hộ nghèo: 0/1. 
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b     Xóm Khuổi Mạ (Trong 
khe) 

ĐTr Quang Hòa 2,0     
Qua suối Khuổi Mạ không có cầu, dốc Khuổi Mạ dễ sạt 
lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

c     Xóm Khuổi Tà (Trong 
khe) 

ĐTr Quang Hòa 1,1     
Qua dốc Đông Ké dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 
2/3 = 66,6%. 

  

d     Xóm Nà Dạ ĐTr Quang Hòa 1,0     
Qua suối Quang Hòa, Nà Dạ  không có cầu; 100% dân 
tộc Tày; Hộ nghèo 1/3 = 33,3%. 

  

3    Thôn Bản Pia  TH xã Cường Lợi 6,0 THCS xã Cường Lợi 5,5 
Qua suối Khuổi Chiều, Nà Xẩn  không có cầu, qua đèo 
Kéo Lù dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 27/42 = 
64,3%. 

  

a      Xóm Bản Cáu  ĐTr Bản Pia 1,5     
Qua suối Khuổi Chiều, Nà Xẩn  không có cầu;  Hộ nghèo: 
0/1. 

  

4    Thôn Bản Xum  TH xã Cường Lợi 8,0 THCS xã Cường Lợi 7,5 
Qua suối Khuổi Chiều, Nà Xẩn, Nà Chót  không có cầu, 
qua đèo  Kéo Mèo, Kéo Lù dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày, 
Dao;  Hộ nghèo 20/33 = 60,6%. 

  

a      Xóm Khe Pùng  ĐTr Bản Pia 9,5     
Qua suối Khe Khách, Sông Luồng, Hát Xum, Pắc Cáp 
không có cầu, đèo Kéo Mèo dễ sạt lở; 100% dân tộc Dao; 
Hộ nghèo 4/4 = 100%. 

  

        ĐTr Bản Xum 6,0     
Qua suối Khe Khách, Sông Luồng,  Hát Xum,  Pắc Cáp 
không có cầu;  

  

b      Xóm Khe Mèo ĐTr Bản Pia 3,5     
Qua suối Pắc Cáp, Nà Xẩn  không có cầu; qua đèo Kéo 
Mèo dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 3/6 = 50%. 

  

c      Xóm Kéo Đứa ĐTr Bản Pia 4,0     
Qua suối Nà Xẩn, Vằng Chộc  không có cầu; qua đèo Kéo 
Mèo dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 7/12 = 
58,3%. 

  

d      Xóm Vằng Chộc ĐTr Bản Pia 4,0     
Qua suối Nà Luông, Nà Xẩn  không có cầu; qua đèo Kéo 
Mèo dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 3/7 = 43%. 

  

e      Xóm Pá Phấy ĐTr Bản Pia 3,5     
Qua suối Nà Xẩn  không có cầu, qua đèo Kéo Mèo dễ sạt 
lở, 100% dân tộc Tày; Hộ nghèo 3/7 = 43%. 

  

5    Thôn Đồng Khoang  TH xã Cường Lợi 4,0 THCS xã Cường Lợi 4,5 
Qua suối Nà Bó, Nà Còn, Hát Cáy, Hát Khuyu  không có 
cầu, qua đèo Kéo Lày dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 20/36 = 55,5%. 
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6    Thôn Bản Chuộn  TH xã Cường Lợi 8,5  THCS xã Cường Lợi 9,0 
Qua suối Nà Sắn, Nà Còn, Hát Cáy, Hát Khuyu  không có 
cầu; qua đèo Kéo Lày dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; Hộ 
nghèo 23/43 = 53,4%. 

  

G. HUYỆN HỮU LŨNG             

I XÃ QUYẾT THẮNG             

1   Thôn Bầm             

      Xóm Đảo TH Quyết Thắng 2,5 THCS Quyết Thắng 2,5 

Qua mương và cánh đồng Là Non xóm Ngoài thường 
xuyên ngập úng, lầy lội;  4,6% dân tộc Tày, Nùng;  hộ 
nghèo 43/127 = 38,85%.Từ hộ ông Hoàng Văn Toỏng đến 
hộ ông Lương Văn Điển 

   

2   Thôn Bờ Lình TH Quyết Thắng 3,0 THCS Quyết Thắng 3,0 

Qua đèo Núi Cổng Hoàng dễ sạt lở đất,  ngầm Mỏ Bầm 
thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa; 6,1% dân tộc Tày, 
Nùng;  hộ nghèo 16/68 = 23,52%. Từ hộ ông Nguyễn Văn 
Ánh đến hộ ông Nguyễn Văn Chung  

  

TH Quyết Thắng 2,0 THCS Quyết Thắng 2,0 
Qua suối Cầu Lân, Sông Trung không có cầu,cánh đồng 
Cửa thường xuyên lầy lội về mùa mưa; 6,1%dân tộc Tày, 
Nùng; hộ nghèo 59/168 = 35,11%. 

  

3 Thôn Rãy 

ĐTr thôn Rãy 1,5     
Qua suối Cầu Lân chưa có cầu.Từ hộ ông Hoàng Văn 
Vân trở vào 

  

4   Thôn Đồng Xe TH Quyết Thắng 3,5 THCS Quyết Thắng 3,5 
Qua sông Trung  không có cầu;cánh đồng Đò thôn Kép II 
thường xuyên ngập lụt; 91% dân tộc Tày, Nùng;  hộ 
nghèo 51/97 = 52,58%. 

  

       ĐTr thôn Trãng 1,5     
Qua cánh đồng Nông Toa,  mương Lân Vằn, đường lầy 
lội, thường xuyên ngập nước.  

  

5   Thôn Bông TH Quyết Thắng 2,5 THCS Quyết Thắng 2,5 
Qua bờ ruộng cánh đồng Om, thường xuyên lầy lội, ngập 
lụt;  68,6% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 70/137 = 51,1%. 
Từ hộ ông Ngô Văn Thuận trở  vào 

  

        ĐTr thôn Bông 1,5     
Qua cánh đồng Om,  đường gập ghềnh, lầy lội ngập lụt 
vào mùa mưa. Từ  hộ ông Hoàng Văn Sủi  trở vào 

  

6   Thôn Trãng TH Quyết Thắng 3,0 THCS Quyết Thắng 3,0 
Qua sông Trung chưa có cầu; 68,6% dân tộc Tày, Nùng; 
hộ nghèo 49/101 = 48,51%. 
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        ĐTr thôn Trãng 1,0     

Qua bờ ruộng  cánh Đồng Đình, cánh đồng Nông Thủng, 
đường lầy lội, thụt lún. Phía Tây Nam từ hộ ông Lý Văn 
Len, phía Đông Nam từ hộ ông Triệu Văn Kế, phía Tây 
Bắc từ hộ ông Bùi Đình Tịnh, phía Tây từ hộ ông Triệu 
Văn Sửu trở vào. 

  

        ĐTr thôn Bông 2,0     Qua suối Xi Phông, không có cầu.   

II XÃ YÊN BÌNH             

1   Thôn Làng Trang  ĐTr Đồng Xa 2,0 THCS xã Yên Bình 7,0 
Qua suối Ngòi không có cầu, 80,4% dân tộc Nùng, Tày; 
hộ nghèo 51/123=41,46% 

  

2   Thôn Đồng Bưa  TH xã Yên Bình 3,5 THCS xã Yên Bình 3,5 
Qua suối Mỏ Mạc không có cầu, 93.5% dân tộc Nùng, 
Tày; hộ nghèo 20/83= 24%. Từ bên phải suối Đồng Bưa 
trở đi đến giáp xã Hòa Bình. 

  

3   Thôn Đồng Bé TH xã Yên Bình 2,0 THCS xã Yên Bình 2,0 
Qua suối Mỏ Mạc không có cầu, 95,5% dân tộc Nùng, 
Tày;  hộ nghèo 47/110=42,7%. Từ bên phải suối Mỏ Mạc 
đến giáp xã Hòa Bình. 

  

4   Thôn Làng Lỷ         68% dân tộc Nùng, Tày;  hộ nghèo 83/150=55,3%   

a      Xóm Đồng Đình TH xã Yên Bình 4,5 THCS xã Yên Bình 4,5 Qua suối Boóc không có cầu   

b      Xóm Ba Khoang TH xã Yên Bình 4,5 THCS xã Yên Bình 4,5 Qua suối Boóc không có cầu   

c     Xóm Bến Đình TH xã Yên Bình 1,5     
Qua suối Đồng Cống không có cầu thường xuyên ngập 
lụt. 

  

d     Xóm Đồng Cống TH xã Yên Bình 1,2     Qua suối Đồng Cống không có cầu    

5   Thôn Làng Gạo TH xã Yên Bình 5,0 THCS xã Yên Bình 5,0 
Qua suối Mỏ Gạo, không có cầu. 40% dân tộc Nùng, Tày;  
hộ nghèo 83/140=59,3% 

  

6   Thôn Quý Xã TH xã Yên Bình 1,5     
Qua  suối Lân Vằn không có cầu; đồi Mỏ Than dễ sạt lở; 
95% dân tộc Nùng, Tày;  hộ nghèo 55/97= 56% 

  

a     Xóm Đìa     THCS xã Yên Bình 3,0 
Qua suối Đồng Đìa, Lân Vằn không có cầu; đồi Mỏ Than 
dễ sạt lở;  93,3% dân tộc Nùng, Tày; hộ nghèo 20/30 = 
66,7% 

  

b     Xóm Máy Kéo     THCS xã Yên Bình 2,5 
Qua  suối Lân Vằn không có cầu; đồi Mỏ Than dẽ sạt lở; 
91,4% dân tộc Nùng, Tày;  hộ nghèo 22/35=62,9% 
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7   Thôn Đồng La 1 ĐTr Đồng La 1 1,0 THCS xã Yên Bình 7,0 

TH: Qua suối mỏ Suồi, Tràng Trình, Hang Trái, Lân 
Quang không cầu. Học sinh TH Phía Nam được hưởng từ 
hộ ông Hoàng Văn Ngọc trở vào cánh đồng Mỏ Đằng giáp 
với Quý Xã; Phía Bắc từ hộ ông Hoàng Văn La trở vào 
chân núi Lân Sắc; Phía Tây từ hộ ông Đào Văn Sơn trở 
vào đến giáp xã Quyết Thắng. 

  

                
THCS: Qua đồi Hang Trái, Slam kha,  Mỏ Than dẽ sạt 
lở; suối Mỏ Suồi; Tràng Trình; Hang Trái không có cầu. 
95% dân tộc Tày, Nùng;  hộ nghèo 80/131=68,7%.  

  

8   Thôn Đồng La 2 ĐTr Đồng La 1 1,2 THCS xã Yên Bình 8,0 
Qua  suối Mỏ Núi To không có cầu. 93% dân tộc Tày, 
Nùng; hộ nghèo 37/56=66% 

  

III XÃ HỮU LIÊN             

1   Thôn Lân Châu     THCS Hữu Liên 7,0  
Qua  đèo, suối Lân Dầm, ngập nước vào mùa mưa, đèo 
Nhừ dễ sạt lở. 100% Dân tộc Dao, Tày, hộ nghèo 48/76 = 
63,2% 

  

a     Xóm Lân Cát ĐTr Lân Châu 1,0     
Qua suối Bản  không có cầu, đồi Lân Cát dốc cao dễ sạt 
lở. Từ nhà ông Ngô Văn Kiệt  trở vào 

  

b     Xóm Đèo Nhừ ĐTr Lân Châu 1,0     
Qua Đèo Nhừ đường nhỏ hẹp, dốc cao trơn trượt, dễ sạt 
lở  Từ nhà ông Đàm Văn Đại trở lên.  

  

c     Xóm Lân Dầm ĐTr Lân Châu 1,0     
Qua suối Bản không có cầu, núi Lân Dầm  dễ sạt lở. Từ 
nhà ông Đặng Đăng Vượng, ông Triệu Văn Quý, ông 
Triệu Văn Tiến trở vào. 

  

d      Xóm Lân Châu 2 ĐTr Lân Châu 1,0     
Qua suối Bản không có cầu,  cánh đồng Suối Bản, dốc 
cao, trơn trượt.Từ nhà ông Triệu Sinh Long đến nhà ông 
Triệu Sinh Chìu. 

  

e     Xóm Tục Tăng ĐTr Lân Châu 2,0     
Qua  dốc Trằn Liềm dễ sạt lở, suối Đồng Trên không có 
cầu. Từ nhà ông Triệu Văn Thành trở lên. 

  

2   Thôn Làng Que TH Hữu Liên 3,5 THCS Hữu Liên 3,5  
Qua đèo Hang Muồng, suối Là Đảng, dốc cao dễ sạt lở; 
13,9 % dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 33/108= 30,6% 

  

a     Xóm Khau Lươn ĐTr Làng Que 1,0     

Qua đèo Hang Muồng, suối Là Đảng, dốc cao dễ sạt lở. 
Tính từ nhà ông Nguyễn Văn Phình trở lên đến nhà ông 
Nông Văn Xuyên và trở vào đến nhà Ông Hoàng Văn 
Tuyền 
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b     Xóm Làng Giò ĐTr Làng Que 1,0     

Qua cánh đồng Làng Giò, suối Trong Quéo không có cầu; 
đường dốc cao, trơn trượt, dễ sạt lở. Tính từ nhà ông 
Hoàng Văn Đối đến nhà ông Hoàng Văn Võ và nhà ông 
Lương Văn Thạch 

  

c     Xóm Lân Chương ĐTr Làng Que 1,0     
Qua suối Lân Chương không có cầu; đường nhỏ hẹp dễ 
sạt lở. Từ nhà ông Hoàng Văn Nến trở lên 

  

3   Thôn Làng Cóc TH Hữu Liên 1,0     
Qua đèo Lân Bía, Phe Thoọc dốc cao, lầy lội dễ sạt lở,  3,2 
% dân tộc Tày; hộ nghèo 8/63= 12,7 %. Từ nhà ông 
Hoàng Văn Lích trở vào. 

  

      Xóm Lân Bía     THCS Hữu Liên 3,0  
Qua đèo Lân Bía, Phe Thoọc dốc cao, lầy lội dễ sạt lở. Từ 
nhà ông Hoàng Đức Nhiên trở vào. 

  

4   Thôn Làng Bên TH Hữu Liên 2,0     
Qua cánh đồng Là Ngòa đường hay sạt lở; 4,0% dân tộc 
Tày; hộ nghèo 20/74= 27,02 %. Từ nhà ông Lý Bích trở 
vào. 

  

a     Xóm Ba Phiêng      THCS Hữu Liên 3,0 

Qua dốc Đồng Khuân, cánh đồng Đồng Khuân, đường đi 
trên bờ ruộng lầy lội, nhỏ hẹp; 100% hộ dân nhà ở lưng 
chừng đồi Ba Phiêng. Từ nhà Ông Hoàng Văn Doản trở 
lên. 

  

b     Xóm Khuôn Dầy     THCS Hữu Liên 3,0  

Qua dốc Khuôn Dầy, cánh đồng Đồng Cầu, đi trên bờ 
ruộng, nhỏ hẹp, dễ trơn trượt, 100% các hộ dân nhà ở 
lưng chừng đồi Khuôn Dầy. Từ nhà ông Vi Văn Muông 
trở lên 

  

c     Xóm Cầu Cay     THCS Hữu Liên 3,5 
Qua dốc Gò Táng  dễ bị sạt lở, 100% các hộ dân nhà ở 
lưng chừng đồi Gò Táng. Từ nhà Ông Nông Văn Đua trở 
lên 

  

5   Thôn Tân Lai TH Hữu Liên 7,0 THCS Hữu Liên 7,0  
Qua suối Đồng Dưới không có cầu, 12 % dân tộc Tày, 
Nùng; hộ nghèo 35/92 = 38,04 %. Từ nhà ông Nguyễn 
Đình Chiến trở xuống. 

  

6   Thôn Là Ba             

a     Xóm Khuôn Thi TH Hữu Liên 2,2 THCS Hữu Liên 2,2 
Qua dốc Khuôn Thi dễ sạt lở, 3,5% dân tộc Tày; hộ 
nghèo 11/57=19,3%. Từ nhà Ông Hoàng Văn Đàn trở vào 

  

b     Xóm Là Han TH Hữu Liên 1,0     
Qua đèo Là Han, dễ sạt lở vào mùa mưa. Từ nhà Ông Vi 
Văn Duy trở vào 
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c     Xóm Là Thại TH Hữu Liên 1,5     
Qua đèo Là Han dễ sạt lở. Từ nhà Ông Vi Văn Chừng trở 
lên 

  

d     Xóm Mỏ Hoan TH Hữu Liên 1,0     
Qua đèo Mỏ Hoan dễ sạt lở. Từ nhà Ông Nguyễn Văn 
Tuận trở vào 

  

7    Thôn Ba Lẹng TH Hữu Liên 2,0     
 Qua dốc Hòa dễ sạt lở;  1,6 % dân tộc Tày, Nùng; hộ 
nghèo 15/62 =24,2 %. Từ nhà Nguyễn Văn Đạt trở xuống                              

  

a     Xóm Làng Kháo ĐTr Ba Lẹng 1,0 THCS Hữu Liên 2,5 
Qua cánh đồng Rộc, đường nhỏ hẹp, lầy lội, trơn trượt; 
1,6 % dân tộc Tày; hộ nghèo 15/62 =24,2 %. Từ nhà ông 
Nguyễn Đình Soái trở vào.                              

  

8   Thôn Nà Nọoc TH Hữu Liên 8,0 THCS Hữu Liên 12,0 
Qua đèo Cái Đỏ, Đồn, Quéo, thung lũng Ca Lin,  Lân 
Giếng, Đập Bắc Mỏ, đường nhỏ hẹp,  100% dân tộc 
Nùng, Tày; hộ nghèo 23/23=100% 

  

9   Thôn Ao Bải             

a     Xóm Nà Nau TH Hữu Liên 1,0     
Qua đồi Nà Nau dễ sạt lở; qua cánh đồng Nà Nau, đường 
nhỏ hẹp, trơn trượt về mùa mưa; 1,9 % dân tộc Tày; hộ 
nghèo 7/52 = 13,5 %. Từ nhà Nông Văn Oanh vào trở vào 

  

10   Thôn Làng Cướm             

a     Xóm Làng Láo TH Hữu Liên 1,0     
Qua dốc Đình Gò Chùa, lầy lội dễ sạt lở; 6,9 % dân tộc 
Tày; hộ nghèo 16/58 = 27,6 %. Từ nhà ông Hoàng Văn 
Khơ trở vào 

  

11   Thôn Liên Hợp TH Hữu Liên 3,0     
Qua cánh đồng Đồng Ắng, đường bờ ruộng, lầy lội, trơn 
trượt; 9,8 % dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 9/61=14,8 %. 

  

a     Xóm Đồng Ắng     THCS Hữu Liên 3,0 
Qua cánh đồng Đồng Ắng, đường bờ ruộng, lầy lội, trơn 
trượt; 9,8 % dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 9/61=14,8 %. 
Từ nhà Ông Triệu Văn Miền trở xuống 

  

12   Thôn Lân Đặt     THCS Hữu Liên 9,0 
Qua đèo Bụt, bờ đầm Rằng Cả, suối Mỏ Hon, Lân Luông, 
không có cầu; 100% dân tộc Dao; Hộ nghèo 25/25=100%. 

  

IV XÃ YÊN THỊNH             
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1   Thôn Gạo Trong ĐTr thôn Làng 1,5                             
Qua suối Hạt Rau không có cầu, Đèo Mò Mũm,  Hạt dễ 
sạt lở; 9,7% dân tộc Nùng, Tày; hộ nghèo 29/89 = 32,6%. 
Học sinh lớp 1 học tại ĐTr thôn Làng. 

  

        ĐTr thôn Đồng Áng 4,5     Học sinh học lớp 2 học tại ĐTr thôn Đồng Áng.   

2   Thôn Đồng Áng ĐTr thôn Làng 1,5     
Qua suối  Đồng Diền, Phai Giằng, không có cầu; 6,99 %  
dân tộc Nùng, Tày; hộ nghèo 40/112 = 35,7%. Học sinh 
học lớp 1 học tại ĐTr thôn Làng. 

  

        ĐTr thôn Đồng Áng 1,2     
Học sinh học lớp 2 (Từ nhà ông Lê Văn Lựa trở vào) học 
tại ĐTr thôn Đồng Áng. 

  

3   Thôn Gạo Ngoài             

a     Xóm Đồng Diễn ĐTr thôn Làng 1,2     
Qua Suối Đồng Mỏ không có cầu, đường đi nhỏ hẹp, trơn 
trượt; 7,14% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 31/93 = 
33,3%. Học sinh học lớp 1 học  tại ĐTr thôn Làng. 

  

b     Xóm Phải Giằng ĐTr thôn Đồng Áng 1,5     
Học sinh học lớp 2 học tại ĐTr thôn Đồng Áng (Từ xóm 
Đồng Diễn đến xóm Phai Giằng). 

  

4   Thôn Làng ĐTr thôn Làng 1,2     
Đi dọc bờ mương thôn Làng, trơn trượt dẽ sạt lở; 4,5% 
dân tộc Nùng, Tày; hộ nghèo 14/50 = 28,0%. 

  

        ĐTr thôn Đồng Áng 1,2     Học sinh lớp 2 xuống ĐTr thôn Đồng Áng học.   

V XÃ ĐỒNG TIẾN             

1   Thôn Đèo Cáo - Lân Chàm ĐTr Mỏ Ám 3,0     
Qua suối Đèo Cáo, dốc Lân Chàm đường trơn, lầy lội dễ 
sạt lở. 84,8% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 32/82 = 46,3%. 

  

2   Thôn Mỏ Ám ĐTr Mỏ Ám 1,0     
Qua suối Cầu Máng, Cầu Ngầm không có cầu,  75,9% 
dân tộc Tày, Nùng;  hộ nghèo  50/177 = 28,2%. Từ nhà 
ông Nguyễn Đức Anh khu Trằm Cải trở vào 

  

VI XÃ TÂN THÀNH             

1   Thôn Đồng Cẩy ĐTr Đồng Cẩy 1,5                             

Qua đồi, suối Mác Bả, suối Mạ Nàng không có cầu; khe 
Chòi Âm, khe Hố Pheo, khe Đồng Xoong, đường đi trơn 
trượt; 100% dân tộc Nùng, Tày; hộ nghèo  33/142 = 
23,2%. Từ nhà ông Tô Lâm về phía Đông Nam, từ nhà 
ông Hoàng Văn Hai về phía Đông Bắc, từ nhà ông Thom 
về phía Nam, từ nhà ông Mến về phía Tây Nam trở vào 
trong. 
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VII XÃ HÒA SƠN             

1   Thôn Hố Mười ĐTr Hố Mười 2,2     

Qua suối Hố Mười 3 lần, không có cầu; 100% dân tộc 
Tày, Nùng; hộ nghèo 45/68 = 66,2%. phía Đông từ hộ ông 
Nguyễn Văn Thành, phía Nam từ hộ ông Nguyễn Văn 
Bốn trở vào 

  

VIII XÃ YÊN SƠN             

1   Thôn Lân Thuổng             

a     Xóm Lân Rì ĐTr Lân Thuổng 1,0     
Qua đèo Cả, dốc cao dễ sạt lở;  100% dân tộc Nùng;  hộ 
nghèo 8/12 = 66,7%. Từ đèo Cả trở vào 

  

IX XÃ THANH SƠN             

1   Thôn Điển Trên ĐTr Điển Dưới 2,8     
Qua đồi,  dốc Ông Con và dốc Ông Huấn dễ sạt lở.85,4% 
dân tộc Nùng;  hộ nghèo 48/103 = 44.6%. Từ nhà ông 
Triệu Văn Viên đễn  nhà ông Triệu Văn Song 

  

2   Thôn Điển Dưới ĐTr Điển Dưới 1,4     
Qua đồi Ông Bẩy, suối Điển Dưới,  không có cầu, đường 
trơn trượt.84,8% dân tộc Nùng; hộ nghèo 45/112 = 
40,2%. Từ nhà ông Liệu đến nhà ông Song  

  

        ĐTr Điển Trên 2,8     

Qua đồi,  dốc Ông Huấn và dốc Ông Con; dốc cao dễ sạt 
lở; 85,4% dân tộc Nùng;  hộ nghèo 48/103 = 44.6%. Từ 
nhà ông Triệu Văn Song thôn Điển Trên  đếnn  nhà ông 
Triệu Văn Viên 

  

H. HUYỆN LỘC BÌNH 
  

            

I XÃ MINH PHÁT             

1   Thôn Nà Nong TH xã Minh Phát 5,0 THCS xã Minh Phát 10,0 100 % dân tộc Sán Chỉ, Nùng; hộ nghèo 45/52 = 86,5%   

2   Thôn Khau Vài TH xã Minh Phát 6,0 THCS xã Minh Phát 11,0 100% dân tộc Sán Chỉ, Tày; hộ nghèo 21/23 = 91,3%   

3   Thôn Nà Tàng TH xã Minh Phát 5,5 THCS xã Minh Phát 11,5 Dân tộc Sán Chỉ 100%; hộ nghèo 10/12 = 83,3%   

4   Thôn Tắc Uổn TH xã Minh Phát 2,0 THCS xã Minh Phát 7,0 
Qua đèo Khòn Trọc dốc cao dễ sạt lở; Dân tộc Nùng 
100%; hộ nghèo 15/43 = 34,9% 

  

        ĐTr Khuôn Săm 1,5     
Qua đèo Khòn Trọc dốc cao dễ sạt lở; Dân tộc Nùng 
100%; hộ nghèo 15/43 = 34,9% 

  

5   Thôn Khuôn Săm ĐTr Khuôn Săm 2,0     
Qua khe Tạ Éng dễ bị sạt lở; Dân tộc Nùng 100%; hộ 
nghèo 7/48 = 14,6% 
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       ĐTr Nà Thì 5,0 THCS xã Minh Phát 8,0 Dân tộc Nùng 100%; hộ nghèo 7/48 = 14,6%   

        ĐTr Nà Nong 4,0     
Qua đèo Keo Hin dễ bị sạt lở; Dân tộc Nùng 100%; hộ 
nghèo 7/48 = 14,6% 

  

6   Thôn Bó Tảng ĐTr Bó Tảng 3,0 THCS xã Minh Phát 6,0 
Qua đèo Nọc Hời dài 1 dễ sạt lở; Dân tộc Nùng 100%; hộ 
nghèo 15/30 = 50% 

  

7   Thôn Nà Đắng ĐTr Bó Tảng 4,0 THCS xã Minh Phát 7,0 
Qua khe đèo dốc Khâu Đin dễ sạt lở; Dân tộc Nùng 
100%; hộ nghèo 16/34 = 47% 

  

8   Thôn Cốc Lại ĐTr Bó Tảng 6,0 THCS xã Minh Phát 9,0 Dân tộc Nùng 100%; hộ nghèo 28/42 = 66,7%   

9   Thôn Nà Thì ĐTr Nà Thì 4,0 THCS xã Minh Phát* 4,0 
Qua  suối Nà Mèo không có cầu; Dân tộc Nùng 100%; hộ 
nghèo 14/53 = 26,4% 

  

10   Thôn Khuổi Luồng ĐTr Khuổi Luồng 4,0 THCS xã Minh Phát 15,0 Dân tộc Sán Chỉ 100%; hộ nghèo 21/27 = 78%   

11   Thôn Nà Hao ĐTr Nà Hao 3,0 THCS xã Minh Phát 15,0 
Qua  suối Mả Vạn Lan 2 lần không có cầu; Dân tộc Sán 
Chỉ 100%; Hộ nghèo 28/42 = 66,7% 

  

II XÃ NAM QUAN             

1   Thôn Bản Tó TH  xã Nam Quan 0,0 THCS xã Nam Quan 0,0     

a     Xóm Khỉ Cáy TH  xã Nam Quan 3,0   3,0 
Qua dốc Nà Lùng dài 2 dễ sạt lở, 100% dân tộc Tày, 
13/50 = 26% 

  

2   Thôn Nà Tủng TH  xã Nam Quan 2,0 THCS xã Nam Quan 2,0 
Qua suối Nà Tủng không có cầu 100% dân tộc Tày; hộ 
nghèo 14/51 = 27,5%,  

  

3   Thôn Nà Thay TH  xã Nam Quan 2,5 THCS xã Nam Quan 2,5 
Qua suối Nà Tủng không có cầu; 100% dân tộc Tày, hộ 
nghèo 13/30 = 43% 

  

4   Thôn Phai Mạt TH  xã Nam Quan 4,5 THCS xã Nam Quan 4,5 
Qua dốc Kéo Đông dài 2,5 dễ sạt lở; 100% dân tộc Tày; 
hộ nghèo 16/24 = 66,6% 

  

5   Thôn Khòn Mùm TH  xã Nam Quan 2,5 THCS xã Nam Quan 2,5 
Qua suối  Khòn Mùm có ngầm thấp mưa lũ không qua 
được; 100% dân tộc Tày; hộ nghèo 17/ 64 = 26,5% 

  

6   Thôn Thồng Lốc  ĐTr Thồng Lốc 0,0 THCS xã Nam Quan 2,5 
Qua dốc Thồng Lốc dễ sạt lở. Dân tộc Tày và Sán Chỉ 
100%, hộ nghèo 21/66=31,8%. 

  

7   Thôn Nà Pá ĐTr Thồng Lốc 0,0 THCS xã Nam Quan 6,5 
Qua dốc Pha Mỏ dài 2 dễ sạt lở, suối  Đồng Mạ không có 
cầu 100% dân tộc Tày và Sán Chỉ; hộ nghèo 29/66 = 
43,9% 
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a     Xóm Pha Mỏ ĐTr Thồng Lốc 4,5     
Qua dốc Pha Mỏ dài 2 dễ sạt lở, suối  Đồng Mạ không có 
cầu 100% dân tộc Tày và Sán Chỉ; hộ nghèo 29/66 = 
43,9% 

  

8   Thôn Nà Sả ĐTr Nà Sả 0,0 THCS xã Nam Quan 6,5 
Qua đồi Pắc Pảng dốc cao dễ sạt lở. 100% dân tộc tày, hộ 
nghèo 23/70 = 32.8% 

  

a     Xóm Phai Diều ĐTr Nà Sả 1,5     
Qua đồi Pắc Pảng dốc cao dễ sạt lở. 100% dân tộc tày, hộ 
nghèo 23/70 = 32.8% 

  

9   Thôn Nà Bẻ ĐTr Nà Bẻ  0,0 THCS xã Nam Quan 7,0 
Qua dốc Nà Mạ 2 dễ sạt lở, qua suối Khòn Mùm có ngầm 
thấp mưa lũ không qua được, 100% dân tộc tày và Dao, 
hộ nghèo 16/24 = 66.6% 

  

a     Xóm Nà Tàn   1,5     
Qua dốc Nà Mạ 2 dễ sạt lở, suối Khòn Mùm có ngầm 
thấp mưa lũ không qua được, 100% dân tộc Tày và Dao, 
hộ nghèo 16/24 = 66.6% 

  

10   Thôn Pác Cáp     THCS xã Nam Quan 8,0 Dân tộc Tày 100%; Hộ nghèo 21/42 = 50%   

11     Xóm Nà Phiên ĐTr Pác Cáp 1,5 THCS xã Nam Quan 8,0 
Qua suối Nà phiên không có cầu. Dân tộc 100% tày; hộ 
nghèo 20/40 = 50% 

  

a     Xóm Vằng Lưởng ĐTr Pác Cáp 3,0 THCS xã Nam Quan 8,0 
Đường nhỏ qua đồi dốc cao, qua suối Phai Tón không có 
cầu. Dân tộc Tày 100% 

  

III XÃ NHƯỢNG BẠN             

1   Thôn Nà Mò ĐTr Nà Mò 1,5 THCS xã Nhượng Bạn 4,0 
Qua đèo Phại Cỏong, Sán Sị, Pò Mổi dễ sạt lở; 100% dân 
tộc Sán Chỉ, hộ nghèo 64/102 = 62,7%  

  

2   Thôn Khau Phầy ĐTr Khau Phầy 1,5 THCS xã Nhượng Bạn 4,0 
Qua đèo Tài Lục Lẳn, Sán Sị, Pò Mổi dễ sạt lở; 100% dân 
tộc Sán Chỉ, hộ nghèo 15/24  = 62,5%  

  

3   Thôn Pò Mạ ĐTr Pò Mạ 1,5 THCS xã Nhượng Bạn 4,0 
Qua suối Khìu Tàu không có cầu; 100% dân tộc Sán Chỉ;  
hộ nghèo 46/69 = 66,7%  

  

4   Thôn Hán Sài TH xã Nhượng Bạn   THCS xã Nhượng Bạn 0,0     

a     Xóm Pò Mổi TH xã Nhượng Bạn 1,2                             
Qua đèo Sán Sị, Pò Mổi dễ sạt lở; 100% dân tộc Sán Chỉ,  
hộ nghèo 42/77 = 54,5% 

  

b     Xóm Vườn Ươm TH xã Nhượng Bạn 1,2     
Qua đèo Vườn Ươm dễ sạt lở; 100% dân tộc Sán Chỉ,  hộ 
nghèo 42/77 = 54,5% 

  

5   Thôn Nà Pán             
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a     Xóm Cáng Lằn TH xã Nhượng Bạn 1,2     
Qua suối Cáng Lẳn  không có cầu; 100% dân tộc Sán 
Chỉ,  hộ nghèo 38/103 = 6,9% 

  

IV XÃ SÀN VIÊN             

1   Thôn Khòn Cháo  TH xã Sàn Viên I   THCS xã Sàn Viên 0,0 Dân tộc Tày 100%; hộ nghèo 73/207 = 5,3%    

a     Xóm Nà Pục  TH xã Sàn Viên I  1,5     Qua suối Khòn Cháo không có cầu.   

b     Xóm Nà Chảo  TH xã Sàn Viên I  2,5     Qua đồi Nà Lay, suối Khòn Cháo không có cầu   

c      Xóm Pò Cút  TH xã Sàn Viên I  1,7     Qua suối Khòn Cháo không có cầu    

2   Thôn Khòn Sè  TH xã Sàn Viên I  2,5  THCS xã Sàn Viên 2,5 
Qua suối Pắc Sám, Khòn Cháo không có cầu, qua ngầm 
Nà Pinh. Dân tộc Tày 100% hộ nghèo 11/105 = 10,5% 

  

3   Thôn Pò Sláy  TH xã Sàn Viên I  2,0  THCS xã Sàn Viên 2,0 
Qua Suối Khòn Sè,  Bắc Xám, Khòn Cháo không có cầu.  
100% dân tộc Tày, Nùng hộ nghèo 8/44 = 18,2%  

  

4   Thôn Khòn Quanh      THCS xã Sàn Viên 2,5 
Qua suối Đích Tinh không có cầu, qua ngầm Nà Pinh. 
Dân tộc Tày 100% hộ nghèo 15/71 = 21,1% 

  

a     Xóm Bó Hin 
ĐTr Khòn Quanh  (TH 
xã Sàn Viên II) 

1,8     Qua suối Bó Hin không có cầu    

b     Xóm Nà Lì 
ĐTr Khòn Quanh  (TH 
xã Sàn Viên II) 

2,0     Qua suối Nà Lì, Bó Hin không có cầu    

c     Xóm Pò Vào 
ĐTr Khòn Quanh  (TH 
xã Sàn Viên II) 

3,2     Qua suối Nà Lì, Bó Hin không có cầu    

        TH xã  Sàn Viên I 2,5     Qua suối Nà Lì, Bó Hin không có cầu    

5   Thôn Tồng Danh      THCS xã Sàn Viên 6,0 
Qua suối Nà Lỳ không có cầu, sạt lở đất.  Dân tộc Tày 
100%, hộ nghèo 1/36 = 2,8 % 

  

a     Xóm Nà Pon 
ĐTr Khòn Quanh  (TH 
xã Sàn Viên II) 

4,0     Qua suối Nà Pon, Nà Lì không có cầu    

b     Xóm Nà Nát 
ĐTr Khòn Quanh  (TH 
xã Sàn Viên II) 

3,5     Qua suối Nà Pon, Nà Lì không có cầu    

6   Thôn Bản Mới B  TH xã Sàn Viên II    THCS xã Sàn Viên 6,0 
Qua suối Phai Vàng không có cầu 100% Dân tộc Tày, 
Nùng; hộ nghèo 51/81 = 63 % 

  

a     Xóm Hai Đồi  TH xã  Sàn Viên II 1,2     Qua suối Phai Vàng không có cầu      
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b     Xóm Nà Cụ  TH xã  Sàn Viên II  2,0     Qua suối Phai Vàng không có cầu   

7   Thôn Co Cai TH xã Sàn Viên I   3,0  THCS xã Sàn Viên 3,0 
Qua đồi Nà Danh dễ  sạt lở, đập tràn Tà Keo. Dân Tộc 
tày 100% hộ nghèo 5/16 = 31,3% 

  

8   Thôn Nà Mò  TH xã Sàn Viên I  8,0  THCS xã Sàn Viên 8,0 
Qua suối Nà Mò, Pùng Lầy, Khòn Cháo, không có cầu. 
Dân tộc Tày 100%, hộ nghèo 11/31 = 35,5% 

  

9   Thôn Pò Nhàng   2,5  THCS xã Sàn Viên 11,0 
Qua suối Pò Nhàng, Nà Mò, Pùng Lầy không có cầu. Dân 
tộc Tày 100%. Hộ nghèo 31/34 = 91,2% 

  

        
ĐTr Tà Lạn (TH xã 
Sàn Viên I) 

       Qua suối Pò Nhàng, Pắc Cáp không cầu    

10   Thôn Tà Lạn     THCS xã Sàn Viên 14,0 Dân tộc Tày 100% hộ nghèo 49/57 = 86 %   

a     Xóm Pò Đồn 
ĐTr Tà Lạn (TH xã  
sàn Viên I) 

3,0      Qua  suối Tà Lạn, suối Bắc Cáp không có cầu     

b     Xóm Tà Lạn  
ĐTr Tà Lạn (TH xã  
sàn Viên I) 

3,5      Qua  suối Tà Lạn, suối Bắc Cáp không có cầu   

11   Thôn Nà Làng      THCS xã Sàn Viên 18,0  Dân tộc Tày 100% hộ nghèo 41/50 = 82 %   

a     Xóm Nà Tìu 
ĐTr Nà Làng (TH xã 
Sàn Viên II) 

2,5     Qua khe Nà Tìu, qua suối Nà Làng không có cầu   

b     Xóm Cốc Lùn 
ĐTr Nà Làng (TH xã 
Sàn Viên II) 

1,5     Qua suối Nà Làng không có cầu    

12   Thôn Nà Phầy     THCS xã Sàn Viên 20,0 Dân tộc tày 100% hộ nghèo 33/50 = 66 %   

a     Xóm Nà Dỉn 
ĐTr Nà Làng (TH xã 
Sàn Viên II) 

2,5     Qua suối Tà Trang, Nà Khoang không có cầu   

b     Xóm Tà Trang 
ĐTr Nà Làng (TH xã 
Sàn Viên II) 

1,5     Qua suối Nà Khoang không có cầu   

13   Thôn Bản Miàng     THCS xã Sàn Viên 11,0 Dân tộc Tày 100%, hộ nghèo 16/27 = 59,3%   

        
ĐTr Bản Miàng  (TH 
xã Sàn Viên I) 

1,5     Qua suối Bản Miàng không có cầu    
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14   Thôn Bản Trong 
ĐTr Bản Miàng  (TH 
xã Sàn Viên I) 

3,5  THCS xã Sàn Viên 10,0 
Qua suối Đông Sâu không cầu , qua đồi Pắc Cáy dễ sạt lở. 
Dân Tộc tày 100%, hộ nghèo 6/19 = 31,6 % 

  

V XÃ ĐÔNG QUAN             

1   Thôn Song Sài TH Đông Quan I 4,0 THCS Đông Quan 4,0 
Qua suối Sông Sài, Chặng Chành không có cầu; dốc 
Khoang Mò đường đất, có độ dốc cao; 100 % dân tộc 
Tày, hộ nghèo 19/60 = 31,7% 

  

2   Thôn Nà Lâu TH Đông Quan I 7,0 THCS Đông Quan 7,0 
Qua suối Nà Lâu, Sông Sài, Khuổi Cát không có cầu, qua 
dốc Đông Loàng,100% dân tộc Tày, hộ nghèo 26/30 = 
87% 

  

VI XÃ KHUẤT XÁ             

1   Thôn Bản Lải TH xã Khuất Xá II 3,0 THCS xã Khuất Xá 7,0 
Qua sông Kì Cùng không có cầu, 100% dân tộc Tày, 
Nùng, hộ nghèo 21/24 = 87,5% 

  

2   Thôn Pò Ngòa TH xã Khuất Xá II 1,0 THCS xã Khuất Xá 7,0 
Qua sông Kỳ Cùng không có cầu, 100% dân tộc Tày, 
Nùng, hộ nghèo 16/27 = 59% 

  

3   Thôn Phiêng Bưa TH xã Khuất Xá II 2,0 THCS xã Khuất Xá 5,0 
Qua suối Nà Pùng, Khưa Ma không có cầu, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, hộ nghèo 20/86 = 28,19% 

  

4   Thôn Pò Loỏng TH xã Khuất Xá II 2,0 THCS xã Khuất Xá 4,0 
Qua suối Nà Bây, Khuổi Giảo không có cầu, 100% dân 
tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 42/149 = 28,19% 

  

        TH xã Khuất Xá I 4,0     
Qua suối Khuổi Giảo không có cầu, 100% dân tộc Tày, 
Nùng,  hộ nghèo 42/149 = 28,19% 

  

VII XÃ TÚ ĐOẠN             

1   Thôn Poọng Cáu TH Tú Đoạn I 2,2 THCS Tú Đoạn 2,5 
Qua dốc Lĩnh Đeng dễ sạt lở, đường trơn trượt. 100% 
dân tộc Tày, hộ nghèo 4/45=8,9% 

  

2   Thôn Pò Mới TH Sì Nghiều 8,0 
THCS Sì Nghiều Tú 
Đoạn 

9,0 
Qua sông Kỳ Cùng không có cầu. 100% dân tộc Nùng, hộ 
nghèo 5/92=5,4% 

  

3   Thôn Khòn Chang TH Tú Đoạn I 2,3 THCS Tú Đoạn 2,0 
Qua suối Khuổi Giàn không có cầu, 100% dân tộc Tày, 
hộ nghèo 11/38=28,9% 

  

VIII XÃ VÂN MỘNG             

1   Thôn Tằm Thoang TH Vân Mộng 2,0 THCS Vân Mộng 2,0 
Qua Dốc Trám dễ sạt lở. 100% dân tộc Tày, Nùng; hộ 
nghèo 8/33 = 24,2% 

  

IX XÃ XUÂN TÌNH             
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1   Thôn Bản Bẻ  TH xã Xuân Tình 1,5     
Qua dốc Pò Trang, Phai Bốc dễ sạt lở, qua khe suối Khau 
Danh, Nà Cáy không có cầu 100% dân tộc Tày; hộ nghèo 
18/68 =  26,4% 

  

I. HUYỆN TRÀNG ĐỊNH             

I XÃ ĐỀ THÁM TH xã Đề Thám           

1   Thôn Khau Cà ĐTr Khau Cà 1.5     
Qua dốc Cốc Mìn dễ sạt lở đất đá. 100% dân tộc Nùng. 
Hộ nghèo: 13/22=59%. 

  

2   Thôn Cốc Lùng ĐTr Cốc Lùng 1.5                             
Qua suối Cốc Bây, Khuổi Slỵ không có cầu. 100% dân tộc 
Nùng. Hộ nghèo: 28/37=75,6% 

  

3   Thôn Khuổi Tó ĐTr Khau Cà 5,0     
Qua dốc Cốc Mìn dễ sạt lở đất đá. 100% dân tộc Nùng; 
Hộ nghèo: 7/14=50% 

  

II XÃ HÙNG SƠN TH  xã Hùng Sơn           

1   Thôn Cốc Càng  ĐTr Phú Lâm 6,0     
Qua dốc Khau Bao; Đồn Điền; Slọ Đắc; Slọ Bay dễ sạt lở; 
Dân tộc Nùng 100%; Hộ nghèo 1/11 = 9,09 % 

  

2   Thôn Bản Pìoong ĐTr Phú Lâm 2,5     
Qua đèo Kéo Tắng; Nà Deng, Nà Pài; Kéo Có, Nà Deng; 
Hua Kiều đường nhỏ hẹp dễ sạt lở. Dân tộc Tày, Nùng 
100%; Hộ nghèo 8/58 hộ=13,79 % 

  

III XÃ TRUNG THÀNH TH xã Trung Thành           

1   Thôn Bản Sliền             

a     Xóm Nà Lạn ĐTr Bản Sliền 7,0     
Qua suối Bản Sliền chưa có cầu, đèo Khau Mi, Kéo Pẻo, 
Đông Đẩy, Pác Vai. 100% dân tộc Tày, Nùng. hộ nghèo: 
3/9 = 33,3%  

  

b     Xóm Bản Sliền ĐTr Bản Sliền 4,0     
Qua suối  Bản Sliền không có cầu. Qua đèo Kéo Pẻo, 
Đông Đẩy, Pác Vai. 100% dân tộc Tày, Nùng. hộ nghèo: 
5/14 = 35,7%  

  

c     Xóm: Nà Luông  ĐTr Bản Sliền 1,0     
Qua dốc Kéo Thâm, Đuốc Nà Luông nguy cơ sạt lở cao. 
100% dân tộc Tày, Nùng. Hộ nghèo:  4/11 = 36,3%  

  

2   Thôn Khuổi Kìn  ĐTr Bản Sliền 4,0     
Qua suối Khuổi Kìn, Bản Sliền không có cầu. Qua đèo 
Khuổi tạp, Bản Vải, Khau Queng. 100% dân tộc Tày, 
Nùng. hộ nghèo: 15/29 = 51,7% 
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IV XÃ CHÍ MINH TH xã Chí Minh   
THCS xã 
Chí Minh 

      

1   Thôn Khuổi Dạ ĐTr Nà Cạo 12,0 THCS Chí Minh 12,0 100% dân tộc Nùng, Dao. hộ nghèo 10/31 = 32,3 %   

2   Thôn Khuổi Đăng ĐTr Nà Cạo 3,0 THCS Chí Minh 3,0 
Qua dốc Khau Moòng,  Khuổi Đăng dễ sạt lở. 100% dân 
tộc Nùng, Dao. Hộ nghèo 11/23 =  47,8  % 

  

3   Thôn Khuổi Khuông ĐTr Nà Cạo 6,0 THCS Chí Minh 6,0 
Qua dốc Đàu Làng, suối Khuổi Quáng,  Đông Slầm không 
có cầu. 100%dân tộc Tày,  Nùng. hộ nghèo 3/15 = 20 % 

  

4   Thôn Khuổi Nà Trường chính Cốc 
Toòng 

8,0 THCS Chí Minh 14,0 
Qua suối Khuổi Chủ không có cầu.100% dân tộc Nùng, 
Dao.  Hộ nghèo 9/26 = 34,6% 

  

5   Thôn Lũng Phầy Trường chính Cốc 
Toòng 

4,5 THCS Chí Minh 9,5 
Qua dốc Khau Dà dễ sạt lở; 100% dân tộc Nùng.  hộ 
nghèo 5/41 = 12,2% 

  

6   Thôn Cốc Toòng Trường chính Cốc 
Toòng 

1,3 THCS Chí Minh 6,0 

TH: Qua Ngầm Cốc Đứa dễ ngập vào mùa mưa.  
THCS:Qua Ngầm Cốc Đứa, dốc Kéo Khoang, Kéo Chủ, 
Khau Nghiều dễ sạt lở; 100% dân tộc Nùng,Tày, Dao. hộ 
nghèo 9/47 = 19,1% .  

  

7   Thôn Pác Bó Trường chính Cốc 
Toòng 

3,0 THCS Chí Minh 3,0 
TH: Qua dốc Kéo Chủ dễ sạt lở. 
THCS :Qua dốc Khau Nghiều dễ sạt lở. 100% dân tộc 
Nùng, Tày. Hộ nghèo  9/61 = 14,8% .  

  

8    Thôn Thà Lừa ĐTr Nà Cạo 6,0 THCS Chí Minh 6,0 
Qua suối Vằng Om, Khuổi Dùng, Khuổi Khuột không có 
cầu. 100% dân tộc Tày, Nùng. Hộ nghèo 11/38 = 28,9% 

  

9    Thôn Bản Ca ĐTr Nà Cạo 1,0     
Qua suối Pác Khuông không có cầu,100% dân tộc Tày, 
Nùng. Hộ nghèo 4/46 = 8,7 %. 

  

10    Thôn Nà Quân ĐTr Nà Cạo 1,0     
Qua sông Pác Cột không có cầu, 100% dân tộc Tày, 
Nùng,  hộ nghèo 12/51= 23,5 % 

  

K. HUYỆN VĂN LÃNG 
  

            

I XÃ HỘI HOAN             

1   Thôn Bản Miằng TH xã Hội Hoan, thôn 
Bản Kìa 

  
THCS xã Hội Hoan, 
thôn Bản Kìa 

  Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 53/81 = 65,4%   

a     Xóm Hang Tồng TH xã Hội Hoan 2,0 THCS xã Hội Hoan 2,0 Qua đồi sạt lở đoạn Kẹm Tàn, Pò Hẻo.   
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b     Xóm Nà Tét TH xã Hội Hoan 2,0 THCS xã Hội Hoan 2,0 
Qua đồi sạt lở đoạn Kẹm Tàn, Pò Hẻo, qua cầu tràn Tà 
Phầu hay ngập lụt. Dân tộc Nùng: 100%. Hộ nghèo: 
11/15=73,3% 

  

c     Xóm Nà Sào TH xã Hội Hoan 2,5 THCS xã Hội Hoan 2,5 Qua đồi sạt lở đoạn Kẹm Tàn, Pò Hẻo.    

d     Xóm  Pàn Toòng TH xã Hội Hoan 1,5     Qua đồi sạt lở đoạn Kẹm Tàn, Pò Hẻo.    

e      Xóm Mạ Quan TH xã Hội Hoan 3,0 THCS xã Hội Hoan 3,0 
Qua đồi sạt lở đoạn Kẹm Tàn, Pò Hẻo, qua suối Nà Sào 
không có cầu.  

  

f      Xóm Khun Nghiều TH xã Hội Hoan 4,5 THCS xã Hội Hoan 4,0 
Qua suối Pác Cáp không có cầu,  đoạn đường Khun Quân 
hay sạt lở. 

  

g      Xóm Thâm Cấu TH xã Hội Hoan 2,5 THCS xã Hội Hoan 2,5 Đoạn đường Pò Hẻo, Kẹm Tàn hay sạt lở, đi lại khó khăn.   

h      Xóm Bản Miằng TH xã Hội Hoan 2,0 THCS xã Hội Hoan 2,0 Đoạn đường Pò Hẻo, Kẹm Tàn hay sạt lở, đi lại khó khăn.   

2   Thôn Khuổi Rào 
ĐTr Khuổi Rào (Xóm 
Toong Chinh, thôn 
Khuổi Rào) 

      Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 18/43 = 41,9%   

a     Xóm Nà Mò ĐTr Khuổi Rào 2,0 THCS xã Hội Hoan 9,0 
Qua dốc Nà Mò đường hay sạt sở. Dân tộc Tày, Nùng: 
100%. Hộ nghèo: 01/01 = 100% 

  

b     Xóm Nà Bó ĐTr Khuổi Rào 2,0 THCS xã Hội Hoan 10,0 
Qua dốc Nà Bó hay sạt sở. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ 
nghèo: 01/01 = 100%; Cận nghèo: 01/01% 

  

c     Xóm Cốc Tào ĐTr Khuổi Rào 2,0 THCS xã Hội Hoan 10,0 
Qua dốc Nà Mò hay sạt lở. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ 
nghèo: 02/02 = 100%. 

  

d     Xóm Nà Hàn ĐTr Khuổi Rào 2,0 THCS xã Hội Hoan 10,0 
Qua dốc Nà Mò hay sạt lở,suối Nà Hàn không có cầu. 
Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo: 01/01 = 100%. 

  

e     Xóm Lọ Hàn ĐTr Khuổi Rào 3,0 THCS xã Hội Hoan 11,0 
Qua suối Nà Hàn không có cầu, khe Lọ Hàn hay sạt lở . 
Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo: 01/01 = 100%. 

  

f     Xóm Khuổi Rào ĐTr Khuổi Rào 2,5 THCS xã Hội Hoan 10,0 
Qua suối Cốc Loi không có cầu, đường hay sạt lở đoạn  
Nà Mò. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo: 07/22 =  
31,8%; Cận nghèo: 05/22 = 22,7%. 

  

g     Xóm Pác Mân ĐTr Khuổi Rào 2,0 THCS xã Hội Hoan 10,0 
Qua suối Cốc Loi , suối  Pác Mân không có cầu; đường 
hay sạt lở đoạn Nà Mò. Dân tộc Tày, Nùng: 100%.  
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h     Xóm Nà Đa ĐTr Khuổi Rào 3,0 THCS xã Hội Hoan 11,0 
Qua suối Cốc Loi không có cầu; đường hay sạt lở đoạn 
Nà Mò. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo: 03/04 =  
75,0%; Cận nghèo: 01/04 = 25,0%. 

  

i     Xóm Nà Pạu ĐTr Khuổi Rào 3,0 THCS xã Hội Hoan 11,0 
Qua suối Cốc Loi, suối Nà Vình không có cầu; đường hay 
sạt lở  Nà Mò. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo: 
01/02 =  50,0%. 

  

3   Thôn Bình Dân         Dân tộc Tày 100%. Hộ nghèo 19/74 = 25,7%   

b     Xóm Bản Vèn TH xã Hội Hoan 2,4 THCS xã Hội Hoan 2,4 
Qua mương Nà Phung không có cầu,  qua sườn đồi Lọ 
Mười dễ sạt lở. Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 04/08 = 
50,0%; Cận nghèo: 01/08 = 12,5%. 

  

c     Xóm Mả Thìn Trang TH xã Hội Hoan 2,5 THCS xã Hội Hoan 2,5 
Qua mương Nà Phung không có cầu, qua sườn đồi Lọ 
Mười dễ sạt lở. Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 02/07 = 
28,6%; Cận nghèo: 03/07 = 42,9%. 

  

d     Xóm Mả Thìn Đen TH xã Hội Hoan 2,5 THCS xã Hội Hoan 2,5 

Qua mương Nà Phung không có cầu,đồi Lọ Mười dễ sạt 
lở, cầu tràn Vằng Lạn thường xuyên ngập lụt. Dân tộc 
Tày: 100%. Hộ nghèo: 01/07 =  14,3%; Cận nghèo: 01/07 
=  14,3%. 

  

e     Xóm Đông Mồ TH xã Hội Hoan 2,8 THCS xã Hội Hoan 2,8 

Qua mương Nà Phung không có cầu, đồi Lọ Mười dễ sạt 
lở, cầu tràn Vằng Lạn thường xuyên ngập lụt, qua đồi 
Khau Khang hay sạt lở. Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 
03/06 =   50,0%; Cận nghèo: 01/06 =  16,7%. 

  

f     Xóm Nà Bung TH xã Hội Hoan 2,4 THCS xã Hội Hoan 2,4 
Qua đồi Pò Đồn hay sạt lở, qua cầu Cốc Lầy hay ngập lụt. 
Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 04/12 = 33,3%. 

  

g     Xóm Phiêng Mương TH xã Hội Hoan 1,5     
Qua đồi Pò Đồn hay sạt lở, qua cầu Cốc Lầy hay ngập lụt. 
Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 02/13 = 15,4%. 

  

h     Xóm Pò Đồn TH xã Hội Hoan 1,5     
Qua đồi Pò Đồn hay sạt lở, qua cầu Cốc Lầy hay ngập lụt. 
Dân tộc Tày: 100%. Hộ nghèo: 01/08 =   12,5%; Cận 
nghèo: 01/08 =   12,5%. 

  

4   Thôn Cốc Mặn         Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo 11/35 = 31,4%   
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a     Xóm Nà Đuốc ĐTr Khuổi Rào 1,5 THCS xã Hội Hoan 7,0 
Qua suối Pá Deng, qua đoạn đường hay sạt lở lọ Nà 
Thồng, Bản Cáu. Dân tộc Tày: 100%.  

  

b     Xóm Cốc Cúm ĐTr Khuổi Rào 1,5 THCS xã Hội Hoan 6,7 
Qua suối Pá Deng, qua đoạn đường hay sạt lở lọ Nà 
Thồng, qua dốc Thẳm Bẻ hay sạt lở.Dân tộc Tày: 100%. 
Hộ nghèo 02/06 = 33,3%. 

  

c     Xóm Cốc Khoai ĐTr Khuổi Rào 1,8 THCS xã Hội Hoan 6,5 
Qua đoạn đường hay sạt lở lọ Nà Thồng, qua dốc Thẳm 
Bẻ hay sạt lở.Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo 01/02=  
50,0%. 

  

d     Xóm Cốc Có ĐTr Khuổi Rào 2,5 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua đoạn đường hay sạt lở lọ Nà Thồng, qua dốc Thẳm 
Bẻ hay sạt lở.Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo 03/07=  
42,9%. 

  

e     Xóm Nà Luông ĐTr Khuổi Rào 2,8 THCS xã Hội Hoan 6,5 
Qua đường nhỏ, qua suối Cốc Mặn, qua dốc Thẳm Bẻ 
hay sạt lở. Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo 02/06=  
33,3%. 

  

f     Xóm Lò Ngược ĐTr Khuổi Rào 3,0 THCS xã Hội Hoan 6,0 
 Đi qua nhiều điểm dễ sạt lở Pàn Cốc, dốc Thẳm Bẻ, lọ Nà 
Thồng.Dân tộc Tày, Nùng: 100%.  

  

g     Xóm Cốc Mìn ĐTr Khuổi Rào 3,0 THCS xã Hội Hoan 6,5 
Qua suối Cốc Mặn, qua các điểm dễ sạt lở Pàn Cốc, dốc 
Thẳm Bẻ, lọ Nà Thồng.Dân tộc Tày, Nùng: 100%.  

  

h     Xóm Pác Khuông ĐTr Khuổi Rào 3,5 THCS xã Hội Hoan 5,0 
Qua suối Cốc Mặn, qua các điểm dễ sạt lở dốc Thẳm 
Bẻ.Dân tộc Tày, Nùng: 100%. Hộ nghèo 03/04 = 75%. 

  

5   Thôn Háng Van         Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo 6/35 = 10,9%   

a     Xóm Nà Ne TH xã Hội Hoan 3,0 THCS xã Hội Hoan 3,0 
Qua cầu Háng Van hay ngập lụt. Dân tộc Tày, Nùng: 
100% 

  

b     Xóm Nghìu Ngọa TH xã Hội Hoan 1,3     
Qua cầu  Cốc Lầy  hay ngập lụt. Dân tộc Tày, Nùng: 
100% 

  

c     Xóm  Nà Niểng TH xã Hội Hoan 1,3     
Qua cầu Háng Van hay ngập lụt. Dân tộc Tày, Nùng 
100%. Hộ nghèo 2/11 = 18,2%. 

  

6   Thôn  Bản Bẻng         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 62/83 = 74,7%   
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a     Xóm  Khun Slụi TH xã Hội Hoan 4,5 THCS xã Hội Hoan 4,5 
Qua đồi , qua khe Thẳm Bẻ.  Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 01/02 = 50% 

  

b     Xóm Thẳm Bẻ TH xã Hội Hoan 3,5 THCS xã Hội Hoan 3,5 
Qua đường nhỏ lọ Thẳm Bẻ. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 02/06 =  33,3% 

  

c     Xóm  Pàn Pản ĐTr  Bản Bẻng 2,0 THCS xã Hội Hoan 5,0 
Qua khe Khun Chỉn chưa có cầu hay ngập lụt. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 01/06 = 16,7% 

  

d     Xóm Nà Váng ĐTr  Bản Bẻng 3,0 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua  khe Khun Chỉn, đường nhỏ đi lại khó khăn. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 06/06 = 100% 

  

e     Xóm Pít Cáy ĐTr  Bản Bẻng 3,0 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua  đoạn  đường nhỏ đi lại khó khăn, qua khe Khun 
Chỉn. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 03/03 = 100% 

  

f     Xóm Pồ Cháu ĐTr  Bản Bẻng 3,0 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua  đồi Pồ Cháu, suối Nà Tét đi lại khó khăn. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 01/02 =  50% 

  

g     Xóm  Bản Bẻng ĐTr  Bản Bẻng 1,5 THCS xã Hội Hoan 5,0 
Qua  đoạn đường dốc Thồng Giếng, qua cầu Lò Vài hay 
ngập lụt đi lại khó khăn . Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 
02/08 =  25% 

  

h     Xóm  Thồng Giếng ĐTr  Bản Bẻng 1,5 THCS xã Hội Hoan 4,0 
Qua  đoạn đường dốc Thồng Giếng, qua cầu Lò Vài hay 
ngập lụt đi lại khó khăn . Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 
03/04 =  75% 

  

i     Xóm  Khun Chỉn ĐTr  Bản Bẻng 2,0 THCS xã Hội Hoan 4,5 
Qua  suối lọ Khun Chỉn, đường nhỏ đi lại khó khăn, mưa 
to không qua được. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 02/02 
=  100% 

  

j      Xóm Thâm Cấu ĐTr  Bản Bẻng 3,0 THCS xã Hội Hoan 4,5 
Qua bờ ruộng, qua cầu qua cầu Lò Vài hay ngập lụt. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 02/02 =  100% 

  

k      Xóm  Khum Gần TH xã Hội Hoan 3,5 THCS xã Hội Hoan 3,5 
Qua đoạn đường nhỏ đi lại khó khăn, qua khe Khum Gần 
hay ngập lụt . Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 01/02 = 
50% 

  

        ĐTr  Bản Bẻng 2,0 THCS xã Hội Hoan   
Qua khe Khum Gần hay ngập lụt. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo 01/02 = 50% 

  

l     Xóm Pò Lo ĐTr  Bản Bẻng 1,2 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua khe Thồng Giếng, qua cầu Lò Vài hay ngập lụt. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 01/01 =  100% 

  

m     Xóm  Keo Ngà ĐTr  Bản Bẻng 1,0 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua đoạn đường nhỏ đi lại khó khăn, qua cầu  Lò Vài 
hay ngập lụt . Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 07/07 =  
100% 
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n     Xóm Khun Nghiều TH xã Hội Hoan 7,0 THCS xã Hội Hoan 7,0 
Qua đồi Khun Nghiều, qua suối Nà Tét cầu ngầm hay 
ngập lụt, dốc đi lại khó khăn. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 01/01 = 100% 

  

        ĐTr  Bản Bẻng 4,0 THCS xã Hội Hoan 7,0 
Qua đồi Khun Nghiều, qua suối Nà Tét cầu ngầm hay 
ngập lụt 

  

o     Xóm  Cốc Pái ĐTr  Bản Bẻng 2,0 THCS xã Hội Hoan 5,0 
Qua  bờ ruộng, qua khe Khun Chỉn đi lại khó khăn. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 01/02= 50% 

  

p      Xóm Mạy Nát ĐTr  Bản Bẻng 3,5 THCS xã Hội Hoan 6,0 
Qua  khe cạn, qua cầu Lò Vài hay ngập lụt, mưa đi lại rất 
khó khăn. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 01/02= 50% 

  

7   Thôn Bản Kìa         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 25/90 = 27,8%   

a     Xóm Khun Quân 
Trường TH xã Hội 
Hoan 

3,0 THCS xã Hội Hoan 3,0 
Qua cầu ngầm Pác Cáp thường xuyên ngập lụt. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 05/09 =  55,6 %; cận nghèo: 04/09 
= 44,4% 

  

b     Xóm Xà Làng 
Trường TH xã Hội 
Hoan 

2,0 THCS xã Hội Hoan 2,0 
Qua cầu ngầm Pác Cáp thường xuyên  ngập lụt, đi lại 
khó khăn. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 03/04 =  75 %; 
cận nghèo: 01/04 = 25% 

  

c     Xóm Pắc Tấu 
Trường TH xã Hội 
Hoan 

1,5     
Qua cầu ngầm Pác Cáp thường xuyên ngập lụt. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 02/03 =  66,7 %. 

  

II XÃ AN HÙNG             

1   Thôn Bản Gia          Chủ yếu là dân tộc Tày. Tỷ lệ hộ nghèo 3/17 =  17,6%   

a     Xóm Phiêng Xum ĐTr Bản Dùa  3,0                           0,0 
Qua suối Khuổi Nặm, suối Khau Háy, Suối Co Tái không 
có cầu, đồi Co Tái dễ sạt lở. Dân tộc, tày, nùng: 100%.  

  

b     Xóm Bản Gia  ĐTr Bản Dùa 3,0   0,0 
Qua suối Khuổi Nặm, suối Khau Háy, Suối Co Tái không 
có cầu, đồi Co Tái dễ sạt lở. Dân tộc, tày, nùng: 100%.  

  

c     Xóm Co Dằm  ĐTr Bản Dùa 2,5   0,0 
Qua suối Suối Co Tái  không có cầu, đồi Co Tái dễ sạt lở. 
Dân tộc tày, nùng: 100%. 

  

2   Thôn Nà Chèn          Dân tộc chính là Nùng. Tỷ lệ hộ nghèo là 1/17 = 5,9%    
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a     Xóm Pò Mười ĐTr Bản Dùa 3,0   0,0 
Qua suối Nà Pất, suối Phiêng Làng, suối Nà Hin không có 
cầu. Dân tộc tày, nùng: 100%.  

  

b     Xóm Kéo Sluôn ĐTr Bản Dùa 3,0   0,0 
Qua suối Nà Pất, suối Phiêng Làng, suối Nà Hin không có 
cầu. Dân tộc tày, nùng: 100%.  

  

3   Thôn Bản Dùa         Dân tộc chính là Tày. Tỷ lệ hộ nghèo là 24,3%   

a     Xóm Co Pục ĐTr Bản Dùa 1,2     
Qua suối Co Pục, suối Nà Hin có cầu tràn dễ ngập lụt, 
qua sườn đồi Co Pục dễ sạt lở. Dân tộc tày: 100%. Hộ 
nghèo: 9/37 = 24,3% 

  

III XÃ GIA MIỄN             

1   Thôn Bản Cáp TH xã Gia Miễn, thôn 
Bản Cáp 

2,5 
THCS xã Gia Miễn, 
thôn Bản Cáp 

2,5 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 35/79 = 44,3%   

a     Xóm Khun Cát TH xã Gia Miễn 2,5 THCS xã Gia Miễn 2,5 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Khun Cát không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/12 = 50% 

  

b     Xóm Dàu Cải TH xã Gia Miễn 2,3 THCS xã Gia Miễn 2,3 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Vằng Hin  không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%.  

  

c     Xóm Khun Xù TH xã Gia Miễn 1,5     
Qua suối Khun Xù không có cầu. Đường đất. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

d     Xóm Mò Phjài TH xã Gia Miễn 1,3     
Qua suối Mò Phjài không có cầu. Đường đất. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

e     Xóm Pá Dưới TH xã Gia Miễn 1,5     
Qua suối Pá Dưới không có cầu. Đường đất. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

f     Khum Pàn Mạ (Xóm Nà 
Slen) 

TH Gia Miễn 2,1 THCS Gia Miễn 2,1 
Qua sườn đồi Nà SLen, dốc Phiêng Pán, qua bờ ruộng. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

g     Xóm Tềnh Nà TH Gia Miễn 1,9     
Qua sườn đồi Tềnh Nà, dốc Phiêng Pán, dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

h     Xóm Cốc Mười TH Gia Miễn 1,5     
Qua sườn đồi Cốc Mười, dốc Phiêng Pán, dôn tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

i     Xóm Cốc Chanh  TH xã Gia Miễn 2,2 THCS Gia Miễn 2,2 
Đường đất dốc Cốc Chanh, Dân tộc Nùng 100%, hộ 
nghèo 1/1 = 100% 
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j     Xóm Phai Túm (trên) TH xã Gia Miễn 2,3 THCS xã Gia Miễn 2,3 
Qua sườn đồi Nà SLen, dốc Phiêng Pán,  Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

k     Xóm Phai Túm (dưới) TH Gia Miễn 1,7     
Qua sườn đồi Nà SLen, dốc Phiêng Pán,  Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

2   Thôn Bình Lập         Dân tộc Nùng 100%, hộ nghèo 25/33 =75,8%   

a     Xóm Ma Lài TH xã Gia Miễn 4,0 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Đường đất, qua đèo Kéo Vỉ, qua suối Ma Lài không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 5/7 = 71,4% 

  

b     Xóm Kéo Vỉ TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Qua đèo Kéo Vỉ, dốc Nà Bó, đường đất, dốc cao. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

c     Xóm Pác Pảo TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/3 = 100% 

  

d     Xóm Phai Lái TH xã Gia Miễn 2,5 THCS xã Gia Miễn 2,5 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. 

  

e     Xóm Nà Ngọa TH xã Gia Miễn 2,5 THCS xã Gia Miễn 2,5 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. 

  

f     Xóm Phai Lẹng TH xã Gia Miễn 2,0 THCS xã Gia Miễn 2,0 
Đường đất,qua bờ ruộng, qua suối Phai Lẹng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/6 = 83,3% 

  

g     Xóm Nà Pò TH xã Gia Miễn 2,0 THCS xã Gia Miễn 2,0 
Đường đất,qua bờ ruộng, qua suối Nà Pò không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo1/2 = 50% 

  

h     Xóm Nà Lốc TH xã Gia Miễn 2,0 THCS xã Gia Miễn 2,0 
Qua ven suối Nà Lốc, dễ sạt lở, đường đất, qua bờ ruộng. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

i     Xóm Cốc Chi TH xã Gia Miễn 2,1 THCS xã Gia Miễn 2,1 
Qua đường bờ suối Nà Lốc, trời mưa ngập nước,qua bờ 
ruộng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

j     Xóm Nả Mồ TH xã Gia Miễn 2,0 THCS xã Gia Miễn 2,0 
Qua suối Nà Mồ không có cầu, đường đất, qua bờ ruộng. 
Dân tộc Nùng 100%. 

  

3   Thôn Mạy Sao         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 28/40 = 70%   

a     Xóm Nà Màn TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Đường đất, qua đèo Khun Án. Dân tộc Nùng: 100%. Hộ 
nghèo: 10/15 = 66,7% 
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b     Xóm Mạy Sao TH xã Gia Miễn 5,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa (Ngầm tràn). Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo: 7/11 = 63,6% 

  

c     Xóm Nà Pàn TH xã Gia Miễn 4,0 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa (Ngầm tràn). Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo: 10/12 = 83,3% 

  

d     Xóm Quý Pảo TH xã Gia Miễn 4,0 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Đường đất, qua suối Nà Ngọa không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/2 = 50% 

  

4   Thôn Nặm Bao         Dân tộc Nùng 100%, Hộ nghèo 7/16 = 43,8%   

a     Xóm Mạy Quyển TH xã Gia Miễn 7,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Qua suối Sào Làng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 1/3 = 33,3% 

  

b     Xóm Cốc Hóp TH xã Gia Miễn 6,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Qua suối Sào Làng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 1/3 = 33,3% 

  

c     Xóm Nà Khao TH xã Gia Miễn 6,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 Qua suối Sào Làng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%.    

d     Xóm Ca Chắp TH xã Gia Miễn 6,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Qua suối Cốc Mặt không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo: 2/3 = 66,7% 

  

e     Xóm Xìu Chu TH xã Gia Miễn 6,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Xìu Chu không có cầu. 
Qua đèo Kéo Vỉ, dốc Nà Bó, đường đất, dốc cao Dân tộc 
Nùng 100% 

  

f     Xóm Khun Lầy TH xã Gia Miễn 5,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Pác Cáp không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/3 = 66,7% 

  

g     Xóm Khẩu Xa TH xã Gia Miễn 5,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua Suối Năm Bao, qua đèo Kéo Vỉ, dốc Nà Bó, đường 
đất, dốc cao. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/1 = 100% 

  

h     Xóm Xào Làng TH xã Gia Miễn 4,0 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Qua Suối Năm Bao, qua đèo Kéo Vỉ, dốc Nà Bó, đường 
đất, dốc cao. Dân tộc Nùng 100%.  

  

5   Thôn Phai Nà         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 36/47 = 76,6%   

a     Xóm Pác Phjàng TH xã Gia Miễn 5,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua suối Pác Phjàng không có cầu, sườn đồi Pác Phjàng, 
qua bờ ruộng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 9/9 = 
100% 

  

        ĐTr Pò Danh 2,5 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua suối Pác Phjàng không có cầu, sườn đồi Pác Phjàng, 
qua bờ ruộng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 9/9 = 
100% 
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b     Xóm Nà Cạm TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Đường đất, qua suối không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 5/7 = 71,4% 

  

c     Xóm Khun Sạt TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Đường đất, qua suối không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 1/1 = 100% 

  

d     Xóm Bản Phùm TH xã Gia Miễn 3,0 THCS xã Gia Miễn 3,0 
Đường đất, qua suối to không có cầu. Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

e     Xóm Tềnh Xong TH xã Gia Miễn 4,5 THCS xã Gia Miễn 4,5 
Qua suối Tềnh Xong không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 1/1 = 100% 

  

f     Xóm Chang Kéo TH xã Gia Miễn 4,5 THCS xã Gia Miễn 4,5 
Qua suối Tềnh Xong không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo: 1/1 = 100% 

  

g     Xóm Cốc Cưởm TH xã Gia Miễn 4,3     Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/1 = 100%   

h     Xóm Vằng Chiêng TH xã Gia Miễn 4,0     Dân tộc Nùng 100%.   

i     Xóm Vằng Pjạ TH xã Gia Miễn 3,5 THCS xã Gia Miễn 3,5 
Qua suối Vằng Pjạ không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

j     Xóm Chái Pẻn TH xã Gia Miễn 4,2 THCS xã Gia Miễn 4,2 
Qua suối Vằng Chiêng không có cầu. Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

6   Thôn Cương Quyết TH xã Gia Miễn 8,0     Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 34/50 = 68%   

a     Xóm Khun Tàn ĐTr Hua Kiều 3,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 Đường đất, trời mưa trơn, dính. Dân tộc Nùng 100%   

b     Xóm Khun Bẩn ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 6/6 = 100%   

c     Khe Nìu Chang ĐTr Hua Kiều 3,3 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất, qua suối Slọ Luông không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

d     Xóm Khun Sàng ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 4/5 = 80%   

e     Xóm Khun Phung ĐTr Hua Kiều 2,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Qua suối Pác Cáp không có cầu. Dân tộc Tày 100%. Hộ 
nghèo: 1/1 = 100% 

  

f     Xóm Nà Luông ĐTr Hua Kiều 2,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Qua Bờ ruộng. Qua suối Nà Luông không có cầu. Dân tộc 
Tày 100%. Hộ nghèo: 1/2 = 50% 

  

g     Xóm Vằng Kẻo ĐTr Hua Kiều 1,5 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Qua Bờ ruộng. Qua suối Vằng Kẻo không có cầu. Dân tộc 
Tày 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 
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h     Xóm Nà Quang ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua Bờ ruộng. Qua suối Nà Quang không có cầu. Dân tộc 
Tày 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

i     Xóm Nà Quạng ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua Bờ ruộng. Qua suối Nà Quạng không có cầu. Dân tộc 
Tày 100%.  

  

j     Xóm Mác U ĐTr Hua Kiều 3,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Qua suối Pò Danh không có cầu. Dân tộc Tày 100%. Hộ 
nghèo: 1/1 = 100% 

  

k     Xóm Nà Cam TH Gia Miễn 7,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 Dân tộc Tày 50 %, dân tộc Nùng 50%.   

7   Thôn Cốc Nhảng TH xã Gia Miễn 8,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 30/38 = 78,9%   

a     Xóm Hang Nà ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Qua Bờ ruộng, suối Tâm Đeng, suối Năm Nhùng không 
có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/6 = 83,3% 

  

b     Xóm Khun Ú ĐTr Hua Kiều 3,5 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất. Qua suối Cốc Nhảng, suối Năm Nhùng không 
có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 4/5 = 80% 

  

c     Xóm Bản Mấư ĐTr Hua Kiều 3,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Pác Lọ, suối Cốc Nhảng, 
suối Năm Nhùng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/3 = 66,7% 

  

d     Xóm Cốc Phường ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Cốc Phường, suối Cốc 
Nhảng, suối Năm Nhùng không có cầu. Dân tộc Nùng 
100%. Hộ nghèo 1/2 = 50% 

  

e     Xóm Tẩư Bản ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Năm Nhùng không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

f     Xóm Cốc Nhảng ĐTr Hua Kiều 2,0 THCS xã Gia Miễn 6,5 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Năm Nhùng không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/7 = 85,7% 

  

g     Xóm Tâng Xảo ĐTr Hua Kiều 1,5 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Tâng Xảo, suối Năm 
Nhùng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 

  

h     Xóm Nà Xào ĐTr Hua Kiều 2,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Cốc Chanh không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/3 = 66,7% 

  

i     Xóm Mạy SLản ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Mạy SLản không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 
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j     Xóm Nà Pùng ĐTr Hua Kiều 1,5 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất, qua suối Nà Pùng không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 2/3 = 66,7% 

  

k     Xóm Kíp Lìn ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất, qua suối Pác Cáp không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

l     Xóm Lăng Hờn ĐTr Quảng Sơn 3,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất, qua bờ ruộng, suối Chang Kéo không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

m     Xóm Nặm Nhùng     THCS xã Gia Miễn 7,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%   

8   Thôn Quảng Sơn TH xã Gia Miễn 10,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 33/39 = 84,6%   

a     Xóm Khun Loỏng ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đất, dễ sạt lở, qua bờ ruộng, suối Mồ Slảng không 
có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/5 = 100% 

  

b     Xóm Cốc Mười ĐTr Quảng Sơn 3,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất dễ sạt lở, qua bờ ruộng, suối Mồ Slảng không 
có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

c     Xóm Cốc Phường ĐTr Quảng Sơn 2,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Đường đất dễ sạt lở, qua bờ ruộng, suối Mồ Slảng không 
có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

d     Xóm Phjắc Cút ĐTr Quảng Sơn 1,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, qua suối Mồ Slảng không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

e     Xóm Nà Vào ĐTr Quảng Sơn 4,5 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đất, qua suối Nà Phai, Khun Pùng, Chang Kéo 
không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

f     Xóm Khun Lùng ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đất, qua suối Nà Phai, Khun Pùng, Chang Kéo 
không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 3/4 = 75% 

  

g     Xóm Còn Măn ĐTr Quảng Sơn 3,5 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đất, qua khe suối Khun Đính không có cầu. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

h     Xóm Nà Mòn ĐTr Quảng Sơn 3,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đất, qua suối Khun Pùng, Chang Kéo không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/5 = 100% 

  

i     Xóm Cúc Pục ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Đường đất. Qua suối Khun Pùng, Chang Kéo không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

j     Xóm Nà Ca ĐTr Quảng Sơn 3,0 THCS xã Gia Miễn 8,5 
Đường đất, qua suối Nà Ca, Chang Kéo không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

k     Xóm Nà Hùm ĐTr Quảng Sơn 2,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất, qua suối Chang Kéo không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 3/5 = 60% 
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l     Xóm Cốc Bay ĐTr Quảng Sơn 1,5 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường bờ ruộng, qua suối Khun Hờn không có cầu. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 3/3 = 100% 

  

m     Xóm Khun Hờn ĐTr Quảng Sơn 1,0 THCS xã Gia Miễn 7,2 
Đường đất, dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 
100% 

  

n     Xóm Nà Giàng Eng     THCS xã Gia Miễn 7,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100%   

o     Xóm Mồ SLảng     THCS xã Gia Miễn 7,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/4 = 50%.   

9   Thôn Bản Pục TH xã Gia Miễn 8,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 25/39 = 64,1%   

a     Xóm Nhả Slày ĐTr Quảng Sơn 5,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất. Qua suối Mạy Deng, suối Nà Giàng, suối Mồ 
Slảng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 3/6 = 
50% 

  

b     Xóm Còn Lài ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất. Qua suối Mạy Deng, suối Nà Giàng, suối Mồ 
Slảng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/7 = 
71,4% 

  

c     Xóm Nà Sùng ĐTr Quảng Sơn 3,5 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất. Qua suối Nà Sùng, suối Nà Giàng, suối Mồ 
Slảng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/3 = 
33,3% 

  

d     Xóm Pác Mu ĐTr Quảng Sơn 3,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Mạy Deng, suối Nà Giàng, suối Mồ 
Slảng không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/4 = 
50% 

  

e     Xóm Nà Đa ĐTr Quảng Sơn 3,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Nà Giàng, suối Mồ Slảng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/6 = 100% 

  

f     Xóm Slọ Bó  ĐTr Quảng Sơn 2,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Slọ Bó,  Nà Giàng, suối Mồ Slảng 
không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

g     Xóm Slọ Phjai ĐTr Quảng Sơn 2,5 THCS xã Gia Miễn 6,5 
Đường đất. Qua suối Nà Giàng, suối Mồ Slảng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100% 

  

h     Xóm Tẩư Đông ĐTr Quảng Sơn 2,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Mồ Slảng không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 2/4 = 50% 

  

i     Xóm Nà Giàng ĐTr Quảng Sơn 2,0 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất. Qua suối Nà Giàng, suối Mồ Slảng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/2 = 50% 
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j     Xóm Nà Lài ĐTr Quảng Sơn 1,0 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất. Qua  suối Mồ Slảng không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%.  

  

10   Thôn Pò Mánh TH xã Gia Miễn 8,0     Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 37/64 = 57,8%   

a     Xóm Nà Xong ĐTr Pò Mánh 4,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Đường đất. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

b     Xóm Khun Đắng ĐTr Pò Mánh 4,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Đường đất. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

c     Xóm Nà Cộng ĐTr Pò Mánh 3,5 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất. Qua suối Nà Cộng, suối Pác Keng, đèo Pác 
Keng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/3 = 100% 

  

d     Xóm Khau Máy ĐTr Pò Mánh 5,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/3 = 100% 

  

e     Xóm Pò Mánh ĐTr Pò Mánh 3,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/9 = 33,3% 

  

f     Xóm Pác Keng ĐTr Pò Mánh 2,5 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 0 

  

g     Xóm Khun Tùm ĐTr Pò Mánh 3,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường mòn. Qua suối Pác Keng, đèo Pác Keng. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

h     Xóm Pác Lần ĐTr Pò Mánh 1,5 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Đường đất. Qua bờ ruộng. Qua suối Pác Lần, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 4/4 = 100% 

  

i     Xóm Khun Phjeo ĐTr Pò Mánh 2,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất. Qua bờ ruộng. Qua suối Pác Lần, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/4 = 75% 

  

j     Xóm Cốc Mìn ĐTr Pò Mánh 4,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua đèo Pác Mu. Qua suối Bản Sắc, suối Pác 
Lần, đèo Tềnh Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/1 
= 100% 

  

k     Xóm Bản Sắc ĐTr Pò Mánh 2,0 THCS xã Gia Miễn 4,0 
Đường đất. Qua bờ ruộng. Qua suối Bản Sắc, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/4 = 75% 

  

l     Xóm Khun SLìn ĐTr Pò Mánh 2,5 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất. Qua bờ ruộng. Qua suối Bản Sắc, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/2 = 50% 
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m     Xóm Khum Hẩu ĐTr Quảng Sơn 5,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
TH: Đường đất. Qua suối Nà Nghiều, qua đồi Nà Giàng. 
THCS: Đường đất.Qua bờ ruộng. Qua suối Bản Sắc, đèo 
Tềnh Khau. Dân tộc Nùng 100%.  

  

        ĐTr Pò Mánh 3,0 THCS xã Gia Miễn 5,0 
Đường đất.Qua bờ ruộng. Qua suối Bản Sắc, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. 

  

n     Xóm Slọ Sláy ĐTr Quảng Sơn 5,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất.Qua bờ ruộng. Qua suối Bản Sắc, đèo Tềnh 
Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo:2/3 = 66,7% 

  

o     Xóm Cốc Xả ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất. Qua suối Cốc Xả, đèo Khun Cát. Dân tộc 
Nùng 100%.  

  

p     Xóm Khun Phầy ĐTr Quảng Sơn 4,0 THCS xã Gia Miễn 6,0 
Đường đất. Qua suối Cốc Xả, đèo Khun Cát. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

q     Xóm Nà Nghìu ĐTr Quảng Sơn 3,5 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất. Qua suối Cốc Xả, đèo Khun Cát. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo: 6/10 = 60% 

  

r     Xóm Tềnh Khau TH Gia Miễn 3,0 THCS xã Gia Miễn 3,0 
Đường đất, qua dốc Tềnh Khau. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/4 = 50%. 

  

11   Thôn Còn Pheng TH xã Gia Miễn 9,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 30/42 = 71,4%   

a     Xóm Thâm Phja ĐTr Hua Kiều 4,5 THCS xã Gia Miễn 10,0 
Đường đât, qua bờ ruộng, qua suối Mạy Dằm, Nả Thó 
không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 11/11 = 
100% 

  

b     Xóm Cốc Mìn ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 9,0 
Đường đất, qua suối Slày Luông, Nà Song không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

c     Xóm Slày Luông ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 8,5 
Đường đất, qua suối Nà Song không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. 

  

d     Xóm Nà Xong ĐTr Hua Kiều 3,5 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất, qua suối Nà Song không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 9/10 = 90% 

  

e     Xóm Còn Pheng ĐTr Hua Kiều 3,5 THCS xã Gia Miễn 8,0 
Đường đất qua bờ ruộng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 
2/3 = 66,7% 

  

f     Xóm Cốc SLọc ĐTr Hua Kiều 3,0 THCS xã Gia Miễn 7,8 
Đường đất, qua suối Cốc SLọc không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/2 = 50% 

  

g     Xóm Phjiêng Phjảng ĐTr Hua Kiều 2,0 THCS xã Gia Miễn 7,8 Đường đất, qua bờ ruộng. Dân tộc Nùng 100%.   
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h     Xóm Nà Cùm ĐTr Hua Kiều 1,0 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Nà Cùm không có cầu. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 2/2 = 100% 

  

i     Xóm Mạy Đảy ĐTr Hua Kiều 1,0 THCS xã Gia Miễn 7,0 
Đường đất, dốc, qua suối Phai Lẹng không có cầu. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/1 = 100% 

  

j     Xóm Hua Kiều     THCS xã Gia Miễn 7,5 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 2/2 = 100%   

k     Xóm Hua Khoen     THCS xã Gia Miễn 7,0 Dân tộc Nùng 100%.    

l     Xóm Khum Ngần     THCS xã Gia Miễn 7,2 Dân tộc Nùng 100%.   

m     Xóm Bó Làng     THCS xã Gia Miễn 7,3 Dân tộc Nùng 100%.   

n     Xóm Mò Quan     THCS xã Gia Miễn 7,2 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/2 = 50%.   

12   Thôn Quảng Lộng TH xã Gia Miễn 11,0 THCS xã Gia Miễn 11,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 24/39 = 61,5%   

a     Xóm Slọ Luông ĐTr Hua Kiều 5,0 THCS xã Gia Miễn 11,0 
Đường đất, qua đèo Nặm Dân. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo: 1/1 = 100%  

  

b     Xóm Chi Vi ĐTr Hua Kiều 5,0 THCS xã Gia Miễn 11,0 
Đường đất qua bờ ruộng, qua suối Cốc Càng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 0 

  

c     Xóm Cốc Càng ĐTr Hua Kiều 4,0 THCS xã Gia Miễn 10,5 
Đường đất, dốc, qua suối Cốc Càng không có cầu. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 5/5 = 100% 

  

d     Xóm Kéo Đắc ĐTr Hua Kiều 5,0 THCS xã Gia Miễn 11,0 
Đường đất, dốc, qua đồi Kéo Đắc, qua suối Cốc Càng 
không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/1 = 
100% 

  

e     Xóm Nà Lẹng ĐTr Hua Kiều 4,5 THCS xã Gia Miễn 10,5 
Đường mòn qua bờ ruộng, qua suối Nà Lẹng không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 3/4 = 75% 

  

f     Xóm Thang Kỵ ĐTr Hua Kiều 2,5 THCS xã Gia Miễn 8,5 
Đường đất, qua bờ ruộng, qua suối Tát Dằm không có 
cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 1/5 = 20% 

  

g     Xóm Pác Cáp     THCS xã Gia Miễn 8,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 5/7 = 71,4%   

h     Xóm Nặm Dân     THCS xã Gia Miễn 9,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 4/5 = 80%.   

i     Xóm Tát Dằm trong ĐTr Hua Kiều 1,5 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất,Qua suối Tát Dằm không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

8
5

 

j     Xóm Tát Dằm ngoài     THCS xã Gia Miễn 7,3 Dân tộc Nùng 100%.    

k     Xóm Lò Ngọa ĐTr Hua Kiều 1,5 THCS xã Gia Miễn 7,5 
Đường đất,Qua suối Lò Ngọa không có cầu. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo :0 

  

l     Xóm Cốc Sâu ĐTr Hua Kiều 1,2 THCS xã Gia Miễn 7,2 
Qua suối Cốc Sâu không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo: 3/4 = 75% 

  

m     Xóm Mò Quan     THCS xã Gia Miễn 7,2 Dân tộc Nùng 100%.   

13   
Thôn Cốc Pầu (Xã Thành 
Hòa) 

TH Gia Miễn 10,0 THCS xã Gia Miễn 10,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 7/42 = 16,6%   

14   
Thôn Tà Phảng (Xã Thành 
Hòa) 

TH xã Gia Miễn 8,0 THCS xã Gia Miễn 8,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo: 7/29 = 24,1%   

15   Thôn Bản Tăm (xã Tân Tác)     THCS Gia Miễn 10,0 Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 14/33 = 42,4%.   

IV XÃ TÂN TÁC             

1   Thôn Nà Slảng TH xã Tân Tác, thôn 
Nà Quật xã Tân Tác 

      
Dân tộc Nùng, Tày 37/40 =92,5% , tỷ lệ hộ nghèo14/40= 
33,5%, hộ cận nghèo: 10/40=25% 

  

a     Xóm Nà Slảng TH Tân Tác 4,2     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, trời mưa đường trơn, 
dính. Dân tộc nùng 27/38 = 71,1%. Hộ nghèo 11/ 38 = 28,9 
%; cận nghèo: 10/38 =26,3%  

  

b     Xóm Nà Kéo ĐTr Nà Mần 2,5     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 
1/6 = 16,7%. Tày: 5/6 = 83,3%. Hộ nghèo: 2/ 6 =  33,3%. 
Cận nghèo: 2/6 = 33,3% 

  

c     Xóm Khun Phầy ĐTr Nà Mần 2,3     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Tày 
3/3 = 100%. Hộ nghèo: 0%. Cận nghèo: 2/3 = 66,7% 

  

d     Xóm Slam Cóc ĐTr Nà Mần 2,1     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 
4/4 = 100%. Hộ nghèo: 4/ 4=  100%. Cận nghèo: 0% 

  

e     Xóm Còn Lẹng ĐTr Nà Mần 2,0     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 
18/18 = 100%. Hộ nghèo: 4/ 18 =  22,2%. Cận nghèo: 5/18 
= 27,7% 

  

f     Xóm Chang Kéo  ĐTr Nà Mần 1,8     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 
1/4 = 25%. Kinh: 3/4 = 75%. Hộ nghèo: 1/ 4 =  25%. Cận 
nghèo: 0% 
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g     Xóm Khun Sả ĐTr Nà Mần 1,5     
Đường đất đỏ trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 
3/3 = 100%. Hộ  nghèo: 0, Cận nghèo: 1/3 = 33,3% 

  

2   Thôn Nà Mần         
Dân tộc Nùng, Tày: 36/36 = 100% , tỷ lệ hộ nghèo 9/36= 
25%, cận nghèo: 6/36  = 16,7% 

  

a     Xóm Khun Sả ĐTr Nà Mần 2,5     
Đường đất đỏ, trời mưa đường trơn. Dân tộc Nùng 5/5 = 
100%. Hộ nghèo 1/5 = 20% 

  

b     Xóm Nà Min ĐTr Nà Mần 4,0     
Nhà xa trường, qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, trời 
mưa đường trơn. Dân tộc Nùng 3/3 = 100%. Hộ nghèo 1/ 
3 = 33,3% 

  

c     Xóm Nà Mần ĐTr Nà Mần 2,0     
Nhà ở xa trường. Qua khe nhỏ. Đường đất đỏ, trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc nùng 7/9 = 77,8%. Tày: 2/9 = 
22,2%. Hộ nghèo  1/9 = 11,1 %.  

  

        TH Xã Tân Tác 4,0     
Nhà xa trường, đường đất đi lại khó khăn, trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 36/38 = 94,7%, Tày 2/38 
= 5,3%. Hộ nghèo: 8/38 = 21,1%. Cận nghèo: 1/38= 2,6% 

  

d     Xóm Nà Dảo ĐTr Nà Mần 3,0     
Nhà xa trường, qua suối không có cầu.Đường đất đỏ trời 
mưa đường trơn. Dân tộc Nùng 6/6 = 100%. Hộ nghèo: 0 
= 0% 

  

e     Xóm Thâm Phinh ĐTr Nà Mần 1,8     
Qua khe nhỏ. Đường đất đỏ, trời mưa đường trơn, dính. 
Dân tộc nùng 5/5 = 100%. Hộ nghèo  3/5 = 60 % 

  

f     Xóm Nà Deng ĐTr Nà Mần 3,0     
Qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, trời mưa đường 
trơn.Dân tộc Nùng 4/4 = 100%. Hộ nghèo: 2/4 = 50 % 

  

g     Xóm Nà Làng ĐTr Nà Mần 3,0     
Qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, trời mưa đường 
trơn, dính. Dân tộc Nùng 4/4=100%. Cận nghèo1/4= 25% 

  

3   Thôn Nà Luông         
Dân tộc Nùng 31/31 = 100% , tỷ lệ hộ nghèo16/31= 
51,6%, cận nghèo: 14/31=45,2% 

  

a     Xóm Bản Phạ TH Xã Tân Tác 4,5     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, trời mưa đường trơn, 
dính. Dân tộc nùng 9/9 =100%. Hộ nghèo 7/ 9 = 77,8 %. 
Cận nghèo: 2/9 = 22,2%. 

  

b     Xóm Nà Luông TH Xã Tân Tác 3,0     
Qua suối không có cầu. Dân tộc Nùng 9/9 = 100%. Hộ 
nghèo 4/9 = 44,4%. Cận nghèo: 4/9 = 44,4% 
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c     Xóm Pác Phạ TH Xã Tân Tác 4,2     
Nhà ở xa trường. Đường đất trời mưa đường trơn. Dân 
tộc Nùng 10/10 =  100%. Hộ nghèo 5/ 10 = 50 %. Cận 
nghèo: 5/10 = 50%. 

  

4   Thôn Bản Đang         
Dân tộc Nùng, Tày 35/35 = 100% , tỷ lệ hộ nghèo14/35 = 
40%, cận nghèo: 6/35 = 17,1% 

  

a     Xóm Slục Lọi TH Xã Tân Tác 4,0     
Qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, dốc trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 2/2 = 100%. Hộ nghèo: 
2/ 2 =  100%. 

  

b     Xóm Còn Đâư TH Xã Tân Tác 3,5     
Qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, dốc trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 19/19 = 100%. Hộ 
nghèo: 6/ 19 =  31,6%. Cận nghèo: 3/19 = 15,8% 

  

c     Nà Cuồng TH Xã Tân Tác 2,7     
Đường đất đỏ, dốc trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 7/7 = 100%. Hộ nghèo: 3/ 7 =  42,9%. Cận nghèo: 
1/7 = 14.3% 

  

d     Bản Cáu TH Xã Tân Tác 2,0     
Đường đất đỏ, dốc trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 7/7 = 100%. Hộ nghèo: 4/ 7 =  57,1%. Cận nghèo: 
1/7 = 14.3% 

  

5   Thôn Bản Gioòng         
Dân tộc Nùng, Tày 39/39 = 100% , tỷ lệ hộ nghèo11/39= 
28,2%, cận nghèo: 6/39 = 15,4% 

  

a     Kéo Lính TH Xã Tân Tác 4,5     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, trời mưa đường trơn, 
dính. Dân tộc nùng 6/6 = 100%. Hộ nghèo 1/6 = 16,6%  

  

b     Xóm Khun Sâu ĐTr Nà Mần 5,0     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ trời mưa đường trơn. 
Dân tộc nùng 6/6 = 100%. Hộ nghèo 3/6 = 50%. Cận 
nghèo: 3/3 = 50% 

  

c     Xóm Pò Chè ĐTr Nà Mần 4,0     
Nhà ở xa trường, đường đất trời mưa đường trơn. Dân 
tộc Nùng: 2/6 = 33,3%; Tày: 4/6 = 66,6%. Hộ nghèo 0 %, 
cận nghèo:1/6 = 16,6%. 

  

d     Xóm Kéo Phải ĐTr Nà Mần 3,0     
Qua đồi, đường đất trời mưa đường trơn. Dân tộc Nùng: 
9/9 = 100%, hộ nghèo 4/9 = 44,4% 

  

e     Xóm Slam Kha ĐTr Nà Mần 2,0     
Giao thông đi lại khó khăn qua khe nhỏ. Đường đất trời 
mưa đường trơn. Dân tộc nùng 3/4 = 75%. Tày 1/4 = 
25%. Hộ nghèo 0%. Cận nghèo: 1/4 = 25% 
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f     Xóm Bản Gioòng  TH Xã Tân Tác 4,0     
Nhà xa trường, đường đất đi lại khó khăn. Dân tộc Nùng 
35 /40 = 87,5%. Tày: 5/40 = 12,5%. Hộ nghèo: 11/40 = 
27,5%; cận nghèo: 6/40 = 15%. 

  

6   Thôn Bản Tăm         
Dân tộc Nùng, Tày 42/42 =100% , tỷ lệ hộ nghèo14/42= 
33,3%, cận nghèo: 20/42 = 47,6% 

  

a     Xóm Bản Tăm TH Xã Tân Tác 2,0     

Qua suối không có cầu. Đường đất đỏ, dốc trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 16/18 = 88,9%. Tày 2/18 
= 10,1% . Hộ nghèo: 5/ 18 =  27,8%; Cận nghèo 7/18 = 
38,9%. 

  

b     Xóm Pác Kéo TH Xã Tân Tác 3,0     
Đường đất đỏ, dốc trời mưa đường trơn, dính. Dân tộc 
Tày 4/4 = 100%. Hộ nghèo: 2/ 4 =  50%; Cận nghèo 2/2 = 
100% 

  

c     Xóm Nà Pò TH Xã Tân Tác 4,0     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, dốc, trời mưa đường 
trơn, dính. Dân tộc tày 3/3 = 100%. Hộ nghèo 1/3  = 
33,3%. Cận nghèo: 2/3 = 66,7%. 

  

d     Xóm Nhả Ngải TH Xã Tân Tác 1,5     
Qua suối không có cầu.  Đường đất đỏ, dốc, trời mưa 
đường trơn, dính. Dân tộc Nùng 100%. Cận nghèo  2/2  = 
100% 

  

e     Xóm Khun Dương TH Xã Tân Tác 5,0     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, dốc, trời mưa đường 
trơn dính. Dân tộc nùng 10/10 = 100%. Hộ nghèo 1/10= 
10 %. = Cận nghèo 8/10= 80%   

  

f     Xóm Khun Phầy TH Xã Tân Tác 4,5     
Nhà ở xa trường. Đường đất đỏ, dốc, trời mưa đường 
trơn, dính. Dân tộc nùng 4/4=100%. Hộ nghèo 4/4 =100% 

  

7   Thôn Bản Cấn             

a     Xóm Chăn Nuôi TH Xã Tân Tác 1,2     
Qua suối Bản Cấn không có cầu, đường đất đỏ trơn 
trượt. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/1 = 100% 

  

b     Xóm Khun Tâm TH Xã Tân Tác 1,2     
Qua suối Bản Cấn không có cầu, đường đất đỏ trơn 
trượt. Dân tộc Nùng 100%.  
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V XÃ THÀNH HÒA 
ĐTr Bản Án (xóm Bản 
Án, thôn Cúc Pầu) 

          

1   Thôn Cúc Pàu  ĐTr Bản Án (TH 
Thành Hòa) 

      Dân tộc Tày, nùng 100%. Hộ nghèo  7/42= 16,7%   

a     Xóm Quang Mù  ĐTr Bản Án 4,0                             
Qua suối  Bản Án không có cầu, số  hộ nghèo1/3 = 33.3% 
Nùng 100% 

  

b     Xóm Khuổi Lần ĐTr Bản Án 2,0     
Qua suối  Bản Án không có cầu , số hộ nghèo 0. Dân tộc 
Nùng 100% 

  

c     Xóm Cúc Slin ĐTr Bản Án 3,0     
Qua suối  Bản Án không có cầu, hộ nghèo  2/6 = 33,3%. 
Dân tộc Nùng 100% 

  

d     Xóm  Slam Kha ĐTr Bản Án 2,5     Qua suối  Bản Án  hộ nghèo 3/9 = 33,3 %. Nùng 100%   

e     Xóm Khung Gioóng ĐTr Bản Án 2,0     
Qua suối  Bản Án không có cầu, số hộ nghèo 0, Nùng 
100% 

  

f     Xóm Khau Giàng ĐTr Bản Án 1,5     
Qua suối  Bản Án không có cầu, số hộ nghèo 0, Nùng 
100% 

  

g     Xóm Nà An ĐTr Bản Án 1,2     Qua suối  Bản Án, số hộ nghèo 1/3 =33,3%, Nùng 100%   

h     Xóm Cúc Nà ĐTr Bản Án 1,0     
Qua suối  Bản Án, không có cầu, số hộ nghèo 0, Nùng 
100% 

  

i     Xóm Khun Phung ĐTr Bản Án 2,2     Qua suối  Bản Án số hộ nghèo 0. Nùng 100%   

2   Thôn  Tà Phảng         Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo 7/29 =24,1 %   

a     Xóm Nà Mải ĐTr Bản Án 6,0     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính. Số hộ nghèo 2/2 =100%, Nùng 100% 

  

b     Xóm Khun Lừ ĐTr Bản Án 5,6     
Qua suối Tà Phảng  không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính số hộ nghèo 1/1= 100% Nùng 100% 

  

c     Xóm Khau Bao ĐTr Bản Án 5,2     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 0; Nùng 100% 
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d     Xóm Khun Tum ĐTr Bản Án 4,8     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 1/6 = 16,7%; Nùng 100% 

  

e     Xóm Mạy Lày ĐTr Bản Án 4,5     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 01/3 = 33,3 %; Nùng 100% 

  

f     Xóm Tà Phảng ĐTr Bản Án 4,0     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 2/7 =28,6%; Nùng 100% 

  

g     Xóm Bản Cáu ĐTr Bản Án 4,2     
Qua suối Tà Phảng không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 0; Nùng 100% 

  

h     Xóm Lọ Pùng ĐTr Bản Án 4,4     
Qua suối Tà Phảng  không có cầu, đồi Khun Tát  đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 0; Nùng 100% 

  

3   Thôn  Pò Củi         Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo  6/21= 28,6%   

a      Xóm Pò Đòn ĐTr Bản Án 10,5     
Qua đồi Khau Bao và suối Tà Phảng, đồi Khun Tát, đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 1/6 = 16,7%; Nùng 100% 

  

b     Xóm  Pác Cáp ĐTr Bản Án 9,5     
Qua đồi Khau Bao và suối Tà Phảng, đồi Khun Tát, đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 4/6 = 66,7%; Nùng 100% 

  

c     Xóm Pò Củi ĐTr Bản Án 9,2     
Qua đồi Khau Bao và suối Tà Phảng, đồi Khun Tát, đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 1/8 = 12,5%; Nùng 100% 

  

d      Xóm Cúc Ỉn ĐTr Bản Án 8,5     
Qua đồi Khau Bao và suối Tà Phảng, đồi Khun Tát, đồi 
Khun Lính; số hộ nghèo 0; Nùng 100% 

  

VI XÃ THANH LONG             

1   Thôn Nà Han 
TH xã Thanh Long, 
thôn Nà Po, xã Thanh 
Long 

  
THCS xã Thanh Long, 
thôn Nà Po, xã Thanh 
Long 

  100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 12/21= 57,1%   

a     Xóm Nà Han TH Thanh Long 1,2     
Qua suối Nà Han không có cầu, dân tộc, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, hộ nghèo 7/8 = 87,5% 

  

b     Xóm Nà Pài TH Thanh Long 2,0     
Qua suối Nà Po không có cầu và đèo Cốc loi 100% dân 
tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 2/6 = 33,3% 

  

c     Xóm Hang Pò TH Thanh Long 1,0     
Qua suối Nà Po không có cầu, đường đất 100% dân tộc 
Nùng, Hộ nghèo 3/6 = 50% 

  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

9
1

 

2   Thôn Tằng Cạo TH Thanh Long 4,0 THCS xã Thanh Long 3,5 
Đường mòn qua núi Kéo Pật  dốc hiểm trở trơn trượt, 
100%; dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 0/5 = 0%  

  

3   Thôn Bản Tát TH Thanh Long 5,5 THCS xã Thanh Long 6,0 
Qua suối Bản Tát, Tẩu khuyên không có cầu, đường mòn 
dễ trơn trượt, 100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 
07/37 = 18,9% 

  

4   Thôn Đâng Van         100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 13/69 = 18,8%   

a     Xóm Nà Phào TH Thanh Long 3,7 THCS xã Thanh Long 3,3 
Qua suối Nà Phào không có cầu, bờ ruộng nhỏ, 100% dân 
tộc Nùng, hộ nghèo 0/1 = 0% 

  

b     Xóm Pá Làng TH Thanh Long 3,5 THCS xã Thanh Long 3,0 
Qua suối Pá Làng không có cầu,100% dân tộc Nùng, hộ 
nghèo 0/1 = 0% 

  

c     Xóm Nà Nạc (trong) TH Thanh Long 4,0 THCS xã Thanh Long 3,5 
Qua suối Nà Nạc không có cầu,100% dân tộc Nùng, hộ 
nghèo 0/2 = 0% 

  

5   Thôn Pác Cú         100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 14/95 = 14,7%   

a     Xóm Nà Pục TH Thanh Long 3,0 THCS xã Thanh Long 3,5 
Qua 3 suối Nà pục  không có cầu, 100% dân tộc  Nùng, hộ 
nghèo 0/2 = 0% 

  

b     Xóm Pàn Slong TH Thanh Long 2,5 THCS xã Thanh Long 3,0 
Qua suối Pàn Slong không có cầu, 100% dân tộc Nùng, 
hộ nghèo 0/1 = 0% 

  

g     Xóm Nà Chang TH Thanh Long 3,0 THCS xã Thanh Long 3,5 
Qua đồi Pác Cú, đường mòn, 100% dân tộc Nùng, hộ 
nghèo 0/1 = 0% 

  

6   Thôn  Khau Khú TH Thanh Long 5,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua 3 suối Nà pùng, Pò chà, Nà Có không có cầu100% 
dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 10/29 = 34,5% 

  

a     Xóm Khau Khú ĐTr Khau Khú 2,0 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua 3 suối Nà Pùng, Pò chà, Nà Có không có cầu, 100% 
dân tộc tày nùng, tỉ lệ hộ nghèo 3/12 = 25% 

  

b     Xóm Nà Luông ĐTr Khau Khú 1,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua 3 suối Nà pùng, Pò chà, Nà có không có cầu, 100% 
dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 1/2 = 50% 

  

c     Xóm Nà Pò ĐTr Khau Khú 1,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua 3 suối Nà pùng, Pò chà, Nà có không có cầu, 100% 
dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 2/2 =100% 
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f     Xóm Pò Pèo ĐTr Khau Khú 1,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua 3 suối Nà pùng, Pò chà, Nà có không có cầu, 100% 
dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 0/2 = 0% 

  

g     Xóm Còn Chang ĐTr Khau Khú 2,0 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua 3 suối Nà pùng, Pò chà, Nà có không có cầu, 100% 
dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo  0/2 = 0% 

  

7   Thôn Khòn Slung TH Thanh Long 7,5 THCS xã Thanh Long 7,0 
Dân tộc Tày, Nùng 100%, Qua 3 suối Nà Pùng, Pò Chà, 
Nà Có không có cầu đèo Cốc Loi, Hộ nghèo 8/19 = 42,1% 

  

        ĐTr Khau Khú 3,0     
Dân tộc tày nùng 100%, Qua 3 suối Nà Pùng, Pò Chà, Nà 
Có không có cầu đèo Cốc Loi, Hộ nghèo 8/19 = 42,1% 

  

8   Thôn Pàn Phước TH Thanh Long 6,0 THCS xã Thanh Long 6,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm nhỏ dễ ngập, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 3/53 = 5,7% 

  

a     Xóm Pàn Phước ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 6,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm nhỏ dễ ngập, 100% dân tộc 
Tày, Nùng; Hộ nghèo 0/ 27 = 0% 

  

b     Xóm Pàn Trá ĐTr Pò Hén 4,0 THCS xã Thanh Long 7,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm nhỏ dễ ngập, 100% dân tộc 
Tày, Nùng; hộ nghèo 0/ 6 = 0% 

  

c     Xóm Nà Khau ĐTr Pò Hén 3,5 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Nà Khau không có cầu, 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 0/2 = 0% 

  

d     Xóm Nà Đâng ĐTr Pò Hén 4,5 THCS xã Thanh Long 8,0 
Qua suối Pò Hẩu không có cầu, 100% dân tộc Tày Nùng,  
Hộ nghèo 3/20 = 15% 

  

9   Thôn Bó Bửn TH Thanh Long 6,5 THCS xã Thanh Long 7,0 100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 03/15 = 20%   

a     Xóm Bó Bửn ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
100% dân tộc Tày Nùng, dốc Phia Cọt trơn trượt, Hộ 
nghèo 3/15 = 20% 

  

b     Xóm Nà Tè ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, dốc Phia Cọt trơn trượt 
100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 0/3 = 0% 

  

c     Xóm Hua Cầu ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, dốc Phia Cọt trơn trượt; 
100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 1/3 = 33,3% 
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d     Xóm Thâm Pùng ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, 100% dân tộc Tày Nùng, 
hộ nghèo 0/1 = 0 % 

  

e     Xóm Phia Cọt ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, dốc Phia Cọt trơn trượt, 
100% dân tộc Tày Nùng, Hộ nghèo 0/1 = 0% 

  

f     Xóm Bản Chang ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, dốc Phia Cọt trơn trượt, 
100% dân tộc Tày Nùng, Hộ nghèo 2/7 = 28,6% 

  

10   Thôn Pá Trí TH Thanh Long 7,5 THCS xã Thanh Long 8,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng không có cầu dốc Phia Cọt 
trơn trượt, 100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 02/35 
= 5,7% 

  

a     Xóm Pá Trí ĐTr Pò Hén 4,0 THCS xã Thanh Long 8,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng không có cầu dốc Phia Cọt 
trơn trượt, 100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 0/16 = 0% 

  

b     Xóm Cổng Cháo ĐTr Pò Hén 4,0 THCS xã Thanh Long 8,0 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng không có cầu, 100% dân tộc 
Nùng, hộ nghèo 1/15 = 0,07% 

  

c     Xóm Nà Phường ĐTr Pò Hén 3,5 THCS xã Thanh Long 7,5 
Qua suối Hua Cầu, Pác Tạng, dốc Phia Cọt trơn trượt 
100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 1/9 = 11,1%  

  

11   Thôn Nà Phân TH Thanh Long 6,0 THCS xã Thanh Long 6,5 
Qua suối Bản Cáu, cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 08/54 = 14,8% 

  

a     Xóm Nà Phân ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 6,5 
Qua suối Bản Cáu, cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày Nùng, hộ nghèo 4/34 = 11,8%   

  

b     Xóm Thâm Bó ĐTr Pò Hén 4,0 THCS xã Thanh Long 7,0 
Qua suối Bản Cáu, cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày Nùng, hộ nghèo 2/10 =  20% 

  

c     Xóm Nà Bay ĐTr Pò Hén 3,5 THCS xã Thanh Long 6,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày Nùng, hộ nghèo 2/10 =20%   

  

12   Thôn Khòn Phia TH Thanh Long 6,5 THCS xã Thanh Long 7,0 100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 07/28 = 25%   

a     Xóm Còn Phia     THCS xã Thanh Long 7,0 100% dân tộc  Nùng, hộ nghèo 7/27 = 25,9%   

b     Xóm Phia Cọt ĐTr Pò Hén 3,0 THCS xã Thanh Long 7,5 
Dốc Phia cọt dễ trơn trượt, 100% dân tộc Tày Nùng, hộ 
nghèo 0/1 = 0% 
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13   Thôn Đon Chang TH Thanh Long 4,0 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 06/40 = 15% 

  

a     Xóm Pàn Chàng ĐTr Pò Hén 2,0 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Nùng, hộ nghèo 0/1 = 0% 

  

14   Thôn Bản Cáu TH Thanh Long 4,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm dễ ngập lụt, 100% dân tộc 
Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 03/50 = 6% 

  

a     Xóm Pàn Chàng ĐTr Pò Hén 1,5 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua suối Bản Cáu cống ngầm dễ ngập lụt. 100% dân tộc 
Tày Nùng, hộ nghèo 0/3 = 0%  

  

b     Xóm Pá Tầm ĐTr Pò Hén 2,0 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua suối Nà Pẻn  cầu tạm dễ ngập lụt, bờ ruộng nhỏ, 
100% dân tộc Nùng, hộ nghèo 0/5 = 0% 

  

15   Thôn Nà Vạc TH Thanh Long 7,0 THCS xã Thanh Long 7,5 
Qua suối Cốc Dỉn không có cầu 100% dân tộc Tày, Nùng, 
tỷ lệ hộ nghèo 11/57 = 19,3% 

  

a     Xóm Nà Càn ĐTr Nà Vạc 3,0 THCS xã Thanh Long 7,5 
Qua suối Cốc Dỉn không có cầu, 100% dân tộc  Nùng, hộ 
nghèo 3/10 =  30% 

  

b     Xóm Nà Hinh ĐTr Nà Vạc 3,0 THCS xã Thanh Long 7,5 
Qua suối Cốc Dỉn không có cầu, 100% dân tộc Tày, hộ 
nghèo 1/2 = 50%  

  

c     Xóm Mẩm Mèng ĐTr Nà Vạc 1,5 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua suối Mẩm Mèng không có cầu, 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 1/8 = 12,5%  

  

16   Thôn Nà Cà TH Thanh Long 6,0 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua suối Nặm Khuông, Nặm Tốc, Pác Sào không có cầu. 
100% dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 04/15 = 26,7% 

  

a     Xóm Hang Nà ĐTr Nà Liền 3,0 THCS xã Thanh Long 5,5 
Qua đèo Pàn Than, suối Nặm Tốc không có cầu, 100% 
dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 0/2 = 0% 

  

b     Xóm Nà Thó ĐTr Nà Liền 1,5 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua suối Chang Kéo không có cầu, qua bờ ruộng nhỏ, 
100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 2/3 = 66,7% 

  

17   Thôn Nà Liền TH Thanh Long 5,5     
Qua sườn đồi Pò Khuyên, bờ ruộng. 100% dân tộc Tày, 
Nùng, tỷ lệ hộ nghèo 18/38 = 47,4% 
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a     Xóm Còn Eng ĐTr Nà Liền 2,0 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua sườn đồi Pò Khuyên, bờ ruộng 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 3/4 = 75% 

  

b     Xóm Trục Vạt ĐTr Nà Liền 2,0 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua sườn đồi Pò Khuyên, bờ ruộng 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 2/6  = 33,3% 

  

c     Xóm Còn Luông ĐTr Nà Liền 1,5 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua suối Khúc Quân không có cầu, sườn đồi Pò Khuyên, 
100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 2/6  = 33,3% 

  

d     Xóm Lừn Kho ĐTr Nà Liền 1,5 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua suối Cốc Lìm không có cầu, 100% dân tộc Nùng, hộ 
nghèo 1/2 = 50% 

  

e     Xóm Nà Pàn ĐTr Nà Liền 1,5 THCS xã Thanh Long 4,5 
Qua khe  bờ ruộng, sườn núi Pò khuyên, 100% dân tộc 
Nùng, hộ nghèo 0/2 = 0% 

  

f     Xóm Pá Danh ĐTr Nà Liền 2,0 THCS xã Thanh Long 5,0 
Qua sườn đồi Pò Khuyên, bờ ruộng 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 1/4  = 0,25% 

  

g     Xóm Nà Xỏm, Cốc Lìu ĐTr Nà Liền 1,0 THCS xã Thanh Long 4,0 
Qua khe ruộng, sười đèo Slam Kha, 100% dân tộc Tày 
Nùng, hộ nghèo 5/10 = 50% 

  

h     Xóm Slọ Phầy     THCS xã Thanh Long 4,0 
Qua suối Slo Phầy không có cầu 100% dân tộc  Nùng, hộ 
nghèo 0/1 = 0% 

  

VII XÃ THỤY HÙNG             

1   Thôn Thâm Pằng 
Trường TH xã Thụy 
Hùng, thôn Pác Cáy xã 
Thụy Hùng 

6,0 
Trường THCS xã Thụy 
Hùng, thôn Pác Cáy xã 
Thụy Hùng 

6,0 Dân tộc Nùng 100%, hộ nghèo 1/23 = 4,35%   

a     Xóm Cốc Đứa ĐTr Khuổi Thâm 1,5  THCS xã Thụy Hùng 6,0 
Qua đèo Cốc Lùng, sườn đồi Báng Bắc, đường mòn trơn 
trượt. Dân tộc Nùng 100%.  

  

2   Thôn Khuổi Thâm TH xã Thụy Hùng 4,0     Dân tộc Tày 100%, hộ nghèo 3/27 = 11,1%   

3   Thôn Nà Mới TH xã Thụy Hùng 7,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 Dân tộc Tày 100%, hộ nghèo 5/22 = 22,7%   

        ĐTr Khuổi Thâm 3,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà Luông không có cầu. Qua sườn đồi Loòng 
Phải dễ sạt lở, đường mòn trơn trượt Dân tộc Tày 100%.  
Hộ nghèo5/22=27.3% 
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4   Thôn Pò Pheo         Dân tộc Nùng 100%, hộ nghèo 9/26 = 34,62%   

a     Xóm Nà SLì TH xã Thụy Hùng 3,2  THCS xã Thụy Hùng 3,2 
Qua suối Pò Toọc sườn dốc Pò Toọc đất đỏ, mưa trơn, 
dính, hay sạt lở. Dân tộc Nùng 2/2=100%.  

  

        ĐTr Khuổi Thâm 1,2  THCS xã Thụy Hùng 3,2 
Qua suối Pò Toọc sườn dốc Pò Toọc đất đỏ, mưa trơn, 
dính, hay sạt lở. Dân tộc Nùng 2/2=100%.  

  

b     Xóm Thâm Mù TH xã Thụy Hùng 3,0  THCS xã Thụy Hùng 3,0 
Qua suối Tó Hu không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 1/1  = 100%. 

  

        ĐTr Khuổi Thâm 1,0     
Qua suối Tó Hu không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 1/1  = 100%. 

  

5   Thôn Thâm SLầm         Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 3/22 = 13,64%.   

a     Xóm Nà Hin TH xã Thụy Hùng 1,6     
Qua sườn dốc Cốc Cúm dễ sạt lở, đường đất đỏ, mưa 
trơn, dính. Dân tộc Nùng 100%.  

  

b     Xóm Nà Pheo TH xã Thụy Hùng 1,4     
Qua suối sườn dốc Nà Cước đất đỏ, mưa trơn, dính. Dân 
tộc Nùng 100%. 

  

6   Thôn Pác Cáy         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 10/33 =30,3%   

a     Xóm Cò Luồng TH xã Thụy Hùng 3,0  THCS xã Thụy Hùng 3,0 
Qua suối Cò Luồng không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 2/7  = 28,5%. 

  

7    Thôn Bản Tả TH xã Thụy Hùng 3,5  THCS xã Thụy Hùng 3,5 Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 18/54 = 33,3%   

a     Xóm Hin Đeng TH xã Thụy Hùng 4,2  THCS xã Thụy Hùng 4,2 
Qua suối Hin Đeng không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 2/3  = 66,7%. 

  

b     Xóm Nà Cà TH xã Thụy Hùng 4,0     Dân tộc Nùng 100. Hộ nghèo 5/13  = 38,5%.   

c     Xóm Mu Pải TH xã Thụy Hùng 4,1  THCS xã Thụy Hùng 4,1 
Qua suối Bản Tả không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 1/2  = 50%. 

  

d     Xóm Pác Tả TH xã Thụy Hùng 2,5  THCS xã Thụy Hùng 2,5 
Qua suối Pác Tả không có cầu. Dân tộc Nùng 100. Hộ 
nghèo 1/1  = 100%. 

  

8   Thôn Nà So TH xã Thụy Hùng 7,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 Dân tộc Tày, nùng 100%. Hộ nghèo 5/33 = 15,6%   
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a     Xóm Nà Lèo ĐTr Pò Mu 4,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà So không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 0. 

  

b     Xóm Nà Van ĐTr Pò Mu 3,6  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà So không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 0. 

  

c     Xóm Chang Bản TH xã Thụy Hùng 3,5  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà So không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 5/27 = 18,5%. 

  

9   Thôn Nà Luông TH xã Thụy Hùng 7,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo 3/11= 27,3%   

a     Xóm Nà Van ĐTr Pò Mu 3,0  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà Luông  không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo 5/27 = 18,5%. 

  

b     Xóm Nà Luông ĐTr Pò Mu 2,7  THCS xã Thụy Hùng 7,0 
Qua suối Nà Luông  không có cầu. Dân tộc Nùng 10/12 = 
83%. Hộ nghèo 3/12 = 25%. 

  

10   Thôn Còn Ngòa TH xã Thụy Hùng 4,5     Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 8/55 = 14,6%   

a     Xóm Phiêng Dảo ĐTr Pò Mu 3,0  THCS xã Thụy Hùng 6,0 
Qua sườn dốc Pò Tó, đất đỏ, mưa trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/5 = 20%. 

  

b     Xóm Pò Lục ĐTr Pò Mu 2,0  THCS xã Thụy Hùng 6,0 
Qua suối Còn Ngòa  không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo 1/1 = 100%. 

  

        TH xã Thụy Hùng 6,0         

c     Xóm Còn Lịn ĐTr Pò Mu 1,7  THCS xã Thụy Hùng 5,7 
Qua sườn dốc Pò Tó, đất đỏ, mưa trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 100. Hộ nghèo 1/9 = 11%. 

  

d     Xóm Nà Pò ĐTr Pò Mu 1,5  THCS xã Thụy Hùng 6,0 
Qua suối Còn Ngòa  không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. 
Hộ nghèo 0. 

  

e     Xóm Chang Bản ĐTr Pò Mu 1,2  THCS xã Thụy Hùng 5,5 
Qua sườn dốc Pò Tó, đất đỏ, mưa trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 100. Hộ nghèo 3/20 = 15%. 

  

f     Xóm Pò Mu TH xã Thụy Hùng 5,5  THCS xã Thụy Hùng 5,5 
Qua sườn dốc Pò Tó, đất đỏ, mưa trơn, dính. Dân tộc 
Nùng 100. Hộ nghèo 3/20 = 15%. 

  

VIII XÃ HOÀNG VĂN THỤ             

1   Thôn Quyết Thắng  
TH Hoàng Văn Thụ, 
thôn Thuận Lợi, xã 
Hoàng Văn Thụ 

  
THCS Hoàng Văn Thụ, 
thôn Nhân Hòa, xã 
Hoàng Văn Thụ 

  Dân tộc Nùng, Hộ nghèo 17/100 = 17%   
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a      Xóm Bó Liềng TH Hoàng Văn Thụ 1,2 THCS Hoàng Văn Thụ 2,2 Qua suối Nà Quýt không có cầu. Dân tộc nùng 100%   

b     Xóm Phai Nà TH Hoàng Văn Thụ 1,1 THCS Hoàng Văn Thụ 2,1 Qua suối Nà Quýt không có cầu. Dân tộc Tày 100%   

2   Thôn Khau Phạ TH Hoàng Văn Thụ 9,0     Dân tộc Nùng, Hộ nghèo 9/24 = .37,5%   

a      Xóm Cốc Múc ĐTr Nà Pàn 7,0 THCS Hoàng Văn Thụ 10,0 Qua đường đất sạt lở. Dân tộc nùng 100%.    

        TH Hoàng Văn Thụ 9,0 THCS Hoàng Văn Thụ 10,0 Qua đường đất sạt lở. Dân tộc nùng 100%.    

b     Xóm Tửa Thó ĐTr Nà Pàn 7.5 THCS Hoàng Văn Thụ 10,5 
Qua khe Khuân Dín, đường đất. Dân tộc nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/2 = 100% 

  

        TH Hoàng Văn Thụ 9,5 THCS Hoàng Văn Thụ 10,5 
Qua khe Khuân Dín, đường đất. Dân tộc nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/2 = 100% 

  

c     Xóm Khau Phạ ĐTr Nà Pàn 7,0 THCS Hoàng Văn Thụ 10,0 
Qua khe Khuân Dín, đường đất. Dân tộc nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/2 = 100% 

  

        TH Hoàng Văn Thụ 9,0 THCS Hoàng Văn Thụ 10 
Qua khe Khuân Dín, đường đất. Dân tộc nùng 100%. Hộ 
nghèo 2/2 = 100% 

  

3   Thôn Cốc Mặn TH Hoàng Văn Thụ 8,0     Dân tộc nùng 100%. Hộ nghèo 2/36 = 5,6%   

a       ĐTr Nà Pàn 4,0     Qua khe Nà Mạc, Suối Nà Lỳ, Suối Khuổi Cháu.   

b     Xóm Lằng Ca ĐTr Cốc Mặn 2,0 THCS Hoàng Văn Thụ 9,0 
Qua khe Nà Mạc, Suối Nà Lỳ, Suối Khuổi Cháu. Dân tộc 
Nùng 100%.  

  

        TH Hoàng Văn Thụ 8,0     Suối Nà Lỳ. Dân tộc Nùng 100%   

c     Xóm Nà Chào ĐTr Cốc Mặn 3,0 THCS Hoàng Văn Thụ 11,0 
Qua khe Nà Mạc, Suối Nà Lỳ, Suối Khuổi Cháu. Dân tộc 
Nùng 100%.  

  

        TH Hoàng Văn Thụ 10,0     Qua suối Nà Lỳ. Dân tộc Nùng 100%   

d     Xóm Cốc Mặn ĐTr Cốc Mặn 1.5 THCS Hoàng Văn Thụ 9,0 Qua đường đất dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%.    

        TH Hoàng Văn Thụ 8,0     Qua đường đất dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%.    

e     Xóm Phai Boóc ĐTr Cốc Mặn 3,0 THCS Hoàng Văn Thụ 11,0 Qua đường đất dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%.    

        TH Hoàng Văn Thụ 10,0     Qua đường đất dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%.    

f     Xóm Khâm Mò ĐTr Cốc Mặn 2,0 THCS Hoàng Văn Thụ 10,0 
Qua đường đất dễ sạt lở. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 
0% 

  

        TH Hoàng Văn Thụ 9,0     Qua đường đất sạt lở. Dân tộc Nùng 100%.    
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g     Xóm Đâng Soong ĐTr Cốc Mặn 1,0 THCS Hoàng Văn Thụ 7,5 
Qua khe Nà Mạc, dốc Dâng Soong, đường đất sạt lở. Dân 
tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 1/12 = 8,3% 

  

4   Thôn Nà Lùng TH Hoàng Văn Thụ 5,0     Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/46 =13,0%   

a     Xóm Nà Lùng ĐTr Nà Pàn 3,0 THCS Hoàng Văn Thụ 6,0 Qua đèo Pác Keng. Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 0%   

5   Thôn Nà Phiêng         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/60 = 12%   

b     Xóm Nà Ngần TH Hoàng Văn Thụ 2,0 THCS Hoàng Văn Thụ 3,0 
Qua đường đất, qua khe suối Nà Ngần, dễ sạt lở. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 1/3 = 33,3% 

  

6   Thôn Nà Pàn         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 14/46 = 30,4%   

a     Xóm Nà Mạc TH Hoàng Văn Thụ 3,0 
THCS xã Hoàng Văn 
Thụ 

4,0 
Qua đường đất, khe Nà Mạc dễ ngập lụt, dễ sạt lở. Dân 
tộc Nùng 100%. 

  

b     Xóm Nà Pàn TH Hoàng Văn Thụ 2,3 THCS Hoàng Văn Thụ 3,3 
Qua đường đất, Qua sườn đồi Nà Pàn, dễ sạt lở. Dân tộc 
Nùng 100%. Hộ nghèo 2/5 = 40% 

  

7   Thôn Thuận Lợi         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 15/87 = 17,2%   

a     Xóm Nà Cà TH Hoàng Văn Thụ 2,0     
Qua suối Còn Lạn không có cầu, đường đất dễ sạt lở, dân 
tộc Nùng 100%. Hộ ngheo 3/3 = 100% 

  

b     Xóm Khum Vôi TH Hoàng Văn Thụ 1,2     
Qua khe Nà Chia, đường bờ ruộng, đường trơn dễ sạt lở. 
Dân tộc Nùng 100%. Hộ cận nghèo 1/1 = 100% 

  

8   Thôn Nhân Hoà         Dân tộc Tày 100%. Hộ nghèo 3/81 = 3,7%   

a     Xóm Nà Viền TH Hoàng Văn Thụ 2,0     Qua suối Nà Viền không có cầu. Dân tộc Tày 100%.   

9   Thôn Bó Chầu         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 7/62 = 11,3%   

a     Xóm Kéo Cà TH Hoàng Văn Thụ 3,5 THCS Hoàng Văn Thụ 4,5 
Qua suối Kéo cà không có cầu. Dân tộc Nùng 100%.  Hộ 
nghèo 0 

  

b     Xóm Pai Phjấy TH Hoàng Văn Thụ 4,0 THCS Hoàng Văn Thụ 5,0 
Qua đường đất dễ sạt lở, qua đồi Pai Phjấy, qua khe Kéo 
Cà. Dân tộc  Nùng 100%.  

  

c     Xóm Cúc Lùng TH Hoàng Văn Thụ 2,3 THCS Hoàng Văn Thụ 3,3 
Qua suối Kéo Cà không có cầu, đường đất dễ sạt lở. Dân 
tộc  Nùng 100%.  

  

10   Thôn Long Tiến         Dân tộc Tày 100%. Hộ nghèo 2/81 = 2,4%   

a     Xóm Kéo Lày TH Hoàng Văn Thụ 1,5 THCS Hoàng Văn Thụ 2,5 
Qua đường bờ ruộng, trơn trượt, qua sườn đồi Kéo Lầy 
dễ sạt lở. Dân tộc Tày 2/2 = 100% 
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11   Thôn Tiền Phong         Dân tộc Nùng 100%. Hộ nghèo 6/52 = 11,5%   

a     Xóm Khau Ma TH Hoàng Văn Thụ 4,5 THCS Hoàng Văn Thụ 3,5 
Qua đường đất dễ sạt lở, qua đồi Khau Ma. Dân tộc Nùng 
2/2=100%. 

  

b     Xóm Pác Háy TH Hoàng Văn Thụ 2,0     
Qua suối Nà Viền không có cầu. Dân tộc Nùng 100%. Hộ 
nghèo 3/6 = 50% 

  

IX XÃ HOÀNG VIỆT             

1   Thôn Bản Lè         Dân tộc Tày, Nùng 100%. Hộ nghèo 4/ 65 = 6,2%   

a     Xóm Kéo Noóc ĐTr Bản Lè 2,0     
Qua đồi Khun Quỷnh, khe Đông Luông, khe Bó Hón, dân 
tộc Tày 2/7= 28,6%, dân tộc Nùng 5/7=71,4% , hộ nghèo 
1/7=14,3% 

  

b     Xóm Khun Quỷnh ĐTr Bản Lè 1,5     
Qua đồi Đông Slay, khe Bó Hón, 100% dân tộc Nùng, 
Không có hộ nghèo  

  

c     Xóm Khun Phắc ĐTr Bản Lè 1,0     
Qua đồi Đông Hẩu, khe Bó Hón, 100% dân tộc Nùng, 
không có hộ nghèo 

  

2   Thôn Nà Quan         Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 5/42 = 11,9%    

a     Xóm Kéo Càng ĐTr Bản Lè 3,0     
Qua khe suối Khun Chiu, khe Tọng Mu, 100% dân tộc 
Nùng 100%. 

  

b     Xóm Pò Lốc ĐTr Bản Lè 3,0     
Qua đèo Cỏng Nạn, suối nhỏ Tẩu Khuyên không có cầu, 
khe Cốc Có, khe Nà Quan, qua đồi Pán Co lạ, dân tộc 
Nùng 3/6= 50%, dân tộc Tày 3/6= 50% 

  

c     Xóm Tỳ Bản ĐTr Bản Lè 1,7     
Qua khe Cốc Có, qua Nà Quan, qua đồi Pàn Co Lạ, dân 
tộc Nùng 5/6= ; hộ nghèo 1/6= 16,7% 

  

d     Xóm Pác Đón ĐTr Bản Lè 1,5     
Qua khe Lùng Hoi, dân tộc Nùng 11/12=91,7%; dân tộc 
Tày 1/ 12= 8,3%  

  

e     Xóm Nà Quan ĐTr Bản Lè 1,5     
Qua  qua đồi Kéo Mận, 100% dân tộc Nùng, hộ nghèo 
2/10= 20% 

  

3   Thôn Tà Pjẹc         Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 44/68 = 64,7%    

a     Xóm Nà So ĐTr Tà Pjẹc 2,5     
Qua khe Kéo Cước, qua pàn Khun Bỉn, qua khe Nà Bó, 
qua núi Pha Mười, qua đồi Pò Trang, 100% dân tộc Tày, 
100% hộ nghèo  
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b     Xóm Phạc Lạn ĐTr Tà Pjẹc 2,0     
Qua đồi Kéo Pjạc, qua núi Pha Mười, qua đồi Pò Trang, 
100% dân tộc Nùng 6/10= 60% 

  

c     Xóm Kéo Quang ĐTr Tà Pjẹc 1,5     
Qua đồi Hát Hang, qua khe Núi đá Cốc Chặm có nguy cơ 
sạt lở, dân tộc Tày 2/3= 66,7%, dân tộc Nùng 1/3= 33,3% 

  

d     Xóm Phiêng Lù ĐTr Tà Pjẹc 2,0     
Qua đồi Lọ Phầy, qua đèo Hát Hang, qua khe Cốc Chặm 
có nguy cơ sạt lở, 100% dân tộc Nùng, 100% hộ nghèo  

  

e     Xóm Phiêng Khon ĐTr Tà Pjẹc 2,0     
Qua đồi Pàn Sát, qua Pàn Lọ Trang có nguy cơ sạt lở, 
qua đèo Hát Hang, Cốc Chặm, 100% dân tộc Nùng, 
100% hộ nghèo 

  

f     Xóm Cốc Dằm ĐTr Tà Pjẹc 3,0     

Qua khe suối Trang Đông, qua sườn núi Pha Sliec, qua 
sườn núi Ngườm Tệnh, qua đèo Hát Hang, khe Cốc 
Chặm có nguy cơ sạt lở, 100% dân tộc Tày, hộ nghèo 
100% 

  

4   Thôn Nà Quynh         Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 35/ 41 = 82,9%    

a     Xóm Nà Lỏng ĐTr Tà Pjẹc 6,0     
Qua đồi Pò Sàng, qua khe Hát Đáu, đi dọc bờ sông Kỳ 
Cùng, qua đèo Kéo Quang, 100% dân tộc Nùng 

  

b     Xóm Nà Quynh ĐTr Tà Pjẹc 5,0     
Đi dọc bờ sông Kỳ Cùng, qua đèo Kéo Quang, 100% dân 
tộc Nùng, 18/21=85,7%  

  

c     Xóm Nặm Tèo ĐTr Tà Pjẹc 4,0     

Qua khe suối Trang Đông, qua sườn núi Pha Sliec, qua 
sườn núi Ngườm Tệnh, qua đèo Hát Hang, khe Cốc 
Chặm có nguy cơ sạt lở, 100% dân tộc Nùng, hộ nghèo 
100% 

  

5   Thôn Bản Ỏ         Dân tộc Tày, Nùng 100%, hộ nghèo 26/39 = 66,7%   

a     Xóm Cốc Tém ĐTr Bản Ỏ 2,0     
Qua khe Lò Háng, khe Làng Khoai, khe Lậu Cáy, 100% 
dân tộc Nùng, 2/2= 100% hộ nghèo 

  

b     Xóm Nà Khau ĐTr Bản Ỏ 1,0     
Qua khe suối Nà Luồng không có cầu, 100% dân tộc 
Nùng, 100% hộ nghèo 

  

L. VĂN QUAN             

I XÃ TRÀNG SƠN 
TH Tràng Sơn, thôn 
Còn Nà 

  
THCS Tràng Sơn, 
Thôn Còn Nà 

      



1
0
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
+

0
9
/N

g
ày

 0
5
-0

2
-2

0
1
5

 

1   Thôn Kéo Còi             

a     Xóm Kéo còi TH Tràng Sơn 3,5 THCS Tràng Sơn 3,5 Qua  đèo Cốc Lùng hay sạt lở,  Hộ nghèo 10/31=32,2 %   

b     Xóm Bó bay TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 
Qua núi Kéo Sa, đèo Cốc Lùng hay sạt lở, Hộ nghèo 
6/18=33,3% 

  

c     Xóm Kéo Thông TH Tràng Sơn 2,0 THCS Tràng Sơn 2,0 Qua Đèo Cốc Lùng hay sạt lở    

d     Xóm Pác Mạ TH Tràng Sơn 3,5 THCS Tràng Sơn 3,5 Qua Đèo Cốc Lùng hay sạt lở   

2   Thôn Bản Pảng         100% dân tộc Tày, hộ nghèo 10//44 = 22,7%   

a     Xóm Bản Pảng TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 Qua đèo Kéo Cảo, đèo Cốc Lùng hay sạt lở   

3   Thôn Nà Mu+Nà Lả         Hộ nghèo 10/34=29,4%   

a     Xóm Nà Mu TH Tràng Sơn 1,2     Qua dốc Cốc Hảu  hay sạt lở.  Hộ nghèo 5/18= 27,8%   

b    Xóm Nà Lả TH Tràng Sơn 2,0 THCS Tràng Sơn 2,0  Qua suối Soong Ca không có cầu. hộ nghèo 4/15= 26,7%   

c     Xóm Xa Khao TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 Qua suối Phai Luông không có cầu, Hộ nghèo 1/1= 100%   

4   Thôn Còn Nà - Còn Thon         Hộ nghèo 20/56= 37,5%   

a     Xóm Pò Văng TH Tràng Sơn 1,5     
Qua dốc Luống Xa, Pò Văng dễ sạt lở. hộ nghèo 
5/12=41,7% 

  

b     Xóm Khun Lùng TH Tràng Sơn 1,5     Qua dốc Co Lải dễ sạt lở, hộ nghèo 2/5=40%   

c     Xóm Nà Háy TH Tràng Sơn 1,2     Qua dốc Bá Hò Mạ hay sạt lở. hộ nghèo 2/2=100%.   

5   Thôn Lùng Pha+Lùng Tàu          Hộ nghèo 29/70= 41,4%   

a     Xóm Lùng Pha TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 Qua đèo Luống Xa hay sạt lở, , hộ nghèo 16/37= 43,2 %   

b     Xóm Lùng  Tàu TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 
Qua đèo Kéo Kèn, dốc Cốc Lải hay sạt lở, hộ nghèo 
10/25= 40%  

  

c     Xóm Nà Nấn TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 Qua đèo Pá Làng hay sạt lở đát, đá , hộ nghèo 3/8=37,5%   

6   Thôn Khau Thán          Hộ nghèo 17/50= 3,4%   

a     Xóm Đông Trác ĐTr Khòn Cát 2,4     Qua khe đồi Nà Sịt hay sạt lở, Hộ nghèo 4/13=30,7%   
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        TH Tràng Sơn 3,4 THCS Tràng Sơn 3,4 Qua khe đồi Nà Sịt hay sạt lở,  Hộ nghèo 4/13=30,7%   

b     Xóm Còn Khén ĐTr Khòn Cát 2,2     
Qua khe đồi Nà Sịt, dốc Kéo Danh hay sạt lở, hộ nghèo 
8/15=53,3% 

  

        TH Tràng Sơn 3,2 THCS Tràng Sơn 3,2 
Qua khe đồi Nà Sịt, dốc Kéo Danh hay sạt lở, hộ nghèo 
8/15=53,3% 

  

c     Xóm Khúc Mạn ĐTr Khòn Cát 2,0     
Qua suối Nà Lặc, Cốc Hắt, đồi Nà Sịt  hay sạt lở, hộ 
nghèo 2/7=28,5% 

  

        TH Tràng Sơn 3,0 THCS Tràng Sơn 3,0 
Qua suối Nà Lặc, Cốc Hắt, đồi Nà Sịt  hay sạt lở, hộ 
nghèo 2/7=28,5% 

  

 d        Xóm Nà Pàn ĐTr Khòn Cát 2,5     
Qua suối Nà Lặc, Cốc Hắt, đồi Nà Sịt hay sạt lở, hộ nghèo 
3/15=20% 

  

        TH Tràng Sơn 3,5  THCS Tràng Sơn  3,5 
Qua suối Nà Lặc, Cốc Hắt, đồi Nà Sịt, đèo Kéo Danh hay 
sạt lở, hộ nghèo 3/15=20% 

  

7   Thôn Khòn Làng+Tàng Tắm          Hộ nghèo 20/59= 33,8%   

a     Xóm Khòn Pen ĐTr Khòn Cát 1,0     Qua đèo Kéo Danh dễ sạt lở, Hộ nghèo 7/20 = 35%   

        TH Tràng Sơn 2,5 THCS Tràng Sơn 2,5 Qua dốc Kéo Danh dễ sạt lở, Hộ nghèo 7/20 = 35%   

b     Xóm Khòn Làng ĐTr Khòn Cát 1,0     Qua đèo Kéo Danh dễ sạt lở, Hộ nghèo 7/20 = 35%   

        TH Tràng Sơn 3,0 THCS Tràng Sơn 3,0 Qua dốc Kéo Danh sạt lở cao.Hộ nghèo 7/20 = 35%   

c     Xóm Tàng Tắm ĐTr Khòn Cát 1,0     
Qua suối Tàng Tắm không có cầu, Hộ nghèo 6/19 = 
31,6% 

  

        TH Tràng Sơn 2,0 THCS Tràng Sơn 2,0 Qua dốc Kéo Danh dễ sạt lở, Hộ nghèo 6/19 = 31,6%   

8   Thôn Khòn Cát          100 % dân tộc Tày, Nùng. Hộ nghèo 10/41 = 24,3 %   

a     Xóm Nà Khìa+Pác Kéo ĐTr Khòn Cát 1,5     Qua suối Nà Mạ không có cầu, Hộ nghèo 5/19=26,3%   

b     Xóm Nà Sào TH Tràng Sơn 3,0 THCS Tràng Sơn 3,0 Qua đèo Kéo Danh sạt lở cao. hộ nghèo 1/6=16,7%   

II XÃ CHU TÚC 
TH Chu Túc, thôn Nà 
Tèn 

  
THCS Chu Túc, thôn 
Nà Tèn 

      

1   Thôn Nà Pài          Hộ nghèo 15/59 =25,4%   
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a     Xóm Bó Mu TH Chu Túc 1,4     Qua khe Bó Mu không có cầu, Hộ nghèo 2/9 = 22,2%   

b     Xóm  Khòn choạn TH Chu Túc 2,0     Qua đèo Khòn Choạn dễ sạt lở, Hộ nghèo 3/9 = 33,3%   

c     Xóm Pá Nẻn TH Chu Túc 3,2 THCS Chu Túc 3,0 Qua Khe Bó Mu, Không có cầu, Hộ nghèo 4/8 = 50%   

d     Xóm Khun Lùng TH Chu Túc 3,8 THCS Chu Túc 3,5 
Qua suối Khun Lùng Không có cầu, Hộ nghèo 2/10 = 
20,0% 

  

2   Thôn Nà Chỏn          Hộ nghèo 16/45 = 35,6%   

a     Xóm Nà Khuốc TH Chu Túc 2,2 THCS Chu Túc 2,5 Qua suối Nà Khuốc, không có cầu, Hộ nghèo 2/5 = 40%   

b     Xóm Khung Đông TH Chu Túc 2,8     
Qua suối Nà Khuốc, suối Khuổi Eng không có cầu, Hộ 
nghèo 2/8 = 25% 

  

3   Thôn Nà Tèn         Hộ nghèo 15/59 =25,4%   

a     Xóm Nà Luông TH Chu Túc 1,7     Qua suối Cốc Phát không có cầu, Hộ nghèo 1/3 = 33,3%   

4   Thôn Cốc Phường         Hộ nghèo 24/66 = 36,4%   

a     Xóm Đon Tú TH Chu Túc 1,0     Qua suối Cốc Phát, Không có cầu, Hộ nghèo 4/15 = 26,6%   

5   Thôn Đoỏng Đeng         Hộ nghèo 15/59 =25,4%   

a     Xóm Nà Mằng TH Chu Túc 3,4 THCS Chu Túc 3,2 Qua suối Cốc Phát không có cầu, Hộ nghèo 3/9 = 33,3%   

6   Thôn Nà Thòa         Hộ nghèo 12/37 = 32,4%   

a     Xóm Khuân Pật TH Chu Túc 3,8 THCS Chu Túc 4,2 Qua suối Cốc Phát, không có cầu, Hộ nghèo 4/12=33,3%   

b     Xóm Nà Ổ TH Chu Túc 3,4 THCS Chu Túc 3,8 Qua suối Cốc Phát, không có cầu, Hộ nghèo 3/10=30,0%   

c     Xóm Nả Thó TH Chu Túc 3,4 THCS Chu Túc 3,2 Qua suối Cốc Phát, không có cầu, Hộ nghèo 5/15=33,3%   

7   Thôn Hạ Noóc         Hộ nghèo 26/67 = 38,8%   

a     Xóm Nà Lọi     THCS Chu Túc 3,5 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở, Hộ nghèo 3/8 = 37,5%   

b     Xóm Còn Nình ĐTr Hạ Noóc 1,0     Qua suối Bản Noóc không có cầu, Hộ nghèo 2/7 = 28,5%   

c     Xóm Nà Pòn ĐTr Hạ Noóc 1,1 THCS Chu Túc 2,7 Qua suối Bản Noóc không có cầu, Hộ nghèo 4/9 = 44,4%   

d     Xóm Phai Điểm ĐTr Hạ Noóc 1,2 THCS Chu Túc 2,5 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở, Hộ nghèo 5/9 = 55,5%   
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e     Xóm Pá Slản ĐTr Hạ Noóc 2,0 THCS Chu Túc 3,5 
TH: Qua đèo Pá Slản, qua suối Bản Noóc, đường đất dễ 
sạt lở, Hộ nghèo 4/10 = 40%; THCS: Qua suối Bản Noóc 
không có cầu, Hộ nghèo 4/10 = 40%  

  

f     Xóm Pác Tấu ĐTr Hạ Noóc 1,0 THCS Chu Túc 2,7 Qua suối Bản Noóc không có cầu, Hộ nghèo 5/12 = 41,6%   

g     Xóm Lộc Mạ ĐTr Hạ Noóc 2,3 THCS Chu Túc 2,7 Qua suối Bản Noóc không có cầu, Hộ nghèo 3/12 = 25%   

8   Thôn Nà Mìn         Hộ nghèo 38/79 = 48,1%   

a     Xóm Nà Mìn ĐTr Hạ Noóc 3,2 THCS Chu Túc 3,5 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu; THCS: Qua đèo 
Kéo Thầu dễ sạt lở, Hộ nghèo 4/12 = 33,3% 

  

b     Xóm Nả Đán ĐTr Hạ Noóc 4,5 THCS Chu Túc 3,5 Qua suối Bản Noóc không có cầu, Hộ nghèo 5/11 = 45,4%   

c     Xóm Khun Tọn ĐTr Hạ Noóc 4,5 THCS Chu Túc 3,5 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu 
THCS: Qua đèo Kéo Thầu dễ sạt lở,  Hộ nghèo 8/13 = 
61,5% 

  

d     Xóm Cốc Tào ĐTr Hạ Noóc 4,5 THCS Chu Túc 4,0 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu 
THCS: Qua suối Bản Noóc, đèo Kéo Thầu, đường đất hay 
sạt lở,  Hộ nghèo 3/8 = 37,5% 

  

e     Xóm Nà Luông ĐTr Hạ Noóc 4,5 THCS Chu Túc 4,0 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu 
THCS: Qua suối Bản Noóc khhông có cầu, qua đèo  Kéo 
Thầu, dễ sạt lở,  Hộ nghèo 10/16 = 62,5% 

  

f     Xóm Cốc Pục ĐTr Hạ Noóc 5,0 THCS Chu Túc 4,0 
Qua suối Bản Noóc không có cầu, qua đèo Nà Luông dễ  
sạt lở,  Hộ nghèo 8/19 = 42,1% 

  

9   Thôn Phai Xả         Hộ nghèo 11/64 = 17,2%   

a     Xóm Cốc Có ĐTr Hạ Noóc 2,0 THCS Chu Túc 3,2 
TH: Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 2/7 = 28,5%. 
THCS: Qua suối Bản Noóc không có cầu 

  

b     Xóm Đông Bó ĐTr Hạ Noóc 2,4     Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 1/6 = 16,6%   

c     Xóm Lộc Mạ ĐTr Hạ Noóc 2,3 THCS Chu Túc 3,2 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu 
THCS: Qua suối Bản Noóc không có cầu, qua đèo Kéo 
Coóc, dễ sạt lở  Hộ nghèo 1/ 5 = 20% 
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d     Xóm Pá Sâu ĐTr Hạ Noóc 2,5 THCS Chu Túc 3,6 Qua suối Bản Noóc không có cầu,  Hộ nghèo 2/8 = 25,0%   

e     Xóm Sân Kho     THCS Chu Túc 3,3 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở  Hộ nghèo 1/5  = 20%   

f     Xóm Còn Nình ĐTr Hạ Noóc 2,3 THCS Chu Túc 3,5 
TH: Qua suối Bản Noóc không có cầu 
THCS: Qua suối Bản Noóc không có cầu, qua đèo Kéo 
Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 1/6 = 16,6% 

  

g     Xóm Phai Xả ĐTr Hạ Noóc 2,5 THCS Chu Túc 3,3 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 1/7 = 14,2%   

h     Xóm Cốc Tàn     THCS Chu Túc 3,0 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 1/ 8 = 12,5%   

i     Xóm Nả Slỏn     THCS Chu Túc 3,0 Qua đèo Kéo Coóc dễ sạt lở,  Hộ nghèo 1/12 = 8,3%   

III XÃ TÂN ĐOÀN 
TH Tân Đoàn thôn 
Khòn Ngòa 

  
THCS Tân Đoàn, thôn 
Khòn Ngòa 

      

1   Thôn  Bản Nầng         Hộ nghèo 15/24= 62,5%   

a     Xóm Bản Nầng TH Tân Đoàn 7,2 THCS Tân Đoàn 7,2 Hộ nghèo 15/24= 62,5%   

2   Thôn Lùng Mán          Hộ nghèo 14/33= 42,4%, 100% dân tộc Tày Nùng   

a     Xóm Lùng Mán TH Tân Đoàn 6,0 THCS Tân Đoàn 6,2 
Qua đèo Kéo Pụt hay sạt lở, suối Nà Tạng không có 
cầu.hộ nghèo 14/33 hộ= 42,4%  

  

3   Thôn Nặm Rạt         Hộ nghèo 8/75= 10,7%, 100% dân tộc Tày, Nùng    

a     Xóm Lùng Cuối  TH Tân Đoàn 4,6 THCS Tân Đoàn 4,8 Qua suối Khuôn Xỏm không có cầu. hộ nghèo 2/20=10%    

        ĐTr Nặm Rạt 2,2     Qua  suối Khuôn Xỏm không có cầu, hộ nghèo 2/20=10%    

b     Xóm Đông Ké TH Tân Đoàn 4,7 THCS Tân Đoàn 4,9 Qua đèo Tềnh Phiêng dễ sạt lở, hộ nghèo 1/10 hộ= 10%    

        ĐTr Nặm Rạt 2,3     Qua đèo Tềnh Phiêng dễ sạt lở, hộ nghèo 1/10 hộ= 10%    

c     Xóm Nà Bó TH Tân Đoàn 3,8 THCS Tân Đoàn 4,0 Qua suối Nà Bó không có cầu, hộ nghèo 3/16 hộ= 18,8%    

        ĐTr Nặm Rạt 1,0     Qua suối Nà Bó không có cầu, hộ nghèo 3/16 hộ= 18,8%    

d     Xóm Nặm Rạt ĐTr Nậm Rạt 1,0     Qua bờ ruộng Nặm Rạt dễ sạt lở   

        TH Tân Đoàn 2,8 THCS Tân Đoàn 3,0 
Qua suối Khuôn Xỏm không có cầu, , hộ nghèo 2/21 hộ= 
9,5%  
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4   Thôn Pò Xè         Hộ nghèo 11/66= 16,7%,    

a     Xóm Rọ Tém TH Tân Đoàn 3,0 THCS Tân Đoàn 3.2 Qua suối Rọ Tém không có cầu,  hộ nghèo 1/5 hộ= 20%    

        ĐTr Nặm Rạt 1,1     Qua suối Rọ Tém không có cầu, hộ nghèo 1/5 hộ= 20%    

b     Xóm Nà Tô TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,2 Qua bờ ruộng Nà Tô hay sạt lở. hộ nghèo 2/9 hộ= 22,2%    

        ĐTr Nặm Rạt 1,2     Qua bờ ruộng Nà Tô hay sạt lở. hộ nghèo 2/9 hộ= 22,2%    

c     Xóm Pò Dảo TH Tân Đoàn 2,1 THCS Tân Đoàn 2,3 Qua đèo Pò Dảo hay sạt lở. hộ nghèo 1/2 hộ= 50%    

        ĐTr Nậm Rạt 1,2     Qua đèo Pò Dảo hay sạt lở. hộ nghèo 1/2 hộ= 50%    

d     Xóm Kéo Đuổn TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,2 Qua bờ ruộng Kéo Đuổn hay sạt lở, hộ nghèo 7/50=14%    

5   Thôn Khòn Sày TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,2 
Qua suối Nà Ròng không có cầu,  , Hộ nghèo 16/98= 
16,3% 

  

6   Thôn Phai Rọ TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,2 
Qua suối Nà Tạng không có cầu, , Hộ nghèo 10/70= 
14,3% 

  

7   Thôn Khòn Pá         Hộ nghèo 30/65=  46%, ,    

a     Xóm Bó Pinh TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,0 Qua suối Bó Pinh không có cầu,  hộ nghèo 6/12 hộ= 50%    

b     Xóm Nà Chiêm TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,0 
Qua suối Nà Chiêm không có cầu, hộ nghèo 2/2 hộ= 
100%  

  

c     Xóm Bó Quất TH Tân Đoàn 1,2     Qua suối Phia Hén không có cầu,, hộ nghèo 3/4 hộ= 75%    

d     Xóm Nặm Khạn TH Tân Đoàn 2,2 THCS Tân Đoàn 2,0 Qua suối Nặm Khạn không có cầu, hộ nghèo 3/6 hộ=50%    

e     Xóm Nặm Bó TH Tân Đoàn 1,0     Qua suối Bó Pinh không có cầu, hộ nghèo 2/5 hộ= 40%    

f     Xóm Khòn Pá TH Tân Đoàn 1,5     Qua suối Bó Pinh không có cầu, hộ nghèo 15/35= 43%    

g     Xóm Rọ Cải TH Tân Đoàn 1,5     Qua đèo Lọ Cải dễ sạt lở.   

8   Thôn Đông Doàng         Hộ nghèo 18/49= 36,7%, 100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Sắc Kha TH Tân Đoàn 1,9 THCS Tân Đoàn 2,1 Qua suối Khưa Phẩy không có cầu, hộ nghèo 9/29=31,0%    

b     Xóm Đông Doàng TH Tân Đoàn 1,1 THCS Tân Đoàn   Qua suối Khưa Phẩy không có cầu, hộ nghèo 9/20=45%    
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9   Thôn Khòn Cải         Hộ nghèo 28/65= 43,1%, 100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Tềnh TH Tân Đoàn 2,0 THCS Tân Đoàn 2,2 Qua đèo Nà Tềnh dễ sạt lở, hộ nghèo 8/28 hộ= 28,6%    

b     Xóm Nà Cải TH Tân Đoàn 1,8 THCS Tân Đoàn 2,0 Qua dốc Nà Cải dễ sạt lở, hộ nghèo 6/10 hộ= 60%    

c     Xóm Khòn Cải TH Tân Đoàn 1,5 THCS Tân Đoàn   Qua dốc Pò Mặn dễ sạt lở, hộ nghèo 14/37 hộ= 37,8%    

IV XÃ TRÀNG CÁC 
TH Tràng Các, thôn 
Nà Tao 

  
THCS Tràng Các, thôn 
Nà Tao 

      

1   Thôn  Nà Rẹ         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 34/70 = 48,6%    

a     Xóm Hang Tàn  ĐTr Bản Cháng 2,5 THCS Tràng Các 4,0 
TH: Qua đèo Hang Tàn hay sạt lở; THCS: Qua suối 
Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha đễ sạt lở. 

  

b     Xóm Nà khiếu  ĐTr Bản Cháng 1,8 THCS Tràng Các 3,3 
TH: Qua Suối Nà Rẹ không có cầu; THCS: Qua suối 
Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Đông Ké  ĐTr Bản Cháng  1,5 THCS Tràng Các 3,0 
TH: Qua khe Đông Ké dễ sạt lở; THCS: Qua  suối Đông 
Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Nà Rẹ  ĐTr Bản Cháng  1 THCS Tràng Các 3,0 
TH: Qua khe Nà Rẹ không có cầu; THCS: Qua  suối 
Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

e     Xóm Nà Hin   ĐTr Bản Cháng  1,6 THCS Tràng Các 3,2 
TH: Qua suối Nà Hin không có cầu; THCS: Qua  suối 
Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

2   Thôn Nà Phắt         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo  33/52 = 50%    

a     Xóm Nà Khau     THCS Tràng Các 2,4 
Qua  suối Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ 
sạt lở. 

  

b     Xóm Nà Chộc  ĐTr Bản Cháng  1,0 THCS Tràng Các 2,2 
TH: Qua bờ ruộng Nà Chộc dễ sạt lở, hộ nghèo 2/2 
=100%; THCS: Qua  suối Đông Quan không có cầu, qua 
đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

c     Xóm Nà Lại     THCS Tràng Các 2,2 
Qua  suối Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ 
sạt lở. 
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d     Xóm Cốc Bao     THCS Tràng Các 2,0 
Qua  suối Đông Quan không có cầu, qua đèo Kéo Pha dễ 
sạt lở. 

  

e     Xóm Tắp Cà  ĐTr Bản Cháng  2,5 THCS Tràng Các 3,5 
TH: Qua đèo Tắp Cà hay sạt lở, hộ nghèo 1/1=100%. 
THCS: Qua suối Lùng Thương không có cầu. 

  

f     Xóm Khòn Chang  ĐTr Bản Cháng 1,5 THCS Tràng Các 2,0 
 TH: Qua suối Đông Quan không có cầu, hộ nghèo 5/6= 
83,3%; THCS: Qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở 

  

3   Thôn  Nà Khàn         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo  25/50 = 50%    

a     Xóm Khòn Cáu  ĐTr Bản Cháng  1,0 THCS Tràng Các 2,6 
Qua Khe khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 10/15 
=66,7% 

  

4   Thôn  Khòn Luộc         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 26/34=76,5%   

a     Xóm Khòn Luộc  ĐTr Bản Cháng  1,2 THCS Tràng Các 2,4 
TH: Qua Khe Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 
13/15=86,7%; THCS: Qua Khe Khuổi Bốc, Khòn Luộc 
không có cầu 

  

b     Xóm Kéo Phải  ĐTr Bản Cháng  2,0     Qua khe Cốc Loi  không có cầu, hộ nghèo 4/5= 80%   

         TH Tràng Các  3,0 THCS Tràng Các 2,0 Qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở.   

c     Xóm Nà Luông  ĐTr Bản Cháng  1,5 THCS Tràng Các 2,0 
TH: Qua khe Khuổi Bốc, Khòn Luộc không có cầu, hộ 
nghèo 4/4= 100%; THCS: Qua suối Đông Quan không có 
cầu, qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở. 

  

d     Xóm Nà Cáy  ĐTr Bản Cháng  1,0 THCS Tràng Các 2,5 
Qua suối Đông Quan không có cầu, 100% dân tộc hộ 
nghèo 4/6 = 66,7% 

  

5   Thôn  Nà Tao         Hộ nghèo 37/69= 56,5%   

a     Xóm Khum Ngần  TH Tràng Các 1,5 THCS Tràng Các 2,5 
Qua suối Lùng Thương không có cầu, đèo Kéo Pha dễ sạt 
lở, hộ nghèo 4/5 =80% 

  

b     Xóm Lùng Thương  TH Tràng Các 1,7 THCS Tràng Các 2,0 
Qua suối Lùng Thương không có cầu, đèo Kéo Pha dễ sạt 
lở, hộ nghèo 4/7 =57,1% 

  

c     Xóm Nả Đình  TH Tràng Các 1,5     Qua  đèo  Kéo Pha dễ sạt lở, hộ nghèo  6/16 =37,5%   

d     Xóm Hua Cầu  TH Tràng Các 1,2     Qua suối Khuổi Nặm không có cầu, hộ nghèo 3/5 =60%   
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e     Xóm Phai Chanh  TH Tràng Các 2,5 
 
THCS Tràng Các 

2,5 
Qua Đèo Phai Chanh, suối Nà Kheo không có cầu, hộ 
nghèo 2/3 =66,75% 

  

f     Xóm Nà Thà  TH Tràng Các 1,5 THCS Tràng Các 2,0 
Qua Đèo Nà Thà dễ sạt lở, qua suối Nà Kheo không có 
cầu, hộ nghèo 4/5 =80%. 

  

g     Xóm Nà Cất  TH Tràng Các 1,5 THCS Tràng Các 2,0 Qua suối Nà Kheo không có cầu, hộ nghèo 3/6 =50%   

h     Xóm Nà Tao  TH Tràng Các 1,0     Qua bờ ruộng Nà Tao dễ sạt lở, hộ nghèo 7/9 =77,8%   

i     Xóm Pác Khoang  TH Tràng Các 1,0 THCS Tràng Các 2,0 Qua suối Nà Kheo không có cầu, hộ nghèo 4/13= 30,8%   

6   Thôn Khau Ràng          Hộ nghèo 24/42 = 57,1%   

a      Xóm Nà Kẻ  TH Tràng Các  1,8 THCS Tràng Các 2,1 
Qua suối Nà Khèo, Nà Cất không có cầu, hộ nghèo 3/7 = 
42,9% 

  

b      Xóm Nà Miện  TH Tràng Các  2,2 THCS Tràng Các 2,5 
Qua suối Nà Kheo, Nà Cất không có cầu, hộ nghèo 2/6 
=33,3% 

  

c      Xóm Nà Vạt  TH Tràng Các  2,5 THCS Tràng Các 3,0 
Qua suối Nà Kheo, Nà Cất không có cầu, hộ nghèo 3/4 = 
75% 

  

d      Xóm Cò Pình  TH Tràng Các  3.0 THCS Tràng Các 3,2 
 Qua suối Nà Kheo, Nà Cất không có cầu,  hộ nghèo 3/5 
=60% 

  

e      Xóm Thâm Pùng  TH Tràng Các  3,6 THCS Tràng Các 3,9 
Qua suối Khau Ràng, Nà Kheo, Nà Cất không có cầu; hộ 
nghèo 2/3= 66,7 

  

f     Xóm Khau Ràng  TH Tràng Các 3,4 THCS Tràng Các 3,7 
Qua suối Khau Ràng, Nà Kheo, Nà Cất không có cầu, hộ 
nghèo 4/7 =57,1% 

  

g     Xóm Nà Pò  TH Tràng Các 3,4 THCS Tràng Các 3,7 
Qua suối Khau Ràng, Nà Kheo, Nà Cất không có cầu, hộ 
nghèo 4/5= 80% 

  

h     Xóm Pá Phào  TH Tràng Các 3,4 THCS Tràng Các 3,7 
Qua suối Khau Ràng, Nà Kheo, Nà Cất không có cầu,  hộ 
nghèo 3/5= 60% 

  

7   Thôn  Nà Thườm         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 20 /34 = 58,8%   

a      Xóm Nà Thườm  TH Tràng Các  1,5 THCS Tràng Các 2,2 Qua suối Nà Péc không có cầu, hộ nghèo 5/6 = 83,3%   

b      Xóm Nà Rầng  TH Tràng Các  1,6 THCS Tràng Các 2,3 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo 1/4 = 25%   
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c      Xóm Nà Mòi  TH Tràng Các  1,8 THCS Tràng Các 2,5 Qua suối Nà Mòi không có cầu, hộ nghèo 4/5 = 80%   

d      Xóm Mò Lìa  TH Tràng Các  1,8 THCS Tràng Các 2,5 
Qua suối Nà Kheo, Nà Cất không có cầu, hộ nghèo 3/4 = 
75% 

  

e     Xóm Nà Quản  TH Tràng Các  1,5 THCS Tràng Các 2,2 
Qua suối Nà Quản, Nà Kheo không có cầu, hộ nghèo 2/2 
= 100% 

  

f     Xóm Cốc Chia  TH Tràng Các 1,0     Qua đèo Khòn Tân, dễ sạt lở.    

8   Thôn Nà Ái          100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 21/41= 51,2%   

a     Xóm Khẩu Muồn  TH Tràng Các 2,5 THCS Tràng Các 3,0 Qua suối Nà Rầng không có cầu,  hộ nghèo  6/8 = 75%   

b     Xóm Khòn Chang  ĐTr Khau Đắng  1,0     Qua đồi Khau Đắng dễ sạt lở.    

         TH Tràng Các 2,5 THCS Tràng Các 3,0 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo  3/5 = 60%   

c     Xóm Cốc Loi  ĐTr Khau Đắng  1,3     Qua đồi Cốc Loi dễ sạt lở, hộ nghèo 1/6 =16,7%   

         TH Tràng Các 2,5 THCS Tràng Các   Qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở.   

d     Xóm Kéo Phải  ĐTr Khau Đắng  1,5     Qua đèo Kéo Phải dễ sạt lở.    

         TH Tràng Các 2,5 THCS Tràng Các 3,0 Qua đèo Kéo Pha dễ sạt lở, hộ nghèo 2/2= 100%   

e     Xóm Nà Ái  ĐTr Khau Đắng  1,0     Qua đèo Nà Ái dễ sạt lở.   

         TH Tràng Các 2,0 THCS Tràng Các 2,5 Qua suối Nà Rầng không có cầu,  hộ nghèo  9/20 = 45%   

9   Thôn Khau Đắng          100% dân tộc Nùnghộ nghèo 49/53 = 92,5%   

a     Xóm Khau Đắng  ĐTr Khau Đắng 1,5     Qua đèo Khau Đắng dễ sạt lở.    

         TH Tràng Các 4,0 THCS Tràng Các 4,5 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo 21/23 =91,3 %   

b     Xóm Phai Phạ  ĐTr Khau Đắng 2,5     Qua đèo  Phai Phạ dễ sạt lở.   

         TH Tràng Các 4,0 THCS Tràng Các 4,5 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo 6/6= 100%   

c     Xóm Pò Có  ĐTr Khau Đắng 1,0     Qua đèo Khau Đắng dễ sạt lở.    

         TH Tràng Các 3,5 THCS Tràng Các 4,0 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo 4/4 = 100%    

d      Xóm Khẩu Muồn  ĐTr Khau Đắng 1,0     Qua bờ ruộng Khẩu Muồn dễ sạt lở.   

         TH Tràng Các 2,5 THCS Tràng Các 3,0 Qua suối Nà Rầng không có cầu, hộ nghèo.18/20 = 90 %   
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V XÃ TRẤN NINH 
TH Trấn Ninh, thôn 
Bản Hẻo 

  
THCS Trấn Ninh, thôn 
Bản Hẻo 

      

1   Thôn Nà Lắc               

a     Xóm Cốc Chủ  ĐTr Phù Huê  2,0 THCS Trấn Ninh 3,5 
Qua đèo Cốc Chủ dễ sạt lở, hộ nghèo 11/11= 100% nghèo 
11/11=100%  

  

b     Xóm Nà Lắc  ĐTr Phù Huê  1,0 THCS Trấn Ninh 2,0 Qua suối Nà Sla không có cầu, hộ nghèo 13/19 =68,4% .   

c     Xóm Phai Duống  ĐTr Phù Huê  1,0 THCS Trấn Ninh 2,0 Qua suối Nà Sla không có cầu, hộ nghèo 11/15 =73,3%.   

d     Xóm Nà Khuốc  ĐTr Phù Huê  1,5 THCS Trấn Ninh 2,0 Qua suối Nà Sla không có cầu, hộ nghèo 2/2 =100%.   

e     Xóm Nà Luộc   ĐTr Phù Huê  2,5     
Qua đèo đá hay sạt lở, suối Nà Sla không có cầu,  hộ ngèo 
1/4 =25%. 

  

f     Xóm Nà Tó  ĐTr Phù Huê  2,5     Qua suối Nà Sla không có cầu, hộ nghèo 5/5 =100%.   

2   Thôn Nà Chả         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Kéo TH Trấn Ninh 1,3     Qua suối Nà Kéo không cầu, hộ nghèo: 11/13=84,6%,    

b     Xóm Nà Chả TH Trấn Ninh 1,5     Qua suối Khau Sla không cầu, hộ nghèo:14/19=73,7%,    

c     Xóm Khúm Phường TH Trấn Ninh 3,5     Qua đèo Khún Phường dễ sạt lở, hộ nghèo:4/7=57,1%,    

d     Xóm Khun Túng TH Trấn Ninh 4,0 THCS Trấn Ninh 2,7 Qua đèo Khun Túng dễ sạt lở,  hộ nghèo: 6/6=100%,    

e     Xóm Khau Loòng TH Trấn Ninh 4,5 THCS Trấn Ninh 3,2 Qua đèo Khau Lì dễ sạt lở và, hộ nghèo: 10/11=90,9%   

f     Xóm Slam Kha TH Trấn Ninh 5,2 THCS Trấn Ninh 3,7 Qua đèo Khau Lì dễ sạt lở, hộ nghèo: 6/6=100%,    

g     Xóm Đình Pán TH Trấn Ninh 1,8     Qua suối Khau Sla không có cầu, hộ nghèo: 1/3=33,3%,    

h     Xóm Nà Không     THCS Trấn Ninh 2,1 Qua đèo Nà Không dễ sạt lở, hộ nghèo: 5/12 = 41,7%   

3   Thôn Bản Hẻo         Dân tộc Tày, Nùng: 100%   

a     Xóm Bản Hẻo TH Trấn Ninh 1,6     Qua đèo Nà Lùng dễ sạt lở, hộ nghèo: 47/76=61,8%   

4   Thôn Phiêng Lầy         Dân tộc Tày, Nùng: 100%,   

 a      Xóm Phiêng Lầy  ĐTr Phiêng Lầy  2,0 THCS Trấn Ninh 3,1 Qua đèo Kéo Đình dễ sạt lở. , hộ nghèo 17/25= 68%    
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 b      Xóm Nà Ho  ĐTr Phiêng Lầy  3,0 THCS Trấn Ninh 4,5 Qua đèo Kéo Đình hay sạt lở. , hộ nghèo 17/18= 94%    

c     Xóm Pác Biển  ĐTr Phiêng Lầy  3,0 THCS Trấn Ninh 5,5 Qua đèo Kéo Đinh  hay sạt lở.  Hộ nghèo 15/16=93,8%   

d     Xóm Đông Đăm  ĐTr Phiêng Lầy  5,0 THCS Trấn Ninh 7,5 
Qua đèo Đông Đăm, Kéo Đinh  hay sạt lở. Hộ nghèo 
11/11= 100% 

  

e     Xóm Lăng Khuyên  ĐTr Phiêng Lầy  2,0 THCS Trấn Ninh 4,5 Qua đèo Kéo Đình hay sạt lở. Hộ nghèo 16/16=100%   

5   Thôn Khun Thẳm           100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Nà Mật       THCS Trấn Ninh 2,6 
Qua đập Phai Slảo nước ngập khi trời mưa, hộ nghèo 
3/3=100% 

  

b     Xóm Pò Lèo  ĐTr Phiêng Lầy  1,9 THCS Trấn Ninh 3,0 
Qua đập Phai Slảo nước ngập khi trời mưa, hộ nghèo 
1/1=100% 

  

c     Xóm Lùng Đắc  ĐTr Phiêng Lầy  1,5 THCS Trấn Ninh 4,8 
Qua đập Phai Slảo nước ngập khi trời mưa,  hộ nghèo 
2/2= 100% 

  

d     Xóm Phai Slảo  ĐTr Phiêng Lầy  3,0 THCS Trấn Ninh 4,0 
Qua đập Phai Slảo nước ngập khi trời mưa,  Hộ nghèo 
12/12=100% 

  

e     Xóm Cốc Sâu  ĐTr Phiêng Lầy  4,0 THCS Trấn Ninh 5,5 
Qua đập Phai  Slảo nước hay ngập, 100 dân tộc Nùng, Hộ 
nghèo 3/4= 75% 

  

f     Xóm Khun Thẳm  ĐTr Phiêng Lầy  4,0 THCS Trấn Ninh 6,5 
Qua đập Phai Slảo nước ngập khi trời mưa, Hộ nghèo 
28/32= 87,5/% 

  

6   Thôn Kéo Ái             

a     Xóm Nà Pò ĐTr Phù Huê 1,0 THCS Trấn Ninh 4,3 Qua suối Khau Sla không có cầu,  hộ nghèo 7/12= 58,3%   

b     Xóm Nà Toong     THCS Trấn Ninh 3,7 Qua suối Khau Sla không có cầu; hộ nghèo 3/9=33%   

c     Xóm Thum Pùng     THCS Trấn Ninh 3,3 Qua suối Khau Sla không có cầu;  hộ nghèo 7/7=100%   

d     Xóm Nà Dùng ĐTr Phù Huê 1,0 THCS Trấn Ninh 3,3 Qua suối Khau Sla không có cầu; hộ nghèo 12/14=87,7%   

e     Xóm Nà Cháo ĐTr Phù Huê   THCS Trấn Ninh 3,3 Qua suối Khau Sla không có cầu,  hộ nghèo 3/3= 100%    

f     Xóm Nà Mòn ĐTr Phù Huê 1,5, 2,5 THCS Trấn Ninh 4,0 Qua suối Khau Sla không có cầu,  hộ nghèo 3/3= 100%    

g     Xóm Lùng Mu ĐTr Phù Huê 1,5, 2,5 THCS Trấn Ninh 2,9 Qua đèo Lùng Mu dễ sạt lở , hộ nghèo 1/3= 33,3%    
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7   Thôn Vằng Hang             

a     Xóm Vằng Hang ĐTr Phù Huê 2,0 THCS Trấn Ninh 5,0 
TH: Qua bờ sông Soong Lùng dễ sạt lở; hộ nghèo 27/34 = 
79,4%; THCS: Qua suối Khau Sla không có cầu 

  

b     Xóm Phiêng Khắt ĐTr Phù Huê 5,0 THCS Trấn Ninh 5,5 Qua  bờ sông Sloong Lùng dễ sạt lở, hộ nghèo 5/5=100%   

8   Thôn Kòn Pù         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 72/102=70,6%   

a     Xóm Pác Cáp ĐTr Kòn Pù 2,3 THCS Trấn Ninh 2,5 Qua suối Khau Sla không có cầu, hộ nghèo 6/9=66,7%.   

b     Xóm Kòn Pù TH Trấn Ninh 3,0 THCS Trấn Ninh 2,0 Qua suối Kha Sla không có cầu, hộ nghèo 8/10= 80%.   

c     Xóm Nà Khỉnh ĐTr Kòn Pù 2,9 THCS Trấn Ninh 2,5 Qua suối Phai Choóc không có cầu; hộ nghèo 6/8= 75%.    

d     Xóm Phai Phường ĐTr Kòn Pù 1,0 THCS Trấn Ninh 2,0 Qua suối Khau Sla không có cầu, hộ nghèo: 7//9= 77,8%   

e     Xóm Pàn So ĐTr Kòn Pù 1,0     Qua suối Pai Cần không có cầu, hộ nghèo  9/18= 50%   

f     Xóm Còn Sát ĐTr Kòn Pù 4,0 THCS Trấn Ninh 3,0 Qua suối Khau Sla không có cầu; hộ nghèo11/13=84,6%    

g     Nà Ngườm ĐTr Kòn Pù 4,0 THCS Trấn Ninh 6,5 Qua đèo Nà Ngườm hay sạt lở  hộ nghèo 4/7= 57,1%   

h     Xóm Nà Kham ĐTr Kòn Pù 4,0     Qua đèo Nà Mu hay sạt lở, hộ nghèo 10/12= 83,3%   

i     Xóm Pò Xè     THCS Trấn Ninh 3,0 Qua suối Khau Sla không có cầu; hộ nghèo  8/10= 100%   

j     Xóm Nà Mười     THCS Trấn Ninh 3,0 Qua suối Khau Sla không có cầu, hộ nghèo  4/7.= 57,1%   

VI XÃ VIỆT YÊN 
PTCS Việt Yên, Thôn 
Khòn Bó 

          

1   Thôn Nà Rằng         100% dân tộc Tày   

a     Xóm Nà Khể PTCS Việt Yên 1,8     Qua suối Cốc Sả không có cầu.   

b     Xóm Nà Dáo PTCS Việt Yên 1,7     Qua suối Cốc Sả không có cầu.   

c     Xóm Cốc Lải PTCS Việt Yên 1,5     Qua suối Cốc Sả không có cầu.   

d     Xóm Nà Lày PTCS Việt Yên 1,1     Qua suối Cốc Sả không có cầu.   

2   Thôn Khòn Bó         100% dân tộc Tày.   
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a     Xóm Đon Nghìa PTCS Việt Yên 3,0 PTCS Việt Yên 3,0 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 29/52=55,7%    

3   Thôn Khòn Coọng           100% dân tộc Tày   

a     Xóm Khòn Coọng PTCS Việt Yên 3,0 PTCS Việt Yên 3,0 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 38/40=79,1%   

b     Xóm Cốc Chả PTCS Việt Yên 3,0 PTCS Việt Yên 3,0 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 38/40=79,1%    

c     Xóm Bó kheo PTCS Việt Yên 3,0 PTCS Việt Yên 3,0 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 38/40=79,1%   

d     Xóm Đông Chùa PTCS Việt Yên 2,6 PTCS Việt Yên 2,6 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 38/40=79,1%   

4   Thôn Nà Lùng         100% dân tộc Tày   

a     Xóm Khúm Dương PTCS Việt Yên 2,6 PTCS Việt Yên 2,6 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 29/42=69,1%   

b     Xóm Nà Lùng PTCS Việt Yên 2,6 PTCS Việt Yên 2,6 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 29/42=69,1%   

c     Xóm Phai Tèng PTCS Việt Yên 2,6 PTCS Việt Yên 2,6 Qua suối Cốc Xả không có cầu, hộ nghèo 29/42=69,1%   

5   Thôn Nà Me         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Pò Mật PTCS Việt Yên 2,5 PTCS Việt Yên 2,5 
Qua suối Cốc Khoét không có cầu, hộ nghèo 34/42 = 
80,9% 

  

b     Xóm Cốc Chủ PTCS Việt Yên 3,6 PTCS Việt Yên 3,6 
Qua suối Cốc Khoét không có cầu, hộ nghèo 34/42 = 
80,9% 

  

c     Xóm Vằng Mười PTCS Việt Yên 3,6 PTCS Việt Yên 3,6 
Qua suối Cốc Khoét không có cầu,,  hộ nghèo 34/42 = 
80,9% 

  

VII  XÃ ĐẠI AN 
TH Đại An, Thôn Bình 
Đãng A 

  
THCS Đại An, Thôn 
Bình Đãng A 

      

1   Thôn Bình Đãng A         100% dân tộc Nùng, hộ nghèo 27/50 = 54%   

a     Xóm Nả Mồ TH Đại An 2,2    THCS Đại An     2,3 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 2/2 = 100%   

b     Xóm Chọc Chào TH Đại An 2,1    THCS Đại An     2,2 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 2/4 = 50%   

c     Xóm Lùng Mấn TH Đại An 3,0    THCS Đại An     3,1 Qua đèo Kéo Qua không có cầu, hộ nghèo 1/1 = 100%   

d     Xóm Lùng Pa TH Đại An 3,0    THCS Đại An     3,0 Qua đèo Kéo Phận dễ sạt lở, hộ nghèo 2/7 = 28,6%   

e     Xóm Cốc Nạng TH Đại An 2,5    THCS Đại An     2,5 Qua đèo Pàn Thoong dễ sạt lở, hộ nghèo 1/1 = 100 %   
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f     Xóm Pò Ỏi TH Đại An 1,3     Qua suối Khuổi Bốc không có cầu. 4/4 hộ nghèo =100%   

g     Xóm Đông Dưới TH Đại An 1,4     Qua suối Bó Slẳng không có cầu   

h     Xóm Nà Nhừ TH Đại An 2,2    THCS Đại An     2,2 Qua suối Bó Slẳng không có cầu, hộ nghèo 5/9 hộ =55,6%   

i     Xóm Bó Nộc TH Đại An 2,2    THCS Đại An     2,2 
Qua suối Khuổi  Bốc không có cầu, hộ nghèo 5/10 hộ = 
50% 

  

j     Xóm Pá Đảy TH Đại An 2,6    THCS Đại An     2,2 Qua đèo Kéo Phận dễ sạt lở, hộ nghèo 4/5 hộ = 80%   

k     Xóm Phai Chinh TH Đại An 3,0    THCS Đại An     3,0 Qua đèo Kéo Phận dễ sạt lở, hộ nghèo 1/4 hộ =25%   

2   Thôn Bình Đãng B         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 8/27 = 29,6%   

a      
Xóm Pá Thang 

TH Đại  An 3,2    THCS Đại An     3,2 Qua suối Kéo Ca không có cầu, hộ nghèo1/5 = 20%   

b     Xóm Pá Lùng TH Đại  An 3,8    THCS Đại An     3,8 Qua suối Kéo Ca không có cầu, hộ nghèo 2/4 = 50%   

c     Xóm Nà Chào TH Đại  An 2,1    THCS Đại An     2,1 Qua suối Kéo Ca không có cầu, hộ nghèo là 2/6 = 33,3%   

d     Xóm Nà Chanh TH Đại  An 1,1     Qua bờ ruộng Nà Chanh dễ sạt lở, hộ nghèo là 2/5= 40%   

e     Xóm Pò Ỏi TH Đại  An 2,1    THCS Đại An     2,1 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu   

 f     Xóm Pò Tuốc TH Đại  An 2,1    THCS Đại An     2,1 Qua suối Kéo Ca không có cầu, hộ nghèo là 1/4 = 25%   

3   Thôn Còn Mìn          100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 19/ 73= 23%   

a     Xóm Còn Mìn TH Đại  An 2,8 THCS Đại An 2,5 Qua suối Bó Sla không có cầu,hộ nghèo 9/ 39 = 23%   

b     Xóm Pò Điểm ĐTr Quang Bí 1,3   2,8 Qua suối Bó Bẩn không có cầu,hộ nghèo 5/15 = 33%   

        TH Đại  An 2,9 THCS Đại  An 2,9 Qua suối Bó Bẩn không có cầu, hộ nghèo 5/15 = 33%   

c     Xóm Còn Đâư TH Đại  An 2,9 THCS Đại An 2,9 Qua suối Bó Sla không có cầu   

4   Thôn Khun Lầu         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 16/59 = 27,1%   

a     Xóm Khun Chắn ĐTr Khun Lầu 1,3  THCS Đại An  6,1 
TH: Qua suối Đông Thang không có cầu.   
THCS: Qua đèo Kéo Chào dễ sạt lở.                

  

b     Xóm Cốc Cam TH Đại  An 6,2  THCS Đại An  6,2 Qua suối Bó Bẩn không có cầu,hộ nghèo 5/16 = 31,3%   

c      Xóm Cóc Pầu TH Đại  An 6,7  THCS Đại An  6,7 Qua đèo Kéo Chào dễ sạt lở, hộ nghèo 2/4 = 50%   
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d     Xóm Nà Pò TH Đại  An 6,7  THCS Đại An  6,7 Qua đèo kéo Chào dễ sạt lở, hộ nghèo 1/6 = 16,7%   

5   Thôn Pá Tuồng         100% dân tộc Tày, hộ nghèo 30/194 = 15,5%   

a     Xóm Khòn Cáu ĐTr Ích Hữu 1,3     Qua suối Khuổi Tú Không có cầu, hộ nghèo 5/48 = 10%   

        TH Đại  An 4,1 THCS Đại An 4,1 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu   

b     Xóm Pác Khoang ĐTr Ích Hữu 1,1     Qua  suối Khuổi Tú không có cầu, hộ nghèo 1/2 = 50%   

        TH Đại  An 3,2 THCS Đại An 3,2 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu   

c     Xóm Pá Tuồng ĐTr Ích Hữu 1,1     Qua suối Khuổi Tú không có cầu, hộ nghèo 1/7 = 14%   

        TH Đại  An 3,7 THCS Đại An 3,7 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu   

d     Xóm Ngườm Bẻ ĐTr Ích Hữu 1,2     Qua suối Khuổi Tú không có cầu, hộ nghèo 5/5 = 100%   

        TH Đại  An 3,9 THCS Đại An 3,9 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu    

e     Xóm Pò Lùng ĐTr Ích Hữu 1,7     Qua suối Khuổi Tú không có cầu, hộ nghèo 2/4 = 50%   

        TH Đại  An 3,7 THCS Đại An 3,7 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu   

f     Xóm Hin Đeng ĐTr Ích Hữu 1,1     Qua suối Khuổi Tú không có cầu hộ nghèo 2/2 hộ =100%   

        TH Đại An 3,2 THCS Đại An 3,2 Qua Khuổi Bốc không có cầu   

6   Thôn Ích Hữu         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 54/108 = 50%   

a     Xóm Chọc Cưởm  TH Đại An 2,7 THCS Đại An  2,7 Qua suối  Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 2/7 = 29%   

b      Xóm Pò Lều  TH Đại An 2,5 THCS Đại An  2,5 Qua khuổi Bốc không có cầu,  hộ nghèo 1/1 = 100 %   

c       Xóm Nà Phiu  TH Đại An 2,1 THCS Đại An  2,1 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu,  hộ nghèo 4/6=67%   

d     Xóm Bó Dường   TH Đại An 2,1 THCS Đại An  2,1 Qua suối  Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 18/35=51%   

e      Xóm Coóc chia  TH Đại An 2,0 THCS Đại An  2,0 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu,  hộ nghèo 18/35=51%   

f     Xóm Chọoc Lọc  TH Đại An 1,6     Qua suối Khuổi Bốc không có cầu, hộ nghèo 9/17=52,9%   

g     Xóm Nà Áng  TH Đại An 1,3     Qua suối Cốc Kịnh không có cầu.   

 h     Xóm Kéo Cáy  TH Đại An 2,4 THCS Đại An  2,4 Qua suối Khuổi Bốc không có cầu,  hộ nghèo 3/6=50%   
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7   Thôn Pác Lùng         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 16/63 =  25,4%   

a     Xóm Còn Pheo ĐTr Quang Bí 1,1     Qua suối Bó Sla không có cầu   

        TH Đại  An 2,5 THCS Đại An 2,5 Qua suối Bó Sla không có cầu   

b     Xóm  Bản Chang TH Đại  An 2,8 THCS Đại An 2,8 Qua suối Bó Sla không có cầu, ,hộ nghèo 3/16 = 18,8%   

c      Xóm Bản Đâư ĐTr Quang Bí 1,4     Qua suối Bó Sla không có cầu ,hộ nghèo 3/11 =  27,3%   

        TH Đại  An 2,8 THCS Đại An 2,8 Qua suối Bó Sla không có cầu, hộ nghèo 3/11 =  27,3%   

d     Xóm Chang Lùng TH Đại  An 2,4 THCS Đại An 2,4 Qua suối Bó Sla không có cầu, ,hộ nghèo 3/8= 37,5%   

8   Thôn Xuân Quang          100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 19/52=36,5%   

a     Xóm Còn Hán TH Đại  An 3,6 THCS Đại An 3,6 Qua suối Bó Sla không có cầu, hộ nghèo 3/7=42,9%   

b     Xóm Pò Tùng ĐTr Quang Bí 1,2     Qua suối Khuổi Chán, không có cầu. hộ nghèo 1/5=20%   

        TH Đại  An 3,9 THCS Đại An 3,9 
Qua suối Khuổi Chán, không có cầu,hộ nghèo 
3/11=27,3% 

  

c      Xóm Còn Sau ĐTr Quang Bí 1.4     
Qua suối Khuổi Chán, không có cầu. hộ nghèo 
17/6=35,3% 

  

        TH Đại  An 4,0 THCS Đại An 4,0 Qua suối Khuổi Chán, không có cầu. hộ nghèo 6/12=50%   

d     Xóm Pò Mừn ĐTr Quang Bí 1,6     Qua suối Khuổi Chán, không có cầu.hộ nghèo 6/12=50%   

        TH Đại An 4,2 THCS Đại An 4,2 Qua suối Khuổi Chán, không có cầu. hộ nghèo 6/12=50%   

VIII  XÃ VÂN MỘNG 
TH Vân Mộng, thôn 
Nà Pua. 

  
THCS Vân Mộng, thôn 
Nà Pua 

      

1   Thôn Khòn Cải         100% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 5/76= 6,57 %   

a     Xóm Khòn chang TH Vân Mộng 1,5     Qua bờ ruộng Khòn Chang dễ sạt lở.   

2   Thôn Khòn tẩu         100% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 23/88= 26,1%    

a     Xóm Phai Khèn TH Vân Mộng 4,0 THCS Vân Mộng 3,8  Qua bờ ruộng Phai Khèn dễ sạt Lở.    

b     Xóm Khun Nghiều TH Vân Mộng 4,0 THCS Vân Mộng 3,8 Qua bờ ruộng Khun Nghiều dễ sạt lở.   
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3   Thôn Khòn Lạn          100% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 30/73 = 41%   

a     Xóm Pác Pạo TH Vân Mộng 4,0 THCS Vân Mộng 3,8 Qua  suối Pác Pạo không có cầu.    

b     Xóm Chang Kéo TH Vân Mộng 4,0 THCS Vân Mộng 3,8 Qua bờ ruộng Chang Kéo dễ sạt lở.    

4   Thôn Khòn Duông          100% dân tộc Tày, Nùng; hộ nghèo 5/22 = 22,7%   

a     Xóm Cốc sâu TH Vân Mộng 1,8     Qua đèo Cốc Sâu, đèo Phai My dễ sạt lở.   

IX XÃ KHÁNH KHÊ 
TH Khánh Khê thôn 
Nà Lốc 

  
THCS Khánh Khê thôn 
Nà Lốc 

      

1   Thôn Khau Moòng             

a     Xóm Khau Moòng ĐTr Kỳ Mông 1,5     
Qua suối Khuổi Dường, Nà Thó, Nà Lườn không có cầu.  
hộ nghèo 16/20=80% 

  

        TH Khánh Khê 4,2 THCS Khánh Khê 5,2 Qua suối Nà Thó không có cầu.  hộ nghèo 16/20=80%   

b     Xóm Chất Nguột ĐTr Kỳ Mông 2,2     
Qua suối Khuổi Dường không có cầu, hộ nghèo 
5/13=38,5% 

  

            THCS Khánh Khê 4,2 
Qua suối Khuổi Dường không có cầu, hộ nghèo 
5/13=38,5% 

  

2   Thôn Khuổi Rượi             

a     Xóm Khuổi Rượi ĐTr Kỳ Mông 1,2     Qua đèo Pác Kéo dễ sạt lở,  hộ nghèo 11/24=45,8%   

        TH Khánh Khê 4,9 THCS Khánh Khê 4,9 Qua đèo Cốc Đúc dễ sạt lở,  hộ nghèo 11/24=45,8%   

b     Xóm Cốc Đúc ĐTr Kỳ Mông 1,1     
Qua Suối Khuổi Dường không có cầu.  hộ nghèo 
6/10=60% 

  

3   Thôn Khuổi Dường         100% dân tộc Tày, Nùng, Hộ Nghèo 4/17=23,5%   

a     Xóm Khuổi Dường ĐTr Kỳ Mông 1,3 THCS Khánh Khê 4,0 Qua suối Nà Kép không có cầu, hộ nghèo 4/12=33,3%   

4   Thôn Cốc ca          100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 19/37=51,4%   

a     Xóm Cốc Ca TH Khánh Khê 4,0 THCS Khánh Khê 4,0 Qua Suối Cốc Ca không có cầu.  hộ nghèo 18/33=54,5%   

b     Xóm Phai Tèo TH Khánh Khê 4,0 THCS Khánh Khê 4,0 Qua Suối Cốc Ca không có cầu,  hộ nghèo 1/4=25%   
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X  XÃ LƯƠNG NĂNG 
TH Lương Năng, thôn 
Nà Thang 

  
THCS Lương Năng, 
thôn Nà Thang 

      

1   Thôn Pá Hà         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo: 83/96 = 86,5%   

a     Xóm Nà Lịch ĐTr Nà Mười 3,2     Qua suối Nà Lịch không có cầu, hộ nghèo: 8/10 = 80 %   

        TH Lương năng 5,2 THCS Lương Năng  5,0 Qua suối Nà Lịch không có cầu,   

b     Xóm Nà Hùm ĐTr Nà Mười 3,7     Qua đèo dốc Pò Slông dễ sạt lở, hộ nghèo: 11/11 = 100%   

        TH Lương Năng 5,7 THCS Lương Năng  5,5 Qua đèo dốc Pò Slông dễ sạt lở   

c     Xóm Cốc Cưởm ĐTr Nà Mười 3,7     Qua đèo dốc Cốc Cưởm dễ sạt lở, hộ nghèo 10/10=100%   

        TH Lương Năng 5,7 THCS Lương Năng  5,5 Qua dốc Cốc Cưởm dễ sạt lở,   

d     Xóm Tùng Dày ĐTr Nà Mười 4,7     Qua đèo dốc Tùng Dầy dễ sạt lở, hộ nghèo: 5/5 = 100%   

        TH Lương Năng 6,7 THCS Lương Năng 6,5 Qua đèo dốc Tùng Dầy dễ sạt lở   

e     Xóm Còn Chang ĐTr Nà Mười 4,2     
Qua khe suối Còn Chang không có cầu, hộ nghèo: 18/21 = 
85,7% 

  

        TH Lương Năng 6,2 THCS Lương Năng  6,0 Qua khe suối Còn Chang không có cầu   

f     Xóm Pai Slen ĐTr Nà Mười 4,5     Qua đèo Pai Slen dễ sạt lở, hộ nghèo: 6/8 = 75%   

        TH Lương Năng 6,5 THCS Lương Năng  6,3 Qua đèo Pai Slen dễ sạt lở   

g     Xóm Lọ Pùng ĐTr Nà Mười 4,9     
Qua khe suối Lọ Pùng không có cầu, hộ nghèo: 14/17= 
82,4 % 

  

        TH Lương Năng 6,9 THCS Lương Năng  6,7 Qua khe suối Lọ Pùng không có cầu   

h     Xóm Thang Nà ĐTr Nà Mười 5,3     Qua đèo dốc Còn Nưa dễ sạt lở, hộ nghèo 11/14=78,6%   

        TH Lương Năng 7,3 THCS Lương Năng  7,0 Qua đèo dốc Còn Nưa dễ sạt lở   

2   Thôn Nà Lượt         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo: 31/50 = 72%   

a     Xóm Bản Slan TH Lương Năng 1,2     
Qua đèo Thu Pò dễ sạt lở, khe Nà Mười không có cầu, hộ 
nghèo: 7/10=70% 

  

b     Xóm Lọ Ẳng ĐTr Nà Mười 1,1     Qua đèo Pò Tặp, Nà Keo dễ sạt lở, hộ nghèo: 1/2= 50 %   
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        TH Lương Năng 3,3 THCS Lương Năng  3,1 Qua đèo Pò Tặp, Nà Keo dễ sạt lở    

c     Xóm Nà Khau ĐTr Nà Mười 2,8     Qua đèo Tu Lẹo dễ sạt lở, hộ nghèo: 3/3= 100 %   

        TH Lương Năng 4,8 THCS Lương Năng 4,6 Qua đèo Tu Lẹo dễ sạt lở   

d     Xóm Bó Đin ĐTr Nà Mười 2,7     Qua đèo Váng Pài dễ sạt lở, hộ nghèo: 2/5= 40%   

        TH Lương Năng 4,7 THCS Lương Năng 4,5 Qua  đèo Váng Pài  dễ sạt lở.   

e     Xóm Pò Tặp     THCS Lương Năng 2,3 
Qua khe suối Nà Mười, Nà Keo không có cầu, hộ nghèo: 
1/6 = 16,7% 

  

        TH Lương Năng 2,8 THCS Lương Năng 2,6 Qua suối Nà Keo không có cầu.   

f     Xóm Nà Keo     THCS Lương Năng 2,6 
Qua khe suối Nà Mười mưa lũ, không có cầu, 100% dân 
tộc Nùng, hộ nghèo: 7/9 = 77,8 % 

  

        TH Lương Năng 2,8     Qua suối Nà Keo, không có cầu.   

g     Xóm Cốc Cọt ĐTr Nà Mười 1,4     Qua đèo Cốc Cọt dễ  sạt lở, hộ nghèo: 10/15= 66,7%   

        TH Lương Năng 3,4 THCS Lương Năng 3,2 Qua đèo Cốc Cọt dễ sạt lở, hộ nghèo: 10/15= 66,7%   

3   Thôn Bản Chầu         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo: 55/76=72,4%   

a     Xóm Lọ Ẳng ĐTr Nà Mười 1,5     
Qua đèo Pò Tặp, khe Nà Keo dễ sạt lở, hộ nghèo: 
3/6=50% 

  

        TH Lương Năng 3,5 THCS Lương Năng  3,3 Qua đèo Pò Tặp, khe Nà Keo dễ sạt lở   

b     Xóm Cốc Sau ĐTr Nà Mười 2,0     
Qua đèo  Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, khe Nà Keo dễ sạt lở, hộ 
nghèo: 11/12= 91,7% 

  

        TH Lương Năng 6,3 THCS Lương Năng 6,5 Qua đèo  Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, khe Nà Keo dễ sạt lở   

c     Xóm Tẳu Đông ĐTr Nà Mười 2,1   6,2 Qua suối Nà Lộc không có cầu, hộ nghèo: 10/12= 83,3%   

        TH Lương Năng 6,0 THCS Lương Năng   Qua đèo Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, khe Nà Keo dễ sạt lở.   

d     Xóm Khau Chạo ĐTr Nà Mười 1,7     Qua suối Nà Lộc không có cầu, hộ nghèo:  7/9= 77,8%   

        TH Lương Năng 5,5 THCS Lương Năng 5,7 Qua đồi Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, khe Nà Keo dễ sạt lở   

e     Xóm Khau Phải ĐTr Nà Mười 2,3     
Qua đèo Nà keo, Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, Nà Mười dễ sạt lở, 
hộ nghèo: 16/19=84,2% 
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        TH Lương Năng 5,5 THCS Lương Năng  6,0 Qua Nà Keo, Pò Tặp, khe Lọ Ẳng, khe Nà Mười dễ sạt lở   

f     Xóm Nà Lộc TH Lương Năng 2,1 THCS Lương Năng  4,0 Qua suối Nà Lộc không có cầu, hộ nghèo 8/13=  61,5%   

4   Thôn Bản Đú         100% dân tộc Tày, Nùng   

a     Xóm Kéo Phường TH Lương Năng 6,0 THCS Lương Năng 5,0 Qua suối Pò Tà không có cầu, hộ nghèo 1/1=100%   

b     Xóm Lùng Còn TH Lương Năng 6,0 THCS Lương Năng  5,0 Qua suối Pò Tà không có cầu, hộ nghèo 5/9= 55,6 %   

5   Thôn Bản Téng             

a     Xóm Khuôn Pài TH Lương năng 2,7 THCS Lương Năng  2,7 Qua suối Nà Rạo không có cầu, hộ nghèo: 6/8= 75 %   

6   Thôn Nà Thang             

a     Xóm Nà Ne TH Lương năng 2,3 THCS Lương Năng  2,5 Qua khe Nà Ne dễ sạt lở, hộ nghèo 100%   

b     Xóm Giao Thông TH Lương năng 2,5 THCS Lương Năng  2,7 Qua đồi Khau Pá dễ sạt lở, hộ nghèo: 6/8= 75 %   

XI  XÃ TÚ XUYÊN 
TH Tú Xuyên, thôn 
Hang Nà 

  
THCS Tú Xuyên, thôn 
Hang Nà 

      

1   Thôn Hang Nà         100% dân tộc Tày, Nùng   

a   Xóm Túng Nươm TH Tú Xuyên 1,5 THCS Tú Xuyên 2,0 Qua suối Cốc Chặm không có cầu, hộ nghèo 2/4 = 100%   

2   Thôn Bản Mù             

a     Xóm Mù Dưới TH Tú Xuyên 8,0 THCS Tú Xuyên 8,0 Hộ nghèo 9/19= 47,4%    

b     Xóm Mù Trên ĐTr Bản Mù 1,5     Qua suối Lọ Pú không có cầu, hộ nghèo 9/19= 47,4%    

            THCS Tú Xuyên 8,0 Hộ nghèo 4/10= 40%   

c     Xóm Tẩu Đình TH Tú Xuyên 5,0 THCS Tú Xuyên 5,0 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở, hộ nghèo 8/9 = 88,8%   

d     Xóm Cốc Càng ĐTr Bản Mù 3,0 THCS Tú Xuyên 5,0 
TH: Qua suối Cốc Càng không có cầu,hộ nghèo 8/9 = 
88,8%; THCS: Qua suối Nà Lỳ, Coóc Bay không có cầu, 
hộ nghèo 3/4 = 75% 

  

e     Xóm Sào Thông TH Tú Xuyên 8,0 THCS Tú Xuyên 8,0  Hộ nghèo 4/9 = 44,4%   
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f     Xóm Coóc Mìn ĐTr Bản Mù 1,1 THCS Tú Xuyên 8,0 
TH: Qua suối Cốc Mìn, không có cầu, hộ nghèo 4/9 = 
44,4% 

  

g     Xóm Lộ Pú ĐTr Bản Mù 4,5 THCS Tú Xuyên 8,0     

h     Xóm Khun Nhù ĐTr Bản Mù 
 

3 
THCS Tú Xuyên 11,0 

TH:  Qua cầu suối Lọ Pú không có cầu, hộ nghèo 2/3 = 
66,6% 

  

i     Xóm Lọ chạt ĐTr Bản Mù 
 

5 
THCS Tú Xuyên 10,0 Hộ nghèo 4/6 = 66,6%   

j     Xóm Khun Khinh TH Tú Xuyên 6,0 THCS Tú Xuyên 12,0 Hộ nghèo 1/3 = 33,3%   

k     Xóm Cốc Sâu ĐTr Bản Mù 4,0 THCS Tú Xuyên 6,0 
TH: Qua suối Cốc Sâu, không có cầu  100% dân tộc , 
Nùng, hộ nghèo 1/3 = 33,3%; THCS: Qua cầu Nà Lỳ, 
Coóc Bay không có cầu. 

  

3   Thôn Lũng Cải         100% dân tộc Tày Nùng, hộ nghèo 30/102 = 29,4%   

a     Xóm Sa Đeo TH Tú Xuyên 5,0 THCS Tú Xuyên 5,0 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở , hộ nghèo 7/13 = 53,8%   

b     Xóm Bản Cải TH Tú Xuyên 6,5 THCS Tú Xuyên 5,0 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở, , hộ nghèo 8/24 = 33,3%   

c     Xóm Còn Trang TH Tú Xuyên 6,5 THCS Tú Xuyên 6,5 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở, hộ nghèo 3/3= 100%   

d     Xóm Lũng Phúc TH Tú Xuyên 6,5 THCS Tú Xuyên 6,5 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở, hộ nghèo 2/4= 50%   

e     Xóm Túng Nươm TH Tú Xuyên 2,3 THCS Tú Xuyên 2,3 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở   

f     Xóm Kiêng Liềng TH Tú Xuyên 6,5 THCS Tú Xuyên 6,5 Qua đèo Kéo Háy dễ sạt lở    

4   Thôn Bó Cáng         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 16/66 = 24,2%   

a     Xóm Khuổi Loỏng TH Tú Xuyên 4,2 THCS Tú Xuyên 6,0 
Qua suối Thang Háng, khe Nà Táy không có cầu, hộ 
nghèo 4/16= 25% 

  

b     Xóm Lùng Noong TH Tú Xuyên 5,5 THCS Tú Xuyên 4,2 Qua đèo Cốc Bao dễ sạt lở, hộ nghèo 3/15= 20%   

c     Xóm Nà Chèng TH Tú Xuyên 6,5 THCS Tú Xuyên 5,5 Qua suối Cốc Hắt không có cầu   

d     Xóm Lặng Đông TH Tú Xuyên 4,5 THCS Tú Xuyên 5,5 
Qua đèo Lặm Đông, Nà Khưa dễ sạt lở, hộ nghèo 5/14= 
35,7% 
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e     Xóm Khâu Hoóc TH Tú Xuyên 5,5 THCS Tú Xuyên 4,5 Qua suối Vằng Mừn không có cầu, hộ nghèo 3/15= 20%   

f     Xóm Khuân Tiển TH Tú Xuyên 4,5 THCS Tú Xuyên 5,5 
Qua suối Vằng Mừn không có cầu, số hộ nghèo 1/1 = 
100%. 

  

5   Thôn Nà Lốc         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 31/49 = 63,36%   

a     Xóm Nà Lốc 
TH Nà Lốc, Thôn Nà 
Đông 

2,2 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua suối Pác Há không có cầu .   

b     Xóm Vằng Chả TH Nà Lốc 3,9 THCS Tú Xuyên 11,0 Qua bờ ruộng Cốc Sâu, suối Pác Há không có cầu    

c     Xóm Tạng Lỳ TH Nà Lốc 4,0 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua Suối Nà Lốc không có cầu   

d     Xóm Thin Sang TH Nà Lốc 5,0 THCS Tú Xuyên 10,0 Qua suối  Sa Làng không có cầu.   

e     Xóm Lộ Bốc TH Nà Lốc 6,0 THCS Tú Xuyên 10,0 Qua suối Sa Làng.không có cầu    

f     Xóm Ca Sinh TH Nà Lốc 4,0 THCS Tú Xuyên 11,0 Qua suối Pác Há không có cầu    

g     Xóm Pò Điểm TH Nà Lốc 2,5 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua suối Pác Há không có cầu.   

h     Xóm Còn Bưởng TH Nà Lốc 3,0 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua suối Bưởng không có cầu    

i     Xóm Pò Hà TH Nà Lốc 3,0 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua khe Pác Há dễ sạt lở.   

6   Thôn Thanh Lạng         100% dân tộc Tày, Nùng, hộ nghèo 27/43 = 55,8%   

a     Xóm Nà Xà TH Nà Lốc 1,5 THCS Tú Xuyên 12,0 Qua đèo Hin Sập dễ sạt lở.   

b     Xóm Nà Xào TH Nà Lốc 2,0 THCS Tú Xuyên 12,0  Qua đèo Hin Sập dễ sạt lở   

c     Xóm Nà Pùng TH Nà Lốc 2,0 THCS Tú Xuyên 11,0  Qua đèo Hin Sập dễ sạt lở   

d     Xóm Pồ Đồn TH Nà Lốc 3,0 THCS Tú Xuyên 11,0 Qua suối Nà Tà không có cầu, đèo Hin Sập dễ sạt lở   

e     Xóm Nà Tắng TH Nà Lốc 2,0 THCS Tú Xuyên 10,0 Qua suối Nà Tà  không có cầu, đèo Hin Sập dễ sạt lở   

f     Xóm Pàn Cát TH Nà Lốc 2,5 THCS Tú Xuyên 10,0 Qua suối Nà Tà không có cầu, đèo Hin Sập dễ sạt lở   

g     Xóm Pồ Đình TH Nà Lốc 2,0 THCS Tú Xuyên 11,0 Qua suối Nà Tà, không có cầu, đèo Hin Sập dễ sạt lở   

h     Xóm Nà Tý TH Nà Lốc 2,0 THCS Tú Xuyên 10,0 Qua suối Nà Tà, không có cầu, đèo Hin Sập dễ sạt lở   

 


